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PHẦN THỨ HAI 


GHỈ NHỮNG CÁCH VÀ NHỮNG KINH 
GIÚP XEM LỄ CHO NÊN 


Phải xem lễ, mà cũng phải ân cần 
xem lễ nên, mới đảng dưng lễ mầu 
phượng tự Chúa Trời và làm ích lợi 
cho mình. 

Cho đặng xem lễ nên, nhiều khi 
cũng phải nhờ cách nào mới cầm lòng 
cầm trí chỉ đến việc tế lễ luôn được. 

Trong mùa lễ mà đọc kinh ban mai, 
suy gầm lẽ mầu nhiệm nào khác, đọc 
sách đạo, hoặc lần hột trồng, hay là lo 
đọn mình rước lễ, cám ơn... thì cũng 
là xem lễ nên, vì là làm việc lành, song 
chưa gọi là chính việc xem lễ. — Vậy 
phải đem lòng chỉ đến việc lễ, thì mới 
nhờ những ich riêng bỡi sự tế lễ. 

— Có nhiều cách xứng hạp cùng lễ 
Misa, như đọc Chiêm lễ theo Thầy cả. 
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— Suy nhớ sự Thương khó Chúa, — 
Xem lễ theo bốn ý...( Có chỉ riêng 
sau nầu ). 

— Ví bằng không dùng sách mà 
muốn xem lễ riêng, thì đây chỉ 2 cách 
như sau nầy : 

I.— Chia mùa Lễ ra bốn phần mà 
suy gâm : 

¡°— Từ khỉ sự đầu cho tới khi sang 
sách qua vang, thì dưng mọi công 
nghiệp Ð. €. Giêsu cho Ð, C. Cha, mà 
kinh lạy thờ phượng ngợi khen Chúa 
cả có phép tắc vô cùng, khôn ngoan, 
công bình và nhơn từ vô cùng. 

2° — Từ đọc Êvang cho tới khi dưng 
Mình Thánh Chúa, thì dưng Ð. ©. Giêsu 
đã chịu nạn chịu thương khó cho Đức 
Chủa Cha, mà đền tội mình cùng tội lỗi 
mọi người. 

3› — Từ dưng Mình Thánh Chúa cho 
tới khi chịu lễ, thì giục lòng cám ơn trả - 
nghĩa Ð. C. Trời vì mọi ơn mọi phước 
Chúa đã ban cho mình và cho kể khác. 


— 


4° - Từ rước lễ tới cùng lễ, nếu 
không rước lễ thật, thì hãy rước lễ 
thiêng liêng, rồi hiệp lời mình cầu 
nguyện với tiếng Ð. C. Giêsu mà xin 
những ơn cần kíp cho mình, cho gia 
đạo, họ hàng; cho Nhà nước, Hội 
thánh, cho các đẳng linh hồn. 

II. — Có một thầy dòng dốt không 
biết đọc sách. Mỗi lần thầy nầy xem lễ, 
thì chia ra ba phần, gọi là sách mình, 
có ba tờ : đen, đỏ, trắng, mà suy theo. 
Đọc tờ đen, là từ đầu mùa tới khi dưng 
bánh rượu, thì nhỏ đến tội lỗi mình 
mà hạ mình ăn năn khóc lóc, xin Chúa 
thương xót. — Đọc tờ đó, là từ dưng _ 
bánh rượu cho tới khi chịu lễ, thì suy 


-_ đến sự thương khó Chúa, mà giục lòng. 


kính mến..... Đọc tờ irắng, là từ khi 


-_ chịu lễ cho tới cùng, thì lo rước lễ thật 


hay là rước lễ thiêng liêng mà gầm 
về lòng lành Chúa yêu dấu mình quá 
bội,,, đoạn xin ơn cho mình, cho kể 
khác về phần hồn và phần xác. 
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Mỗi lần xem lễ rồi, dầu không có 
rước lễ, phải ở nán lại đôi ba phút mà 
cảm ơn Chúa hiệp với Đức Mẹ và thánh 
bồn mạng; vì ơn phước mới được xem 
lê, là ơn trọng Chúa ban cho ngày ấy. 


SỐ Á SỂ 
__ CÁCH XEM LỄ THEO THẦY CẢ 


l. — Đọe theo sách lễ. 
( Ordo Missœ ) 


1° — Từ đầu cho đến khi dưng 
bánh rượu. 

Thầu cả đứng dưới bản thờ, uà làm 
dấu thánh giá 0à đọc : Nhơn danh 
-_ Cha và Cop và Thánh Thần. Amen. 

Đoạn tiếp : Tôi sẽ vào đến bàn thờ 
Chúa Trời. 

Học trò : Đến cùng Chúa là Đấng 
làm cho tôi đặng vui mừng. 


Giải nghĩa : Thầy cả làm đấu thánh giá 
trên mình trước, vì toan làm việc cao trọng 
là tế lễ thờ phượng Chúa Cả Ba ngôi, nên cậy 
vì công nghiệp thánh giá Chúa chuộc tội, mà 
dưng mình làm sáng đanh Đức Chúa Trời. — 
Học trò giúp lễ đọc là thay mặt các bồn đạo. 
— Thầy cả và bồn đ6g'Blệbpbau đọc bài ca 
vinh Đayit trên Íã chỉ sự vui mừng. Nên 
ngày lễ đồ đen, trùa Thương khó thì không 
đọc ca vịnh ấy. `~ Thầy cả sấp mình đọc 
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T.— Lạy Chúa, xin hãy đoán tôi và 
tách tôi ra khỏi đoàn tội lỗi : xin cửu: 
tôi cho khỏi quân hung đữ quỉ quyệt. 

H. — Lạy Chúa Trời, bỡi vì Chúa là 
sức mạnh tôi, mà sao Chủa bồ tôi, và 
sao tôi phải thua buồn, đang khi kế 
nghịch thù nhiễu hại tôi 

T.— Xin Chúa hãy soi sáng và chỉ 
dẫn đàng chính trực, cho đặng đưa tôi 
lên núi thánh Chúa, mà vào trong nhà 
tạm Chúa. 

H. - Tôi sẽ vào đến bàn thờ Chúa ; 
sẽ đến cùng Chúa, là Đấng làm cho 
lòng tôi đặng vui mừng. 

T.— Ở Chúa, Chúa Trời tôi, tôi sẽ 
gây dờn mà ngợi khen Chúa. Ớ linh 
kinh Cáo mình xưng chung mọi tội mình mà 
xin Chúa thứ tha, cùng xin bồn đạo giúp lời 
cầu nguyện cho mình đặng tha hết mọi tội 
lỗi mình, hầu đáng lên bàn thờ tế lễ Chúa. — 
Kế giúp lễ là bồn đao cũng đọc kinh Cáo 
mình mà xưng tội mình lại : xin Đức Mẹ và 
mấy vì thánh kề ra đó cùng Thầy cả, cầu 
Chúa cho mình khỏi tội cho đáng chầu lễ. 
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hồn tôi, nhơn sao mầy còn buồn bực 
_ cùng làm cho tôi bối rối vậy ? 
H. — Hãy trông cậy Chúa, bỡi vì tôi 
còn sẽ khong khen Chúa, là Đấng Cứu 
- chuộc tôi, và thật là Chúa tôi. 

T. — Sáng danh Ð. C. Cha và Đức 
Chúa Con và Ð. C. T. Thần. 

H. — Như đã có trước vô cùng và 
bây giờ và hằng có đời dời chẳng 
cùng. Amen, 

†. — Tôi sẽ vào đến bàn thờ Chúa 
Trời. 

H. — Đến cùng Chúa là Đấng làm 
cho lòng tôi đặng vui mừng. 

T. — Nhơn danh Chúa, xin phù hộ 
chúng tôi. 

H. — Chúa là Đấng dựng trời cùng 
đất. 

T. — Tôi cảo mình cùng Ð. Œ. Trời 
phép tắc vô cùng, và rất thành Đức Bà 
Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức 
thánh Micae Tông lãnh thiên thần, 


1Í cùng ông thánh Gioan Baotixita, cùng 
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hai ông thánh Tông đồ, ông thánh . 
Phêrô ông thánh Phaolồ cùng các 


Thánh, pà tôi cáo mình cùng anh em, bị 


vì tôi đã phạm tội nhiều lòng động, 
lòng lo, miệng nói, mình làm : lỗi tại 

tôi, lôi tại tôi. lỗi tại tôi mọi đàng. - - - 
Vì vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria 
trọn đời đồng trinh, Đức thánh Micae . 
tồng lãnh thiên thần, ông thánh Gioan.. 
Baolixita, hai ông thánh Tông đồ, ông. 


thánh Phêrô ông thánh Phaolồ và 1 


các thánh, øả tôi xin anh em, cầu cùng 
Đ, €. Trời là Chúa chủng tôi tha tội tha 
vạ cho tôi cùng. Atmmen. ẳ 

1. — Xin Chúa phép tắc vô cùng tha {. 
thứ tội lỗi Cha, cùng dem Cha lên chốn... 
thường sinh đời đời 

T†. — Amen, 

ñ. — (Đọc kinh Cáo mình như trên, 


song sau các Thánh, thêm : /6i lại cáo Í› 


mình cùng Cha.. II NGG dưới, cũng sau 
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T. — Xin Chúa phép tắc và lòng lành 
¿| vô cùng, khấng ban ơn đại xá tha cho 
{| anh em khỏi mọi tôi. 
_ H—-Amen. ˆ 


—_T,— Xin Chúa trở mặt lại mà cứu 
. chúng tôi eho đặng sống. 


¿j[ TH. — Thì dân Chúa sẽ vui mừng 
;| trong Chúa. 
T. — Lạy Chúa, xin Chúa tỏ lòng 
_ nhơn từ thương xót chúng tôi. 
¿| — HH. — Và xin Chúa ban cho chúng tôi 
_đặng nhờ phần rồi. 
.| _ T.— Lạy Chúa xin Chúa nhậm lời 
tôi nguyện. 
B. — Và xin tiếng tôi kêu thấu tới 
;I| Chúa. 
T7. — Chúa ở cùng anh em. 
-_H. — Và ở cùng linh hồn Cha. 
(Đoạn Thầy đọc rằng: Oremus Ta 
u | hãy cầu nguyện và bước lên bàn thờ 
Giái nghĩa : Oremus, Ta hãy cầu nguyện, 
| là lòi Thầy cả cất tiếng nhắc bồn đạo cứ một 
‹Jj lòng sốt sắng mà cầu xin Chúa ban xuống 
Â mọi ơn lành trong khi chầu lễ thánh nầy. 
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và thầm thỉ kêu xin Chúa tha tội cho... 
mình mà rằng :) ñnỈ 
Lạy Chúa, xin Chúa cất hết mọi tiền... 


khiên chúng tôi, hầu cho chúng tôi {. 


đặng lòng thanh sạch mới đáng vào 
chốn cực thánh nầy, vì công nghiệp 


Ð.C. Giêsu Kirixitô là Chúa cbúng tôi. |, 


Amen. — (Lên tới bàn thờ thầy bôn . 
giữa nơi có xương thánh mà rằng :) 

Lạy Chủa, chúng tôi nguyện xin Chúa - 
vì công nghiệp các thánh có hài cốt. 


đây, cùng công nghiệp các thánh khác, Ả. 


hầu Chủa duông thứ mọi tội lỗi tôi. 
Amen. 

Đoạn Thầu qua bên tả ảnh đọc bài. 
Nhập lễ (gọi là Introitus, mỗi lễ có bài Ì- 
riêng,) rồi vô giữa bàn thờ đọc chín ‡ 
lần Kgrie eleison, có nghĩa là xin Chúa - L 
thương xót chúng tôi. — Ba lần trước, |. 


kêu xin Ð. C. Cha thương xót chúng 


tôi. — Ba lần giữa, kêu xin Ð. C. Con - 
thương xót chúng tôi.— Ba lần sau, kêu - 


xin Ð. C. TT. Thần thương xót chúng tôi. ƒ- 
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Liền bắt kinh Gìoria ïn exceleis...(đọc 
2Í trong các ngày lễ mà thôi.) — Sáng 
“| danh Ð. C. Trời ngự trên chốn cao vọi 
thượng thiên. Cùng chúc an hòa cho 
.các người có lòng ngay lành dưởi đất. 

Chúng tôi ngợi khen Chúa. Chúng tôi 
tán tạ Chúa. Chúng tôi đội ơn Chúa vì 
sự vinh hiền cực trọng Chúa. Lạy Chúa 
là Ð. €. Trời, là Vua thiên quốc. là 
Ð C. Cha phép tắc vô cùng. — Lạy 
ÐĐ.C. Giêsu Kirixitô là Con một Ð.C Cha. 
l{ Lạy Chúa là Ð. C. Tròi, là Con Chiên 
thiên Chúa cùng là Con Ð. C. Cha. Chúa 
là Đấng gánh hết tội lỗi thế gian, xin 
nhậm lời chúng tôi kbần nguyện. 


| Giải nghĩa: Kinh Gloria có ba phần : phần 

đầu ngợi khen Đức Chúa Cha : phần giữa 
ngợi khen Đức Chúa Con ; phần rốt ngợi 
“khen Đức Chúa Thánh Thần. 

Mỗi lần Thầy trổ mặt ra chào anh em bồn 
Ý đạo thì có hôn bàn thờ trước, vì bàn thờ chỉ 
là Đức Chúa Giêsu. Thầy chào kính Chúa 
CÍ Giêsu trước mà xin ban sự bằng an ấy cho 

tình, rồi đay ra chúc lại cho bồn đạo được 
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Chúa là Đấng ngự bên hữu Ð. €. Cha, ˆ 
xin thương xót chúng tôi. Vì chưng có . 
một mình Chúa là Đấng chí thánh. Có.. 
môt mình Chúa là Ð. C. Trời. Lạy. 
Ð.C. Giêsu Kirixitô, một mình Chúa ` 
là Đấng chí tôn. -- Làm một cùng Đức 
Chúa Thánh Thần trong sự vinh hiền. 
Ð. C. Cha. Amen. 

Đoan Thầu hón bàn thờ rồi trở mặt | 
ra chào bồn đạo mà rằng: Chúa ở cùng [ 
anh em. : 

H. — Và ở cùng linh hồn Cha. 


Đoạn Thầy trở mặt lại sang bên tả |: 
ảnh mà đọc Lời nguyện. ( Lời cầu riêng †: 
theo lễ, có nhiều ngày đọc thêm hai ba |' 


lời nguyện khác mà nnắc lại mấy lễ Ƒ' 

trùng trong ngày ấy. ) 1. 
Đọc Lời nguyện đoạn thì đọc bài |: 

Sấm truuền 


Chúa ở cùng, là được bằng an thật và được ‡- 


mọi sự lành. — Bồn đạo nhờ kể giúp lễ kính 


chào lại mà chúc cho Thầy cả cũng một sự ấy, ‡° 


Giải nghĩa: Thầy đọc lời cầu nguyện mà.. 
xin cho ai nấy đặng ơn nọ ơn kia như Chúa | 
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(Thường rút trong các bài thơ ông thánh 
Phaolồ, cũng có của các thánh Tông đồ, 
của các thánh tiên tri, tùy theo lễ.) 

Kẻ giúp lễ nghe bài thơ rồi, lên tiếng 
thưa rằng : 


và Đức Mẹ sở nguyền, hay là như các thánh 
đã giữ mà Hội thánh nhắc lại trong ngày ấy. 
Thầy cả cầu nguyện là sử thần Chúa, cùng 
làm thông ngôn Hội thánh mà đưa lời giáo 
nhơn lên tòa Chúa, cùng lãnh ơn Chúa ban 
xuống cho giáo nhơn. — Thầy cả đọc lời 
nguyện giắng tay ra là làm theo cách Đức 
Chúa Giêsu cầu nguyện xưa, nhứt là khi 
giăng lay ra trên thánh giá mà cầu nguyện 
cho kẻ có tội. — Thuở xưa khi bồn đạo hội 
lại chầu lễ, thì đọc thơ các thánh Tông đồ, 
- các thánh Sư, các Đức Giáo Tông: nên rày 
giữ dấu tích ấy. — Thầy cả đọc Bài Thơ thì 
đặt tay trên Sách. chỉ là nghe lời Chủa mà 


{ thôi thì chưa đủ, phải tra tay nắm giữ lời 


ấy nữa. 
_ Tiếng Alleluia chỉ hãy vui mừng, khong 
“khen Chúa: nên trong mùa Chay cả, ngày lễ 
-đồ đen, thì không đọc, song đọc kinh khác 
đài thế lại. 
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Đội ơn Chúa, ( vì đặng nghe lời Chúa... 
dùng các thánh mà dạy đỗ mình.)...... 

Thầu cả liền đọc thêm mấu câu rút .. 
trong Sách thánh, gọi là Graduale, nà 
mấy tiếng Alleluia oới câu ca pịnh nào Ƒ' 
khác tiếp. ( Tùy theo lễ. ) 

Trước khi gua bên hữu ảnh đọc bài 
Êoang, Thầu cả cúi sâu giữa bàn thờ - L 
nài #ín ơn rao truyền lời thánh Chúa ` 
cho nên mà rằng : Ẫ 

„Lạy Đ. €. Trời phép tắc vô cùng, xin . 
rửa lòng cùng miệng lưỡi tôi cho sạch : 


Giải nghĩa : Đọc vang thì đề sách day về: ẹ 


xiên xây về phía ấy, chỉ nghĩa là lấy lời Chúa - 
và đạo thánh Chúa mà trị ma quÏ bởi phương ‹ 
bắc tràn ra với sự đữ mà báo hại mọi người Ñ lý 
ở "thể, như lời Sách thánh nói.— Khi đọc ‹ 
mấy tiếng đầu bài thì Thầy làm dấu thánh | !¿ 
giá trên chỗ ấy và trên trán, trên miệng trên J: 
mình, đề chỉ là lời Đấng chịu chết trên thánh. ' 
giá vì ta, cùng chỉ mùi chẳng nên hồ ngươi . 


giữ lời Chúa biáñ dạy luôn. — Mọi người ƒ b 
phải đứng mà nghe đọc Êvang, cho đặng tỏ. 


— 10? — 
_ Chúa là Đấng xưa đã lấy que lửa mà 


- luyện sạch môi miệng tiên trị Isaia; 
thì nay cũng xin Chúa lấy lòng thương 
__ xót mà rửa tôi cho sạch, cho đáng rao 
truyền lời thánh Êvang Chúa. Vì công 
nghiệp Ð. C. Giêsu Kirixitô là Chúa 
chúng tôi. Amen. 

Trước khỉ sự đọc Euang Thầụ cả chào 
giáo hữu rằng : Chúa ở cùng anh em, 
(mà nhắc lòng nhắc trí suy gẫm lời 
Chúa phán dạy đây.) — Và xướng rao 
mình lấu lời Êuang thánh Sử nào rằng : 
Theo lời Èvang ông thánh M... 

H. — Tân tạ khong khen Chúa: 

T. — (Đọc bài Êvang theo ngày lễ...) 

H. - Nghe đọc rồi thưa rằng : NÑgợi 
khen Chúa Kirixitô. 
lòng cung kính lời Chúa, cùng tỏ mình sẵn 
lòng mạnh mể vưng nghe lời Chúa. — Đọc 
__ rồi Thầy cä hôn sách, chỉ lòng yêu mến cùng 
_ tổ dấu vui mừng. — Trong lễ đồ đen, Thầy 


không xin làm phép lành trước, cũng chẳng 


hôn sách khi đọc rồi, vì Thầy cả chẳng giảng 
rao lời Chúa cho kẻ đã qua đời. 
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Đoạn Thầu đọc Credo. Kinh Tin kính, 

Tôi tin kính Ð. €. Trời là Cha phép 
tắc vô cùng dựng nên trời đất, mọi sự 
hữu hình và mọi sự vô hình. Tôi lại 
tin kính một Ð. CC. Giêsu Kirixitô là 
Con một Ð. €. Trời, bỡi Ð. C. Cha mà 
sanh ra trước mọi đời. Người là 
Đ.C. Trời bối Ð.C. Trời, là sự sáng bỡi 
sự sáng, là Ð.C. Trời thật bỡi Ð.G. Trời 
thật. Người đã chịu sinh ra, chẳng phải 
dựng nên, đồng một bồn tính cùng 

Giải nghĩa: Có 3 kinh Tin kính: kinh Tin 
kính các thánh Tông đồ, kinh Tin kính thành 
Nicênô cũng gọi là kinh Tin kính Constanti- 
nopoli, và kinh Tin kính ông thánh Atha- 
naxiô, kinh sau nầy hàng đạc đức đọc 
trong những ngày Chúa nhựt thường. — 
Kinh Tin kính NÑicênô đọc trong mùa lễ Chúa, 
lễ Đức Mẹ, lễ các thánh Tông đồ, các thánh 
Sư mà thôi. — Khi đọc tới câu « Và Người 
đã ra đời » thì phải bái gối mà kính sự mầu 
nhiệm Chúa Giáng sanh.— Đọc vừa rồi Thầy 
làm dấu thánh giá, mà chỉ phải lấy thánh 
giá làm như chìa khóa mà giữ đức tin cho 
tuyền vẹn. 
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_—_Ð.C. Cha ; mọi sự bỡi Người mà dựng 
nên. Vì loài người cùng vì phần rỗi ta 
mà Người bỡi trời ngự xuống. Và đã 
ra đời bởi phép Ð, C.T. Thần, sinh 
bỡi bà Maria đồng trinh. Và đä làm 
người ta. Người cũng đã chịu đóng 
định trên thánh giá vì chúng tôi : Chịu 
nạn đời quan Phongxiô Philatồ và chịu 
táng xác. Mà Người đã sống lại ngày 
thứ ba theo lời Kinh thánh. Và đã lên 
trời ngự bên hữu Ð. C. Cha. Sau lại 


.|_ ngự xuống cách oai nghỉ mà phán xét 


kể sống và kẻ chết. Nước Người trị 
không hay cùng. — Tôi lại tin kính 
Đ.C. T. Thần là Chúa cùng là Đấng 
làm cho chúng tôi đặng sống. Người 
bồi Ð.C. Cha và ÐĐ.C. Con mà ra. 
Phải thờ lạy và khong khen Người 
đồng với Ð. C. Cha và Ð. C. Con. 
Người đã dùng các Tiên tri mà phản 
-_ dạy. — Tôi tin cỏ một Hội thánh chung 
khắp thế gian, bởi các thánh Tông đồ 
đã truyền. Tôi xưng ra có một phép ' 
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Rửa tội mà tha tội. Tôi lại trông kẻ chết 
sống lại và sự sống đời sau nữa. Amen. 

T. — Chúa ở cùng anh em. 

H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

2° - Từ khi dưng bánh nượu 
cho tới Santô. 

Đoạn Thầu trở mặt lại bàn thờ mà 
rằng : 

Oremus. — Ta hãy cầu nguyện; . 
rồi đọc kinh Offertorio, kinh dựng bánh 
rượu làm của lễ. (Có theo ngày lễ). 

Đoạn Thầu cất khăn phủ chén thánh 
pà cầm dĩa có bánh lễ mà dưng lên 0à 
ràng : 


Lạy Ð. C. Cha là Đấng thánh phép _ 


tắc vô cùng, hằng có đời đời, xin nhậm 


lấy của lễ thanh sạch nầy, là của tôi tá ‡: 


Giải nghĩa : Đây Thầy cả cử bảo bồn đạo 
thêm lòng sốt sắng cầu xỉn Chúa xuống ơn 
cho mình dưng của lễ cực trọng cho đẹp - 
lòng Người. Xưa bồn đạo xem lễ thì lúc nầy 
đem dưng bánh rượu cùng tiền bạc, mà làm... 


lễ và cho bồn đạo rước lễ; còn dư nuôi Ï: 


Thầy cả và kể khó. Khi dưng lễ làm vậy thì 


- Chúa bất đáng mà dám tiến dưng cho 
- Chúa tôi, là Chúa thật hằng sống, xin 
Chúa khấng nhậm hầu thứ tha muôn 
vàn tội lỗi cùng những sự biếng trễ 
tôi hằng sa phạm, cùng xin cho mọi 
- người đang chầu lễ, và xin cho hết 
- thầy giáo hữu còn sống và đã qua đời, 


CÍ hầu của lễ nầy làm ích cho tôi và cho 


phô kẻ ấy đặng nhờ phần rỗi, cùng 
đặng sống đời đời. Amen. 
_— Đoạn Thầụ đồ rượu 0à pha ít giọt 
-_ nước 0ô chén thánh, rồi trở lại giữa 
bàn thờ cầm chén ấu dâng lên uà đọc 
rằng : 

Lạy Chúa, chúng tôi dâng chén phần 


| rỗi nầy cho Chúa, mà xin lòng nhơn 


bồn đạo hát bài ca vịnh ngợi khen Chúa. Có 
lẽ vì đó mà rày đồi ra thói rất lành là xin lễ 


„TC Misa cho mình và cho kẻ chết. 


Giải nghĩa : Chế chút nước vào rượu có 3 
ý nầy : một là, làm như Đức Chúa Giêsu xưa, 
khi ăn bữa tiệc li có pha nước với rượu; hai 


Í là, chỉ nước bỡi cạnh nương long chảy ra 
làm một cùng Máu Chúa; ba là, rượu chỉ về 
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từ lân mẫn Chúa cho của nầy đặng bay 
lên thơm tho trước mặt Chúa, cho 
chúng tôi cùng cả và thế gian đặng 
nhờ phần rỗi. Amen. 

Đoạn Thầu cúi xuống trước bàn thờ 
đọc kinh nầu rằng : 

Lạy Ð. C. Trời phép tắc vô cùng 
hằng có đời đời, là Đấng làm cho mọi 
sự trở nên thánh, xin hãy đến và làm 
phép lành cho của nầy đã sắm làm 
của lễ dâng cho danh Chúa. 

Đoạn Thầu làm dấu thánh giá trên 
của lễ ấu, rồi sang qua bên tả ảnh nơi 
góc bàn thờ mà rửa tay oà đọc bài ca 
pịnh oua Øauíl rằng : 

Lạy Chúa, tôi sẽ rửa tay tôi giữa 
những người vô tội, và tôi sẽ chầu 
chực xung quanh bàn thờ Chúa. 


tính Đức Chúa Trời cao trọng, nước chỉ về 
tính loài người phàm hèn mà được kết hiệp 
cùng tính Chúa Trời trong sự mầu nhiệm 
Giáng sanh: Ấy là bồn đạo kết hiệp với 
Chúa Kirixitô. 
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Hầu cho tôi đặng nghe tiếng ngợi 
khen Chúa, và rao truyền những sự lạ 
lùng Chúa. 

_— Lạy Chúa, tôi đã mến yêu sự thanh 

sạch nhà Chúa và chốn Chúa ngự 
- hiển vinh. 

— Lạy Chúa, xin chở hủy hoại linh 
hồn tôi làm một cùng những kể vô 
“nhơn ; và xin chớ hại mạng sống tôi 
cùng những người làm đồ máu oan. 

Sự tội lỗi hằng sẵn trong tay những 


-ÍÌ thứ người ấy ; tay hữu nó đầy những 
-| của trái lẽ. 

Còn tôi thì lấy lòng sạch tội mà vào 
“đây : xin Chủa cứu chữa và thương 


- Giải nghĩa : Thầy làm dấu thánh giá trên 
“của lễ ấy, chỉ là mọi ơn lành Thầy xin, đều 
trông cậy bỡi công nghiệp rất thánh giả. 

- Thầy rửa đầu ngón tay, chỉ kẻ tế lễ phái 
cÍ sạch hết các tội trọng, mà lại sạch mọi tội 
„J nhẹ thì càng hay lắm. 


Chơn tôi đứng nơi ngay thắng : Lạy - 
Chúa, tôi sẽ ngợi khen Chúa trong hội 
hàng những kẻ lành. 

Sáng danh Ð. C. Cha, Ð. €. Con và 
Đ. C. T. Thần. Như đã có trước vô 
cùng và bây giờ và hằng có và đời đời . 
chẳng cùng. Amen. (Ngày lễ đồ đen 
không đọc câu Sáng đanh, ) : " 

Đoạn Thầy uô lại giữa bàn thờ, cúi |: 
đầu xuống nguyện rằng : Ẫ 

Lạy Chúa Ba Ngôi rất thánh, xin. 
nhâm lấy của lễ nầy là của chúng tôi - 
dâng cho Chúa, hầu nhắc lại sự thương {: 
khó Chúa tôi, và sự Người đã sống lại . 
cùng đã lên trời ; lại có ý kính Ð. Bà 


Maria trọn đời đồng trinh và ông thánh |, 


Gioan Baotixita cùng hai thánh Tông. 


đồ là ông thánh Phêrô và ông thánh ‡, 


Phaolồ, và kinh các thánh nầy cùng - 


hết thấy các thánh, cho chúng tôi đặng ‡. 


nhờ phần rồi ; lại xin cho các thánh. 
chúng tôi nhắc đến mà mà kính tôn... 
bây giờ ở dưới đất, khấng cầu bàu.. 


N ẻỎ 
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'| cho chúng tôi ở ở trên trời. Vì công 
“nghiệp Ð. C. Giêsu Kirixitô là Chúua 
chúng tôi. Amen. 
Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các giáo 
SỈ nhơn rằng : 
-_ anh em, hãy cầu nguyện... ( và cứ 
- đọc thầm rằng : ) hầu cho của lễ thầy 
-_ và anh em dâng. đặng đẹp lòng Đức 
“| Chúa Cha phép tắc vô cùng. 
—_ H.— Xin Chúa nhậm của lễ bỡi tay 
Thầy dâng mà tán tạ ngợi khen danh 
thánh Người, cho chúng tôi cả và Hội 
¡| thánh đặng nhờ phần ích. 
7. — Amen. ( nghĩa là Phải như vậy.) 
Đoạn Thầu đọc lời cầu nguyện thầm 
secreta hoặc một, hoặc nhiều lời 
guyện. Có riêng ïheP lã) Rồi cất tiếng 
-lên đọc câu sau hết rằng : 
Đời đời chẳng cùng. 
.— Amen, 
1. — Chúa ở cùng anh em. 
H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 
T. — Hãy nhắc lòng lên. 
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H. — Tri lòng chúng tôi đang có đến 
Chủa. 

T. — Ta hãy đội ơn Ð. C. Trời là 
Chúa chúng tôi. 

H _— Đều ấy là đáng và công bình. 

Thầu cả khỉ sự Praefatio rằng : Phải 
lề và công bình và linh nghiệm... ( có 
theo ngày lễ và theo mùa. ) 

Đoạn Thầu chấp tau cúi đầu xuống 
đọc rằng : 

Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai: 
Chủa là Chúa cả các đạo bình : cả và 
trời đất đầy dây oai quờn sang trọng 
Chúa : Ngợi khen Đấng lấy tên Chúa 
mà đến, 

Tung hô Đấng cả ngự thượng cao. 


Giải nghĩa : Thánh tai là lời các thánh 
thiên thần hằng chúc tụng một Chúa Ba Ngôi 
trên thiên quốc. Đọc Thánh tai ba lần mà 
ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa. — Thầy cả 
mượn tiếng và hiệp ý cùng thiên thần mà 
đồng thanh tung hô Chúa như vậy. 
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| 3°— Từ Santô cho tới khi dưng 
_ Mình Thánh Chúa. : 
Đây khỉ sự phần Canon. 
__ Đoạn Thầu giơ hai tau, ngửa mặt lên, 
' cúi xuống hôn bàn thờ, rồi đọc rằng : 
.| _ Vậy lạy Ð.C. Cha rất nhơn từ, chúng 
“| tôi sấp mình khần nguyện, xin vì 
-Ð.C. Giêsu Kirixitô là Con Chúa cùng 
“| là Chúa chúng tôi. Chúng tôi nguyện 
c{ xin Chúa nhậm lấy và ban phép lành 
cho của dâng đâu, oiệc tế lễ rất thánh 


Giải nghĩa : Phần nầy gọi là Canon, là Luật 

( _ phép, nghĩa có luật buộc những kinh từ đây 
_ cho tới kinh Lạy Cha, chẳng nên đồi bỏ: Vì 

l từ đây là phần nhứt, là lúc toan làm chính 
-việc tế lễ, là làm cho bánh rượu trở nên 

| Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu và 
“nhắc lại sự Thương khó Người đã chịu vì ta. 

-_ Thầy làm 3 hình thánh giá trên của lễ có ỷ 

¡ | làm phép lành của lễ sẽ dưng cho Đức Chúa 
¡| Trời Ba Ngôi, mà nhắc lại sự Thương khó 
¿| Chúa Giêsu chịu trên thánh Giá mà chuộc tội 
'ta.— Thầy giăng tay ra mà đọc kinh cầu 
nguyện chỉ sự mổ lòng rộng rãi mà than 


và rất uen sạch nầu, nhứt là của lễ { 
chúng tôi dưng mà cầu cho Hội thánh ‡ 
-chungkhắp thế ;xin Chúa cho Hội thánh ƒ 
ấy đặng bằng an; xin Chúa gìn giữ và Íƒ, 
cai trị, làm cho Hội thánh ấy đặng hòa “ˆ 
thuận khắp cả thế gian làm một cùng { 
tôi tá Chúa là đức thánh Phapha (M.) ˆ Ị 
chúng tôi, và đức Giám mục (M.) chúng ' 
tôi, cùng xin cho hết mọi người giữ dạo { 
chính và các kẻ noi giữ đức tin chung. Ầ 
các thánh Tông đồ đã truyền. 


Đoạn Thầu chấp tay lên mà cầu |. 
nguuện riêng cho người nọ người kia |. 
còn sống, thì đọc rằng : | 

Lạy Chủa, xin nhớ đến các tôi tở 
Chúa ( là... chấp taụ cầu rồi đọc tiến. ) : 

Và hết thấy các người chầu lễ nay, là {, 
sa kẻ có đức tin tổ tường, „ lộ |, 


tội. — TU cả eN: TƯNG cho cả và Hội 
thánh và cho hết người giáo hữu khắp t 

gian. — Thì bồn đạo xem lễ cũng phải cầu. 
cho hết mọi đứng bực trong Hội thánh. ñ 
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bày lòng sốt sắng; những kể ấy mà 


chúng tôi dưng lễ nầy, hay là những 
- kể ấy dưng lễ nầy, hầu tán tạ Chúa ma 
_ cầu cho mình và cho mọi kẻ về mình, 
hầu cứu linh hồn, hần được trông phần 
_ rỗi cho mình khỏi nạn ; sau nữa cho 
_ được giữ lời khấn cùng Chủa, là Chúa 

- Trời hằng sống và chơn thật đời đời. 
Thầu cả biết mình hèn hạ chẳng đáng 
T{ làm oiệc tế lễ cùng kêu xin Chúa sự gì, 
c| nên xin thông công cùng cậu Đức Mẹ nà 

TÍ các thánh mà rằng : 

| Chúng tôi thông công và kính nhớ, 
_nhứt là Đức Nữ hiền vang hằng đồng 
_ trình Maria, Mẹ Chúa Trời và Mẹ chúng 
l{ tòi là Đ. C. Giêsu Kirixitô : lại các thánh 
0#{ Tông đồ và các thánh Tử đạo Chúa, là 
8Ÿ thánh Phêrô và Phaolồ, Anrê, Giacôbê 
¡4 tiền, Gioan, Toma, Giacôbê hậu, 
{ Philpphê, Bartholomêô, Mattheô, 
LỆ Simon và Tadêu : Thánh Linô Clêtô, 
{ Clêmentô, Xistô, Cornêliô, Cyprianô, 
Gioan và Phaolồ, Cosmô, và Damianô 


“in” 


cùng các thánh thấy thấy; vì công 
nghiệp và lời phô thánh ấy xin Chúa 
ban ơn binh vực phù trì chủng tôi 
trong mọi sự. Vì một Chủa Kirixitô 
là Chúa chúng tôi. Amen. 

Đoạn thầu úp hai bàn tag trên của lễ 
nà đọc tiếp rằng : 

Vậy của lễ chúng tôi cùng cả và bồn 
đạo hiệp dưng thờ phượng Chúa đây, 
mà xin Chúa đoái thương, nhậm lấy, 
cùng ban cho chúng tôi sống bao lâu 
đều được bằng an trong Chúa, và được 
cứu khỏi trầm luân đời đời, cùng được 
Chúa cho vào ràng những kẻ Chúa đã... 
chọn. Vì Chúa Kirixitô là Chúa chúng - 
tôi. Amen. 

Đoạn Thầu chấp tau lại có ú hiệp _ 
bồn đạo uới mình làn một cùng.. 
Đ.C. Giêsu, là của lễ mà dưng cho ` 
1Ð. €. Cha, thì nguyện rằng : 

Giải nghĩa : Thầy đặt sấp tay úp trên chén . 
thánh, chỉ mọi tội lỗi ta đều đồ trên mình . 
Đức Chúa Giêsu, là Đấng lãnh lấy tội lỗi ta . 
mà đền thế cho ta trước mặt Đức Chúa Cha... 
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Ệ _Lạy Chúa chúng tôi nguyện xin khẳần 
_eầu cho của lễ nầy được thành của lễ 
ệ thánh, làm cho hết mọi người được kề 
kệ _oào sô kẻ lên trời, được làm tôi tá Chúa 
luôn, được cứ đức tin dạy, và hằng 
_ đẹp lòng Chúa luôn : hầu cho của lễ 
“nầy trở nên Äfinh và J/áu Con rất yêu 
dấu Chúa là Ð.C. Giêsu Kirixilô, mà 
làm ích cho chúng tôi. 
(Đây Thầy làm 5ð dấu thánh giá trên 
_ _.. rượu.) 


3' - Từ dưng Mình thánh Chúa 


J cho đến khi chịu lễ 

-—_&hi Thầu toan làm phép cực trọng, 
{ cho bánh rượu trở nên Àlình thật Máu 

"--...-_ 

JÌ Giải nghĩa : Thầy làm ö dấu thánh giá: ba 
-đấu trên bánh rượu; một dấu riêng trên 
l bánh, một dấu riêng trên rượu, chỉ Đức 
¡ Chúa Giêsu chịu khồ hình trong khắp ngũ 
quan: chơn tay ehju đóng đỉnh, miệng uống 
giấm chua, mũi ngửi mùi hôi hám nước 
-giồ, mắt thấy những sự hồ thẹn, tai nghe 
. những tiếng chưởi rủa nhạo cười. i0 
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thật Ð. ©. Giêsn, thì Thầu nhắc lại oiệc 
Chúa đã làm khi lập phép Thánh thê 
nầu : 

Trước ngày chịu nạn Chúa cầm cái 
bánh trong tay thánh rất đáng kính. 
mình, và ngửa mặt lên trời trông đến 
Chủa là Cha Người phép tắc vô cùng ƒ 
mà lạ ơœn Chúa, làm phép lành, phân. 
chia và giao cho môn đệ mà phản 


rằng : Bay hết thảy hãy lãnh lấy và hãy 1: 
ăn của nầy: Vì chưng Nầu là Mình Tao. ]‹ 


Dưng Mình thánh Máu thánh Chúa lên, mà . 
nhắc lại sự Đức Chúa Giêsu xưa chịu nạn... 
treo trên thánh giá trước mặt thiên hạ và đồ 
hết máu ra mà tế lễ eho Đức Chúa Cha. Hẳn 
thật Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi thì chẳng 
còn hay chết nữa, và hễ xác Đức Chúa Giêsu ƒ 
ở đâu thì có Máu thánh Người ở đó nữa, là 
có trọn đủ tính người ta với tính Chúa trong 
Ngôi thử Hai. Song đọc lời truyền hai lần,. 
trên bảnh và trên rượu: ấy là làm theo cách Ÿ: 
Đức Chúa Giêsu làm xưa, và chỉ theo ý tế lễ; - 
vì hễ vật hi sinh thì phải chịu giết, phân máu ƒ 
phân thịt riêng ra rồi mới tiến dưng. 
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| (Tức thì Thầy bái quì kính lạy Mình 
| thánh Chủa và dưng lên cho bồn đạo 
-{ thờ lạy với). 
Đoạn Thầu đọc lời truyền trên chén 
có rượu nho mà rằng : 
¿| Cũng một cách ấy khi ăn bữa rồi, 
“Chúa cầm lấy chén quí trọng nầy 
trong tay thánn rất trọng đáng kính 
_ mình, cùng tạ ơn Chúa, làm phép lành 
0ð và trao cho môn đệ mà rằng : Bay 
lJ hết thầy hãy lãnh lấy và uống chén 
nầy : 
Vì chưng nầy là chén Máu Tao; 
j về lời giao kết mới đời đời, là 
/Â phép mầu nhiệm đức tin : máu 
Vậy ta phải hết lòng tin kính thờ lạy Chúa 
„Ï ngự trên bàn thờ, trong hình bánh rượu, 
- mắt ngó theo, miệng thầm thỉ rằng: Lạy 
4 m tôi, Chúa Trời tôi... 
Sau khi dưng Mình thánh Chúa, Thầy cả 
_ giữ ngón tay cái và ngón trỏ nhập lại, không 
_eho rờ đến cái gì nữa, là có ý giữ kẻo những 
„| vụn hình bảnh có dính đừng rơi ra ngoài, 
“Í cũng chỉ lòng trí Thầy chẳng rời khổi Chúa. 
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nầy sẽ đồ ra cho bay và cho - 
nhiều người đặng tha tội lỗi. Hễ 


lần nào bay làm sự nầy, thì bay |': 


sẽ làm mà nhớ' đến Tao. ẳ 
(Tức thì Thầy kính lạy và dưng lên. 


cho bồn đạo thờ lạy Máu thánh Chúa. ) - tu 


Đoạn Thầu cứ giăng tay mà đọc. 
thầm, xin mì công nghiệp Ð. ÓC. Giêsu Ì 
chịu nạn trên thánh giá xưa, ràu đang 
tế lề mình cho ta đăng mọi sự lành mà | 


rằng : .m- 


Vì vậy, lạy Chúa, chúng tôi là tôi tả 
Chúa lại cũng là dân thánh Chúa, rày. 


nhớ lại một Cnủa Kirixitô ấy là Con J* 


Chúa cùng là Chúa chúng tôi đã chịu - 


nạn, song dã sống lại cùng đã lên trời 1; 


hiển vinh : Chúng tôi lấy của Chúa đã ‹ 


ban và dã phú cho chúng tôi, mà tiến 3 h 
dâng cho oai quờn sang trọng, Của lễ . 
thanh sạch, Của lễ thánh, Của lễ tuyền { 


bẹn, Đánh hằng sống đời đời và chén Ñ: 
phần rồi luôn luôn. : 
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(Và đọc mấy lời và làm 5 dấu thánh 
LẬ giá.) 

Xin Chủa khấng tỏ mặt nhơn lành 
hiền hậu mà nhìn xem của lễ nầy, và 
' nhậm lấy như xưa Chủa đã khấng nhậm 
của lễ tôi tá nhơn lành Chúa là Abêlê 
đã dưng, cùng của lễ tô tông chúng tôi 
là Abaraham và của thầy cả thượng 
phầm là Melchisedech dã dưng cho 
Chúa mà tế lễ thánh làm của lễ thanh 
Ị sạch vẹn tuyền. 


Giải nghĩa : Thầy làm õ dấu thánh giá: 
Ba dấu trước chung trên Mình thánh và Máu 
thánh, chỉ cả hai là một của lễ có trót cä 
Mình và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính 
Đức Chúa Tròi và cũng có cả Ba Ngôi tại đó 


“Ÿ nữa. Hai dấu thánh sau: một trên hình bánh 


một trên hình rượu : chỉ khi Chủa chịu chết 
trên thánh giá thì Máu Người chảy ra riêng. 
“Hết thầy 5 dấu thánh giá chỉ õ dấu thương 
tích nơi Mình Chúa. 

Vä lại từ khi dưng Mình thánh Chúa rồi 
tới sau, hễ có làm đấu thánh giá trên hình 
bánh rượu, thì chẳng phải Thầy cả làm phép 
lành eho Chúa đâu, một chỉ cho ta biết có 


Đoạn Thầu chấp tau đồ trên bàn thờ | 


nà cúi xuống mà đọc lời than thở rằng: 


Lạy Chúa Trời phép tắc vô cùng,.. 
chúng tôi sấp mình khần nguyện xin 
Chúa khấng dùng tay đức thánh thiên 
thần Chúa, mà đưa của lễ nầy trên bàn 
thờ cao trọng trước mặt oai quờn Chúa: . 
cho ai nấy chúng tôi có phần thông 
công bàn thờ nầy, mà chịu lấy Mình . 
cùng Máu thánh Con Chúa, cho đặng.. 
đầy dây mọi phước lành bỡi trời cùng ƒ 
mọi ơn Chúa. Vì công nghiệp cũng một - 
Đ.C. Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. 


Amnen. (và làm hai hình thánh giá trên 1, 


hình bánh và hình rượu, cùng một cái 
trên mình.) 


Đoan Thầu chấp tau mà cầu nguyện _Ì: 


thầm cho kẻ qua đời rằng : 


Mình thánh Máu thánh Chúa đang ngự trên 
bàn thờ, cũng chỉ Mình thánh Chúa đã treo - 
trên thánh giá xưa, cũng là một Máu thánh 
đã đồ ra mà thôi. Nên hễ thấy Thầy cả làm 
dấu thánh giá nào thì hãy nhớ Chúa chịu nạn - 
. mà giục lòng kính mến Người. 4 
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-_ Lạy Chúa, xin Chúa cũng hãy nhớ 

%J đến các tôi tớ Ñam Nữ Chúa (M) là 
' những kể đã mang dấu đức tin mà qua 

tỆ đời trước chúng tôi ; và đang nghỉ 
rong giấc ngủ bằng an. Lạy Chúa, 
chúng tôi nguyện xin Chúa bao duông 

Ÿ mà cho những kẻ ấy và hết thảy các kẻ 
“4Ÿ nghỉ ngơi trong Chúa Kirixitô lên chốn 
“6Ÿ mát mẽ sáng láng. bằng an. Vì công 


_ nghiệp eñững một Chúa Kirixitô là Chúa 
“chúng tôi. Amen. 


S{— Đoạn Thầu đấm ngực oà cất tiếng than 
LỆ cho bồần đạo nghe mà rằng : Chúng tôi 
9Ÿ cũng là kẻ có tội (rồi cứ đọc thầm) là 
l{ tôi tá Chúa, vốn trông cậy lòng lân 
'mân Chúa hay thương xót lắm, xin 
Chúa khấng ban cho chúng tôi đặng dự 
__ Giải nghĩa : Thầy cả đánh ngực tổ lòng 
Ÿ ăn năn trách mình vì mọi tội riêng cùng tội 
dỆ cả và thiên hạ. Thì ta hãy xưng mình là kể 
sỈ tội lỗi mà tổ lòng khiêm nhượng, nhìn mình 
Â chẳng đáng gì trước mặt Chúa, như trộm 
_ lành xưa, một trông ơn Chúa đoái thương 
Â mà thôi. 


— lan 


phần nào và thông công hiệp cùng các 
thánh Tông đồ và các thánh Tử vì đạo 
Chúa : cùng ông thánh Gioan,ôngthánh 
Têphanô, ông thánh Matthia, ông thánh '?? 
Banabê, ông thánh Inhaxiô, ông thánh . 
Alexandrô, ông thánh Marcellinô, ông 
thánh Phêrô, bà thánh Phêlixita, bà . 
thánh Perpetua, bà thánh Luxia, bà 
thánh Anê, bà thánh Xêxilia, bà thánh 
Annataxia cùng các thánh Chúa : Xin 
Chúa là Đấng chẳng xét công nghiệp, 
chỉ hay ban ơn tha thứ, cho chúng tôi 
đặng vào sồ cùng các thánh. Vì công 


nghiệp Chúa Kirixitô là Chúa chúng tôi. {ˆ 


Lạy Chúa Cha, Chúa hằng dùng 
Đ.C€. Giêsu mà sanh dựng mọi sự lành 
nầy, làm cho những của ( bánh rượu) . 
nầu nên thánh, ban sự sống, ban ơn 


lành, và ban mọi sự cho chúng tôi. ƒˆ 


(Thầy cả và đọc ba lời ấy và làm 3 hình 
thánh giá; đoạn đở chén thánh, bái . 
gối rồi cầm Mình Chúa trên miệng chén 
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_ và làm hình thánh giá theo ð lời nầy :) 
“Nhờ Người, và với Người, và trong 
“Người, mà mọi sự kính lạy, tán tạ 
-Ð.C. Trời là Cha phép tắc vô cùng làm 
một với Ð.C.T.Thần đời đời chẳng cùng. 
— Đoạn thầy lên tiếng kết cùng rằng : 

Khắp cả đời đời chẳng cùng. 
;J.— Amen. — Từ đây hết các kinh 

- Canon. 


Giải nghĩa; Thầy cầm Mình Chúa mà làm 


Ệ hình thánh giá trên miệng chén thánh, chỉ ba 


- sự cực khốn Người phải chịu nặng nề quá : là 


sự nhuốc hồ bề ngoài, sự lo buồn sầu não 
bề trong và các hình khô phải chịu trên 
xác. Lại làm 2 hình thánh giá ngoài chén, chỉ 


Ệ là linh hồn Chúa lìa khổi xác mà sinh thì. 


Ý nghĩa 3 tiếng: Nhớ Người (per Ipsum) 


lÍ cầu bàu cho ta trước mặt Đức Chúa Cha thì 
Â mới đẹp lòng Chúa. — Với Người (cưm Tpso) 
Â là hiệp một ỷ một lòng cùng Đức Chúa Giêsu 


“thì việc ta làm mới sáng đanh Đức Chúa 
Trời. Trong Người (in /pso) vì Đức Chúa 
Giêsu là như cội cây, ta là nhành : mà nhánh 


- phải đính với cây mới sống, mới trổ sanh 


ì 


_ hoa quả. 
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Đoạn Thầu đọc kinh Lạy Cha song 
trước thì than thổ rằng : 


Ta hãy cầu nguyện. Bồi vì chúng 
tôi vưng lời lành Chủa đã phán bảo, và 
nương lời Chúa. đã dạy, thì chúng tôi 
mới dám đọc rằng : 

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng 
tôi nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha 
trị đến, vưng ý Cha dưới đất bằng trên 
trời vậy. — Xin Cha cho chúng tôi rày 
hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng lôi, 
như chúng tôi cũng tha kể có nợ chúng 
tôi, lại chớ đề chúng tôi sa chước cám dỗ. 

Giải nghĩa : Thầy giăng tay ra mà đọc kính 
Lạy Cha, là bắt chước Đức Chứa Giêsu đứng . 
giăng tay trên thánh giá. — Kinh Lạy Cha 
có 7 Lời nguyện nhắc lại 7 lòi Chúa Giêsu 
than thổ trước khi sinh thì : 19 cLạy Chúa 
tôi, Lạy Chúa tôi, nhơn sao Chúa bổ tôi. » 
9s Chúa kêu: « Tôi khát khao.» 3° Chúa trối 
cho Đức Mẹ ông thánh Gioan: «Nầy là con 
Bà!» 4° Trối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan: 
« Nầy là Mẹ mầy. » 5s « Lạy Cha, xin Cha tha 
cho chúng nó vì nó lầm chẳng biết. » 69 « Con 
phú linh hồn Con ở tay Cha. » 79 « Đã đoạn.» 
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H. — Bèn chữa chúng tôi cho khỏi 
_sự dữ. Amen. 

= T.— Amen. 

Đoạn Thầu kéo dĩa thánh ra lau pà 
Í _ đọc nhỏ tiếng tiếp theo rằng : 


| Lạy Chúa, xin chữa chúng tôi cho 
_khổi mọi sự dữ đã qua, đang có bây 
- giờ và sẽ có sau, cùng nhờ Đức Mẹ 
“Chúa Trời vinh hiền trọn đời đồng 


'Ý trình Maria bàu chữa, với các thánh 


_ Tông đồ Chúa là Phêrô, Phaolồ và 
Anrê và các thánh nguyện giúp cầu 
thay: Xin Chúa nhơn lành ban cho 
chúng tôi đặng sự bằng an trọn đời, 
hầu nhờ lòng lân mẫn Chúa giúp đỡ 


| phủ trì, và đặng khỏi mọi phần tội lôi 
luôn cùng khỏi mọi nỗi bối rối xôn xao. 


(Đọc câu sau hết Thầy hôn dĩa 
Â thánh và cầm mà làm dấu thánh giả 
trên mình. ) 

Đoạn Thầu đặt Mình Chúa trong dĩa 
thánh, rồi bái gối oà cầm lên trên chén 
thánh mà phân chỉa ra ba phần : fiai 
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phần lớn dề lại trong dĩa ấu, còn phần 
nhỏ Thầu cầm làm 3 dấu thánh giá, 
bà đọc rằng : 

Chở chỉ sự bằng an của Chúa hằng 
ở cùng anh em luôn. 

H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

Đoạn Thầu thả phần nhỏ hình bánh 
bào chén thánh nà đọc rằng : 


Giải nghĩa: Thầy cả phân Mình thánh ra 
3 phần, chỉ khi Chúa chịu chết thì Minh 
thánh Máu thánh Người và linh hồn Người 
lia ra khối nhau. — Thói xưa chia hình bánh 
làm ba: một phần cho Thầy cả rước; một 
phần cho những kẻ giúp lễ và dân sự; một 
phần cho kể liệt. 

Phần hình bánh nhỏ Thầy cầm làm 3 hình 
thánh giá trên miệng chén thánh và xin sự 
bằng an Chúa ở cùng anh em, chỉ 3 bậc bình 
an: 1s Bình an cùng Chúa là giữ trọn nghĩa 


cùng Người; 3° Bình an cùng mình là lòng ‡ˆ 


thú chịu phục lòng thần; 3° Bình an cùng 
người ta là ở thuận hòa với hết mọi người 
-chẳng buồn cũng chẳng ghét ai. 


Thả phần nhổ hình bánh vào chén biệp. Ì› 


-cùng Máu thánh, chỉ sự Đức Chúa Giêsu chết 


Chớ chỉ sự đề lộn và sự làm phép 
{ Mình cùng Máu thánh Chúa chúng ta 
là Chúa Kirixitô làm cho chúng tôi 
Â rước lấy đặng sống đời đời. Amen. 

Đoạn Thầu bái gối oà cúi đầu 0à 

{ đánh ngực ba lần oà đọc rằng : 

- Con Chiên Ð. C. Trời gánh tội lỗi 

thế gian, hãy thương xót chúng tôi. 

__ Con Chiên Ð. C. Trời gánh tội lôi 

¡thế gian, hãy thương xót chúng tôi. 

Con Chiên Ð. C. Trời gánh tội lỗi 
thế gian, hãy ban cho chúng tôi sự 

Í bằng an. 

(Ngày lễ cầu cho kể chết, thế câu 
{ thương xót chúng tôi thì đọc lời: Xin 
lÍ cho các đẳng đặng nghỉ ngơi: lần thứ 

Í ba thì lại thêm đời đởi.) 


: h 
† 


` chẳng đủ ba ngày rồi lấy phép riêng mà hiệp 
-_ xác cùng linh hồn mà sống lại. 


Giải nghĩa : Đức Chúa Giêsu hãy còn như 
-_ Gon chiên dịu dàng trong phép Thánh Thê, 
_ hằng phú mình trong tay Thầy cä đem đi đâu 
trao cho ai, Chúa cũng bằng lòng mọi đàng. 


=1 


Đoạn Thầu cúi đầu xuống 0à chấp 
lau mà đọc ba kinh nầu : 
Lạy Ð. Œ. Giêsu Kirixitô, là Đấng đã... 
phán cùng các thánh Tông đồ Chúa 


rằng : Tao để lại sự bằng an cho bay: Ả: 


Xin Chúa chớ xem đến tội lỗi tôi, một 
xem đức tin Hội thánh Chúa và làm 
cho Hội thánh đặng an nhàn hòa hiệp 
theo thánh ý Chúa, là Đấng hằng sống |. 
hằng trị cùng Ð. C. Cha và Ð,C. Thánh 'ˆ 
Thần đời đời. Amen. : 

(Ñgày lễ đồ đen không đọc kính. 


trước nầy, đọc 2 kinh sau nầy mà thôi). - 4 


Kinh thứ hai : Lạy Ð. C. Giêsu Kiri- 


xitô là Con Ð. €. Trời hằng sống, bỡi |; 
ý Ð.C. Cha định và nhờ ơn Ð.C.T. Thần. {; 


phụ giúp, thì Chúa đã chịu chết. 
mà làm cho thế gian đặng sống, xin. 


cậy vì Mình cùng Máu rất thánh Chúa ‡ 


— Thầy đấm ngực 3 lần, chỉ lòng ăn năn về ˆ 
ba giống tội thường: lòng lo, miệng nói, 
mình làm, mà Đức Chúa Giêsu gánh lấy cùng 
đền thế cho ta. 
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hãy cứu chữa tôi khỏi mọi tội lôi mình 
{cùng mọi sự dữ, lại xin cho tôi hằng 
noi theo điều răn Chúa, và chớ đề tôi 
0 ha khỏi Chúa khi nào. Chúa là Đức 
HỆ Chúa Trời hằng sống hằng trị cùng 
lÌ một Ð. C, Cha và Ð. C. T. Thần đời 
đời. Amen. 


"NI Kinh thứ ba : Lạy Ð. C. Giêsu Kiri- 
4 xô, dầu tôi chẳng đáng mà cũng cả 
lòng men rước lấy Mình thánh Chúa, 
thì xin Chúa chớ đề cho sự ấy nên lý 
TỆ doán phạt tôi, song xin vì lòng Chúa 
THỊ hay thương xót mà làm ích cho tôi 
“J đặng nhờ ơn che chở linh hồn và xác, 
“ như thuốc linh thiêng chữa đã mọi 
` | tật nguyền. Chúa là Đấng hằng sống 
Í hằng trị cùng Ð. C. Cha hiệp cùng 
'Đ, €.T. Thần đời đời. Amen. 


-_B° — Từ khi Thầy cả chịu lễ eho 
đến cùng. 


— Đoạn Thầy bái gối thờ lạu Chúa rồi 
| đứng dậu đọc thầm rằng : 
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Lạy Chúa : tôi chẳng đáng Chúa ngự - 
vào nhà tôi, song xin Chúa phán một Í 
lời, thì linh hồn tôi sẽ lành đã. 


Đoạn Thầu cầm Minh thánh Chúa Ì 
trên dĩa thánh (1) oà làm dấu thánh † 
giá trước mặt mình mà đọc rằng :`- 

Nguyện xin Mình thánh Ð. €. Giêsu 
Kirixitô gìn giữ linh hồn tôi cho đặng {‡ 
sống đời đời. Amen. 

Đoạn Thầu chịn Mình thánh Chúa oà | 
thầm thỉ uới Chúa giáu lát, rồi bái gối, | 
dở tấm palla, oà móit nụn hình bánh nà ` 
than lời oua Đauít rằng : (3) 


(1) Giải nghĩa: Thầy cả cầm Mình thánh Ì' 
Chúa làm đấu thánh giá trước mặt mình, là. 
€ó ý cậy nhờ công nghiệp Chủa chịu nạn cho ˆ 
đặng hưởng nhờ mọi ơn lành bởi Minh Ï° 
thánh Chúa mã ra. b Ô 


(2) Giải nghĩa : Thầy cả góp các vụn hình ÿ 
bánh bỏ vào chén thánh, vì tin vững vàng mọi ƒ' 
phần nhổ mọn ấy cũng có trót Mình thánh ' 
Chúa, cho nên chẳng đám bỏ rơi rớt. Thuổ Ÿ 
xưa Đức Chúa Giêsu dưng mình chịu chết `| 
trên thánh giá đoạn, cùng chịu táng xác trongl : 


„ l Tôi lấy đi gì mà dưng lại cho Chúa, 
hầu đền lại những ơn Chúa đã ban cho. 
“Í tôi? Tôi sẽ lãnh lấy chén phần rỗi và sẽ 
uŸ kêu danh Chúa. Tôi sẽ ngợi khen kêu 
ðj đến Chúa, thì tôi sẽ khỏi những kể 
nghịch thù nhiều hại tôi. 
— Đoạn Thầu cầm chén thánh giơ lên 
làm hình thánh giá »à nguyện rằng : 
- Nguyện xin Máu thánh Ð. C. Giêsu 
_Kirixitô là Chúa chúng tôi, gìn giữ linh 
đ{ hồn tôi đặng sống đời đời. 
_——————-———— 
huyệt đá. Nay Thầy cả dưng lễ Misa nhắc lại 
4Ÿ sư Chúa chịu chết khi dưng mình Chúa ; 
. nhắc lại sự táng xác Chúa khi chịu lễ — 
_Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thề chẳng 
J[ những là cho các đắng có quờn tế lễ được 
chịu, mà lại cũng cho bồn đạo chịu nữa. Vã 
h “lại bồn đạo xem lễ là đồng hiệp cùng đấng 
chnn tế mà dưng lễ Mình tbánh Đức Chúa 
iêsu cho Đức Chúa Cha, nên cũng phải 
| thông công rước Chúa vào lòng mình thì 
mới trọn cuộc tế lễ. 


11 


+ Thể 5 
Bồn đạo chịu lễ. 


Trước khi cho bồn đạo rước lề, kể | 
giúp lễ thau mặt bồn đạo đọc kinh Cáo | 
mình, xưng chung tội lỗi mình cùng |, 
Chúa, cùng Đức Mẹ, các thánh, Thầu . 
cả, hầu tỏ lòng ăn năn xin ơn tha thứ 
cho đáng rước Mình thánh Ð. Œ. Giêsn.. 

Đoạn Thầu trở mặt ra đọc lời giải. 
lội chung cho mọi người mà rằng : 

Xin Chúa phép tắc vô cùng hay. 
thương xót ban ơn tha thứ, khẩng ban . 
ơn đại xá thứ tha cho anh em khỏi. 
mọi tội. 

H. — Amen. 1 

Đoạn Thầu trở mặt 0ô, bái gối, rồi _ 
cầm Mình Chúa dau ra giơ lên mà rằng: | 


Giải nghĩa : Kẻ được rước lễ thật, phải lấy. 
mình có phước lắm, nên hãy lo cầm lòng trí . 
mà đọn mình và cám ơn cho phải phép, kể 
chẳng rước lễ được, hãy rước lễ thiêng. 
liêng, là giục lòng ao ước rước Chúa mà.. 
hiệp cùng Người cho chỉ thiết. h 
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__ Nầy là Con chiên Ð. C. Trời, nầy là 
d| Đấng gánh lấy tội lỗi thế gian. — Lạy 
{ Chúa, tôi chẳng đảng Chúa ngự vào 
{ nhà tôi, song xin Chúa phán một lời 
-_ thì linh hồn tôi sẽ lành đã. ( Đọc 3 lần 
như 0ậu ). 

Đoạn trao Mình Chúa, mà Thầu cầm 
Hình bánh làm dấu thánh giá trước 
mặt môi người rước lễ, oà đọc rằng : 

Xin Minh thánh Ð. €. G. Kirixitô là 
| Chúa chúng tôi gìn giữ linh hồn con 

_ cho đặng sống đời đời. Amen. 

Đoạn Thầu tráng chén thì đọc rằng : 

Lạy Chúa, xin cho của miệng chúng 
tôi đã chịu lấy, cũng đặng hưởng nhờ 


| bỡi lòng thanh sạch, và xin cho đặng 


- nhờ ơn Chủa rộng ban ở đời tạm nầy 

trổ nên thuốc linh nghiệm cứu chữa 

'| chúng tôi đời đời. 

¡ Đoạn thầu rửa taụ oà tráng chén lần 

sau hết thì đọc rằng : 

| Lạy Chúa xin cho Mình Chúa tôi đã 
- chịu lấy và Máu tôi đã uống hằng dính 


— 140 — 


vào lòng dạ tôi, và xin chớ đề cho sự 
bợn nhơ tội lỗi còn lại trong mình 
tôi, là kế đã đặng phép nhiệm mầu 
thanh sạch Chúa dưỡng nuôi. 

Đoạn Thầu lau chén thánh, rồi sang 
bên lä ảnh đọc kinh oắn chỉ uề sự mới 
Thông công rước lễ gọi là Communio. 
( Riêng theo ngày lễ. ) 

Đoạn Thầu trở mặt ra chào giáo 
nhơn rằng : 

Chúa ở cùng anh em. 

H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

Đoạn trở qua lại bên tả ảnh mà đọc 
lời Cầu Cám ơn... ( Riêng theo ngày 
lễ, boặc một hoặc hai ba lời nguyện. ) 

Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các Giáo . 
nhơn rằng : 

Chúa ở cùng anh em. 

H. — Và ở cùng linh hồn Thầy. 

Đoạn Thầu lên tiếng rằng : 

Lễ Misa đã đoạn. — Có mùa, theo 
ngày lễ, Thầu đọc câu sau nầu thế lại 
rằng : — Ta hãy ngợi khen Chúa, 
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Trong lễ đồ đen lại đọc câu nầy : 
-Xin cho những linh hồn ấy nghỉ ngơi 
uJ đời đời. 

| H.— Đội ơn Chúa. ( Lễ đồ đen thì 
¿J thưa: Amen. ) 


Đoạn Thầu dau oô bàn thờ, sắp mình 


"| xuống đọc rằng : 


Lạy Chúa Ba Ngôi rất thánh,xin Chúa 
vui lòng nhậm lấy việc tôi, là tôi tá Chúa 

đã làm mà thờ phượng Chúa, xin cho 
{ của lễ tôi, là kể dầu chẳng đáng, mà 
đã dưng lên trước mặt Chúa, đặng đẹp 
¿| lòng Chúa và làm ích cho tôi cùng cho 
'| những kể tôi đã làm lễ ấy cho, nhờ 
lòng rộng rãi Chúa. Vì công nghiệp 
Ð. €. Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. 
Amen. 


Đoạn Thầu ngửa mặt trông lên ảnh 
chuộc lội, giơ hai tau lên, rồi cúi đầu 
aỉn các ơn bởi trời ban xuống mà rằng: 

Nguyện xin ĐÐ.C. Trời phép tắc vô 


| cùng ban phép lành cho anh em. ( Liền 


— 142 — 


trở mặt ra làm dấn thánh giá ban phép [ˆˆ 
lành chung mà rằng: (1) 4 M 
Ð. C. Cha, và Ð. C. Con và Đức Chúa [. 
Thánh Thần. 1 3 
H. — Amen. Ề 
Đoạn Thầu qua bên hữu ảnh đọc lời . 
bang ông thánh Gioan Tông đồ, mà _ 
trước thì chào rằng : b 
Chúa ở cùng anh em. 
H — Và ở cùng linh hồn Thầy. 
T. — Đầu bài Êvang ông thánh Gioan. 
(Đoạn thứ I câu 1.) 
H.— Lạy Chúa, tán tạ khong khen _.|, 
Chúa. ì 
Thuở đầu trước hết đã có Lời, gọi là - 
Ngôi Hai, và Ngôi Hai ấy hằng ở làm _ 
một cùng Ð. C. Trời, mà Ngôi Hai cũng. 


(1) Giải nghĩa : Lễ đồ đen, Thầy cả không 
làm phép lành như vậy, vì phép lành thề ấy _ 
là một lễ nhạc trọng thề, chỉ sự vui mừng... 
Mà khi cầu cho kể chết thì buồn bực, chăm _. 
lo kêu khần cầu cho linh bồn những kẻ #v 
xà thôi. ị 


—_—.. S1. CHẾT -` 
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l 

| Ngôi Hai ở cùng ĐC tIrời. Mọi vật 

IJ bỡi Người mà sinh ra; lại chẳng có sự 
2Í gì đã sinh nên, mìảcbÃng phải bỡi Ñgười. 

— Người là mạch sự sống, mà sự sống 


4l Người là mạch sự sáng soi thiên hạ. Sự 


sáng ấy đã soi lòng kẻ tối tắm, mà kể 
tối tâm chẳng nhìn lấy sự sáng. — Cho 
nên Ð.C€. Trời đ sai một người tên là 

_Gioan. Ông ấy đến, đề làm chứng về 
| sự sáng, cho mọi người đặng tin bỡi 
"LÍ lời ông ấy giẳng. Ông ấy chẳng phải là 
| sự sáng, song ông ấy đến mà làm 


“| chứng về sự sáng. — Đã có sự sáng 


cÍ thật hay soi cho mọi người sinh ở thế 
tÍ gian nầy. — Vốn Người có ở giữa thế 
{ gian, Người đã dựng nên thế gian, mà 

“thế gian chẳng nhìn biết Người. — 


| _ Người đã đến cùng dân riêng mình, mà 


“| dân riêng Người chẳng chịu lấy Người. 


(| Nhưng mà hễ ai đã chịu lấy Người, 


J thì Người cho phép nó đặng nên con 
J Ð C. Trời. — Mà hễ kẻ tin danh thánh 
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Người, thì chẳng phải bỡi khí huyết 
cùng tính xác thịt và tình tư dục người 
ta, một bỡi Ð. C. Trời mà ra. — Vậy . 
Ngôi Hai đã xuống thế làm Người, và . 
đã ở trong chúng ta: mà chúng ta đã 
xem thấy sự sang trọng phép tắc Người, . 
thật xứng bậc cao trọng Con một Đức 
Chúa Cha đầy dẫy mọi ơn cùng mọi 
sự thật. 

(Tới câu Ngôi Hai đã làm Người... 
Hết thấy phải bái gối.) 

H. — Đội ơn Chúa, — Deo gratias. 


TẤT LỄ 


Thường hễ cuối cùng Lễ thì đọc bài 
Êvang ông thánh Gioan Tông đồ ấy. 
Song nhiều lễ phải đọc Evang riêng . 
thế lại. 


— lj — 
XEM LỄ THEO SÁCH LÊ 


Những lễ sau nầy là Messes votives. 


Lầ uề Ð. C. Trời Ba Ngôi. 


( Mỗi lễ Thầy cả phải đứng dưới bàn 
thờ mà đọc lời Kinh thánh, cùng cáo 
mình xưng tội với bỏn đạo trước đã, 
đoạn mới lên bàn thờ ). 

Hãy coi phần chung, Ordo Missœ, 
trước nầy : trang: 97. 

lntroït— Tân tụng ngợi khen Chúa 
Ba Ngôi rất thánh mà có một không 
hề rẽ phân : chúng tôi ca ngợi Người 
vì đã tổ lòng thương xót chúng tôi. 
Ps. 8. — Lạy Chúa, là Chúa chúng tôi, 
_ danh Chúa cả sáng lạ lùng khắp trong 
bầu trái đất là dường nào !— Sáng 
_ danh Ð. C. Cha và Ð. C. Con và 


lì 


Introïit, nghĩa là sự đi vào, là bài xướng 
rao, hai bên hát đối đáp khi Thầy cả mới 
vô bàn thờ. 
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Ð. C. Thánh Thần. Như đã có trước. 
vô cùng và bây giờ và hằng có đời đời - 
chẳng cùng Amen. 


(Lập lại câu đầu hết : Tán tụng ngợi ‡ˆ 


khen... ) 
Tới Kyrie. — Gloria... 


Lời nguyện. — Ta hãy nguyệnrằng: [' 


Kính lạy Ð. ©. Trời phép tắc vô cùng, 


hằng có đời đời, Chúa đã ban cho các Ƒf 


tôi tớ Chúa biết sự vang hiền Ð Œ. Trời 
Ba Ngôi đời đời mà xưng Đức tín thật, 
và thờ lạy một Chủa trời phép tắc oai 
linh: thì chúng tôi nguyện xin Chúa... 
cho chúng tôi mạnh đức tin đặng có . 
sức chống đánh hết mọi sự nố nghịch ‡. 
thù luôn. Vì công nghiệp Chúa chúng ‡. 


tôi là Ð. C. Giêsu Kirixitô, Con Chúa ÿ. 


hằng sống hằng trị cùng Chúa đời đời 
chẳng cùng. Amen. 


- (Hoặc có lời nguyện khác nữa.) 


_—”——— 
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"| Bài thơ thứ nhứt thánh Phaolồ: 
L gởi cho bồn đạo Corinthô 


Đoạn thứ 13. Câu 11. 


Ớ anh em, anh em hãy vui mừng, 
hãy ở trọn lành, hãy khuyên bảo nhau, 
hãy hiệp một lòng một ý, ở hoà thuận 

“cùng nhau, thì Ð. CC. Trời là Chúa sự 
bằng an và sự thương sẽ ở cùng anh 
em... Chớ chỉ ơn Chúa chúng tôi là 
ý[ Chúa Giêsu Kirixitô, và lòng thương 
¡J yêu Ð. C. Trời và sự giao thông Đức 
¿| Chúa Thánh Thần ở với anh em hết 
¿| thầy. Amen. (1) — Đội ơn Chúa ! 


“|. Graduel. — (Dan 3.) Lạy Chúa, 
“| muôn loài chúc tụng Chúa, là Đấng 
¿| soi thấu hết thiên thần Kêrubim. 


^ —-— 


¿| 4) Bồn đạo, từ đời xưa, hễ khi hiệp nhan 


Xem lễ, thì quen đọc sách các thánh Tiên tri, 
__ hoặc đọc thơ của các thánh Tông đồ gổi đến. 
Graduel, nghĩa là : lên bực, vì đời xưa bai 
bên xướng hát! lúc nầy, thì có thầy trên tòa 
giảng hát đối xuống. 


làn. 


y. Lạy Chủa, trên bầu trời khong khen 
Chúa, Chúa đáng khen ngợi mọi đời. 

AlIIeluia Alleluia. ÿ. Lạy Chúa, chúc 
tụng khong khen Chúa là Chủa Trời . 
của tồ phụ chúng tôi, đáng khen ngợi 
mọi đời. 

Từ Chúa nhựt Bảu mươi nà trong 
Mùa Chau, thì đọc Tract sau nầu thế 
Allaluia. 

Chúng tôi hết lòng xưng hô, khen 
ngợ! và chúc tụng Chúa là Ð.C. Trời 
¡à Cha vô thỉ, Chúa là Con một sanh 
bỡi Chúa Cha, Chúa là Ð. C. T. Thần là {. 
Đấng hay an ủi ; thật là Chúa Ba Ngôi |ˆ 


rất thánh, chẳng hề rẽ phân đặng;ÿ, | 


Vì chưng Chúa là đại cả và làm những 
sự lạ lùng : một mình Chúa là Chúa |. 
trời mà thôi. .— Kính lạy Chúa Ba |' 
Ñgôi phước cả ; khong khen Chúa, sảng 


danh Chúa, cám tạ đội ơn Chúa mọi [ˆ 


đời luôn luôn ! 


—=-——-=-~ 


_ Tin — 
- Theo lời Êvang ông thánh Gioan. 


Đoạn thứ 15 oà 16. Câu thứ 26, 


uà câu thứ 1 trong đoạn 1ã. 


Thuở ấy Ð. C. Giêsu phán cùng các 
đầy tớ mình rằng : Khi Đấng hay an 
/ ủi mà Tao sai đến cùng bay, là Chúa 
JÏ Thánh Thần chơn thật bỡi Ð. C. Cha 
“| mà ra, thì Người sẽ làm chứng về Tao, 

lại bay cững sẽ làm chứng nữa, vì bay 

đã ở _ cùng Tao từ đầu tiên. Bấy nhiêu 

sự nầy Tao phản cho bay hay trước, 

kẻo sau bay vấp phạm. Chúng nó sẽ 
_ đuồi bay ra khỏi các nhà hội chưng ; n 
_lại cũng đến giờ kể nào giết bay thì 
- tưởng mình làm sự đẹp lòng Ð. Œ. Trời. 
- Vã lại chúng nó làm khốn cho bay thể 
_ấy, vì nó chẳng biết Cha Tao .cùng 
chẳng biết Tao. Mà Tao bảo cho bay 
Ì các sự ấy, phòng khi thì giờ nó đến, 
- thì bay nhớ lại Tao đã nói cho bay 
_- trước... Ngợi khen Chúa Kirixitô. 
- (Kinh Tin kính.) 


=——.=. fáậ 


_~ c5. c7. -—n^-W .x.NG.. 


.~.._—_ 


— 150 — 

Offertoire. — Hãy tung hô ca ngợi |“ 
Đ. €. Trời là Chủa và Con một Đức |“ 
Chúa Trời cùng Ð. C. T. Thần nữa;. 
bỡi vì Người đã làm lành thương xót 
chúng tôi. 

Lò'i nguyện thầm. — Kính lạy Chúa | 
là Chúa Trời chúng tôi, chúng nguyện 
xin Chúa nhậm lời chủng tôi kêu cần . 
thánh danh Chúa, mà làm cho của lễ | 
đặng nên đẹp lòng Chúa, và đặng chịu { 
lấy mà cho chúng tôi nên là của tiến | 
cống Chúa đời đời. Vì Chúa chúng tôi [ 
là Ð. €. Giêsu Kirixitô Con Chúa, là |¿ 
Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa |: 
làm một với Ð CC. T. Thần. ; 

(Lời cầu nguyện nào nữa). \‹ 

Préface. - Thầu cá cất tiếng lên |¡ 
rằng : Đời đời chẳng cùng. nữ 
“Gffertoire là phần trọng lễ bồn đạo thuở |! 
xưa có thói đem dưng bánh và rươu đặng.. 
làm lễ. Ai chẳng đặng chịu lễ thì không. 
được dưng. 

Fréface, là bài xưởng trước chính việc | 
dưng lễ, rao đọn tiến hành những sự Mẫu ặ 
nhiệm phải kinh tôn khủng khiếp.. 


⁄ | 
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_ Bồn đạo : Amen. 
__T. — Chúa ở cùng anh em. 
—bB. - Và ở cùng cha nữa. 
HỆ 7. — Hãy nhắc lòng lên 
-_B. — Trí lòng chúng ta có nhắc lên 
>~“ˆ cùng Chúa. 
T. — Ta hãy đội on Chúa là Chúa 
Trời ta. 
B. — Thật là xứng đáng và công 
bình với Chúa lắm chúc. 
b Thầu cả cứ tiếp tới rằng : Thật là sự 
4 xứng đáng, phải lẽ công chánh và sanh 
+4J phần rỗi cho ta cắm đội ơn Chúa luôn 
| và khắp mọi nơi : Lạy Chúa chí thánh, 
lạy Chúa phép tắc vô cùng, lạy Đức 
| Chúa Trời hằng có đời đời. Chúa là 
"| Đấng hiệp với Con một Chúa và Đức 
'| Chủa Thánh Thần, là một Ð. €. Trời 
Í -là một Chúa, mà chẳng phải trong mội 


\ Thột bồn tính. Vì chưng chúng tôi nhờ 
Chúa tổ ra mà tin sự gì về vang hiền Chúa, 


-_ thì cñng như vậy về Con Chúa cùng về 
Đ.C. T. Thần, không biện khác đều 
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nào sốt. Thể ấy khi xưng hô có tính Ƒ 
Chúa Trời hằng có thật vậy luôn, thì ƒ 
một trật chúng tôi thờ lạy Ba Ngôi ƒ 
riêng, và một bồn tính mà thôi và oai ẵ 
quờn bằng nhau cả. Ấy là đều các 
thánh Thiên Thần, các Tông lãnh thiên 
thần và các đấng Kêrubim, Sêraphim † 
khong khen tán tạ : Các đấng ấy hằng 
rập một tiếng môi ngày tung hô chẳng Ƒ 
khi đừng rằng : bỀ 
Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai, Chúa ˆ 
là Chúa Trời các đạo binh vạn vạn. Cả - 
và trời đất đầy dây hiền vang Chúa. Vạn .. 
vạn tuế Đấng cao ngự thượng thiên,.. 
chúc mừng Đấng lấy tên Chúa mà dến. . 
Rước lễ rồi. (1) — Chúng tôi kính . 
ngợi Chúa trời. và sẽ cáo mình cùng 
Người trước mặt hết thấy nhon loài ở - 
dưới thế ; bỡi vì Người đủ lòng thương - h 
xót chúng tôi. '.Ì 


(1) Câu xướng khi chịu lễ rồi, gọi là Com- . 
munion, vì thuở xưa đang khi bồn đạo rước - " 
lễ, thì hát câu kinh thánh. 
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j[_ Lời nguyện sau hết. — Kính lạy 
¡| Chúa là Chúa Trời chúng tôi, xin cho 
t\Ệ phép Bí tích chúng tôi mới chịu nay và 
wŸ xưng Chúa Ba Ngôi hằng có mà hiệp 
một tính cùng nhau chẳng hề phân lìa, 
làm cho xác và linh hồn chúng tôi đặng 
l{ sống lành. Vì công nghiệp Chúa chúng 
tôi là Ð. CC Giêsu Kirixitô, là Chúa hằng 
+Ï sống hằng trị cùng Ð. C. Cha làm một 
{ với Chúa Thánh Thần. Amen. 
(Lời nguyện nào khác nữa ) 
Vắng lễ thì đọc một bài Êvang : mà 
thường là bài Êvang đầu hết của ông 
thánh Gioan Tông đồ.tr. 142. 


h.xx. 


Lờ'i nguyện sau hết gọi là Posteommunion 
đọc mà cám ơn về sự rước lễ, thì mới làm 
trọn việc tế lễ, 

12 
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LỄ MÌNH THÁNH CHÚA. 


Introit. — Chúa lấy lúa mì chắc tốt. 
mà nuôi chúng nó cho no phỉ, và lấy. 
mật ngọt bỡi đá cho chúng nó ăn phủ. 
phê. -- Bay hãy nhảy mừng Chúa là. 
Đấng hộ vực chúng ta ; hy reo ca Chúa Í¡ 
Dêu Giacób. vi 

#. Sáng danh Ð. €. Cha và Ð. Œ. Con : 


và Ð.C. Thánh Thần. Như đã cỏ trước, }‹ 


vô cùng và bây... ( Lập lại đầu.) 


Lời nguyện. —- Ta hãy nguyện rằng:.. : 


Kính Ð. €. Trời, Chúa đã di truyền cho - 


chúng tôi phép Bí tích nhiệm lạ đề J7 


nhắc nhớ sự thương khó Chúa; thì [ˆ 
chúng tôi nguyện xin Chúa cho chúng [° 
tôi biết tôn kinh những sự mầu nhiệm . 
Mình và Máu thánh Chúa như vậy, hầu ‡ 
được hưởng nhờ công ơn Chúa Cứu - 


chuộc luôn. Chúa hằng sống hằng trị. l 


đời đời chẳng cùng. Amen. 


S105 ¬s. 


Bài thơ' thứ nhứt 
Ông thánh Phaolồ Tông đồ 
gởi cho bồn đạo Corinthtô 
Đoạn thứ 11. Câu thứ 23. 


Ớ anh em : Thầy đã truyền cho anh 
em sự thầy đã học cùng Chủa, là đêm 
kia kbi Ð. C. Giêsu chịu nộp cho quân 
dữ, thì Người đã lấy bánh, — và khi 
cám ơn Ð. C. Cha đoạn, thì Người bẻ 
bánh ra, mà phán cùng thánh đầy tớ 
mình rằng : Chúng bay hãy cất lấy mà 
ăn: Nầy là Mình Tao sẽ chịu nộp vì 
chúng bay ! chúng bay hãy làm sự nầy 
mà nhớ đến Tao. — Cũng một thể ấy, 
khi ăn bữa tối đoạn, thì Ñgười cầm lấy 
chén rượu nho, mà phán rằng : Chén 
nầy là sự giao kết mới, trong Máu Tao. 
Mỗi một lần bay uống, thì bay hãy làm 


| sự nầy mà nhớ đến Tao — Hản thật 


hễ lần nào anh em sẽ ăn bánh nầy và 
sể uống chén nầy, thì anh em sẽ nhắc 
lại sự Chúa chịu chết, cho đến khi 
Người sẽ xuống mà phán xét thiên hạ. 
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— Ấy vậy hễ ai ăn bánh nầy, hay là Ìú 
uống chén Chúa cách chẳng nên, là Ít 


đang khi còn mắc tội trọng, thì người $⁄4 
ấy phạm đến Mình cùng Máu thánh. 
Chúa, là phạm tội cực trọng, như kế 
làm khốn xác thánh Ð. C. Giêsu xưa: |' 
cùng làm cho Máu thánh Người chẩy 
ra. — Vậy thì mỗi một người phải xét |z 
mình cho cần thận, thì mới nên ăn | 
bánh nầy. cùng uống chén nầy mà chở. k¿ 
— Vì chưng hễ ai ăn bánh nầy, cùng ‡ 
uống chén nầy chẳng nên, là khi còn 
mắc tội trọng, thật thì kể ấy ăn lấy lý { 
đoán phạt mình, vì chẳng biện biệtMình |, 
thánh Chúa là trọng vọng hơn mọi của - 
ăn khác là ngăn nào. — Đội ơn Chúa! |: 
Graduel. — Lạy Chúa con mắt mọi . 
người ngửa trông Chúa ; và Chúa phát | 
lương thực cho những kẻ ấy trong thì . 
tiện. ở. Chúa mở tay ra; thì làm cho. 
mọi loài no đầy sung túc. 
Alleluia, Älleluia. — ở. Thịt Tao. 
thật là của ăn, và Máu Tao thật là của - 
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uống : Ai ăn Thịt Tao, cùng uống Máu 
Tao, thì nó ở trong Tao và Tao ở trong 
người ấy. Alleluia. 
( Chính lễ M. T. Chúa ) thì đọc kinh 
{Lauda Sion : 
5| Ớ núi thánh Sion. 
ð{ Từ Chúa nhựt Bảu mươi, nà trong 
mùa Chay. 
{ Traect: Từ mặt trời mọc cho tởi mặt 
trời lặng, danh Tao là cao trọng trong 
({ các dân ngoại. ở. Lại khắp mọi nơi đều 
⁄J tế lễ, và dưng của lễ thanh sạch cho 
!{ danh Tao ; bỡi vì danh Tao là cao cả 
trong các dân, — ÿ. Bay häy đến, hãy 
ăn bánh Tao và uống rượu Tao pha 
3| sẵn cho bay. 


Ĩ Theo lời Êvang ông thánh Gioan. 
| Đoan thứ 6. Câu thứ 56. 


Thuở ấy : Ð. C. Giêsu phán cùng 
thánh đầy tớ mình rằng : Thịt Tao là 
¿j của ăn, và Máu Tao thật là của uống. 
¡J — Ai ăn Thịt Tao cùng uống Máu Tao, 
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thì nó ở trong Tao và Tao ở trong nó. Ì' 
— Như Ð. C. Cha là Đấng hằng sống 
đã sai Tao và Tao sống vì Đ.C. Cha; . 
cũng một lẽ ấy, ai ăn Thịt Tao, thì nó. 
cũng sống vì Tao. — Nầy là bánh bồi ˆ 
trời mà xuống, chẳng phải như tô. 


tông chúng bay ăn Manna xưa, mà !; 


cũng đã chết, — Ai ăn bánh nầy, thì . 
sẽ đặng sống đời đời. -- Ñgợi khen... 
Chúa Kirixitô. 


Offertoire. — Các Thầy cá Chúa |. 
dưng hương và bánh cho Ð.C. Trời, {. 
bỡi đó phô đấng ấy phải nên thánh [ 
trưởc mặt Chúa mình, và chẳng làm [ˆ 
nhơ danh Người 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, |: 
chúng tôi ngưyện xin Chúa hay duông {: 
thứ ban cho Hội thánh Chúa những. 
ơn lành ở hiệp hòa và bằng an. như ƒ 
những của dâng đây có ý chỉ như vậy.. 
Vì công nghiệp. Chúa Nế Sc: tôi là Đức [ 
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ẤU sống hằng trị cùng Ð. C. Cha hiệp. 
%Ÿ với Ð. C.T. Thần. Amen. 


` Préfaee... Thật là sự xửng đáng, 
“4{ phải lề công chánh và sanh phần rỗi 
cho ta cắm đội ơn Chúa luôn và khắp 
“Í mọi nơi. Lạy Chúa chí thánh, lạy Chúa 
SỆ phép tắc vô cùng. lạy Ð.C. Trời hằng 
SÍ có đời đời. Vì chưng bởi phép mầu 
S{ nhiệm Ngôi Hai giáng sinh thì sự sáng 
l{ Chúa chiếu lòa thêm trước mắt trí 
¿2Ÿ khôn chúng tôi, mà làm cho chúng tôi 
LIẾ khi thấy Chúa hiện diện ra, thi cũng 
¿| bắt lòng mến yêu những sự vô hình 
JJ chẳng thấy được, và bỡi đó cho nên 
“| chúng tôi hiệp với các thánh Thiên 
C{ thần và Tông lãnh thiên, thần, cùng các 
Jj thần Ngai, các thần Cai, lại với cả và 
[- đạo bình thiên quấc. mà hát bài ca vịnh 
¿[hiền Chúa chẳng hay cùng rằng: 
Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai...... 


: Rước lễ rồi — Hề lần nào anh em 
„| än bánh nầy và uống chén nầy, thì anh 
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em sẽ nhắc lại sự Chúa đã chịu chết, 
cho tới khi Người đến. Vì vậy hễ ai ăn 
bánh nầy, hay là uống chén Chúa cách -‹ 
chẳng xứng đáng, thì phạm đến Mình 
và Máu thánh Chúa. 


Lờ'i nguyện sau hết. — Lạy Chúa, . 3 


chủng tôi nguyện xin Chúa làm cho 


chúng tôi hưởng bồn tính Chúa trời |ˆ 
trong Chúa cho thỏa nguyện luôn; vì sự 1. 


rước Mình cùng Máu châu bảu Chúa 
trong đời tạm nầy chỉ sự ấy rõ ràng, 
vì Chúa hằng sống hằng trị cùng 
ÐĐ.C. Cha và Ð. C. Thánh Thần đời đời. - 
Amen. l 


Êvang ông thánh Gioan Tông đồ. 
trang 142. : 
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Lễ Rất Thánh Trái Tìm 
Đức Chúa Giêsu. 


Introit.— Chúa có lòng tướng đến 
dòng nầy qua dòng nọ, hầu cứu chữa 
lính hồn chúng nó cho khỏi chết, và 
nuôi chúng nó trong khi đói khát. — 
Ớ những kể công chính, hãy khoái lạc 
vui mừng trong Chúa; những kẻ ngay 
lành rập nhau ngợi khen thì thậm phải. 
-_#. Tán tạ khong khen Ð. C. Cha và 
Đ.€. Con và Ð. C. T. Thần. Như đã có.. 
( Lập lại đầu. ) 


Lờ'i nguyện. -- Kính lạy Ð. C. Trời, 
Chúa khấng dủ lòng thương xót đến 
chúng tôi là kể đã phạm tội thì đâm 
thấu Trái Tim Con Chúa, mà ban phát 
những ơn thương mến vô cùng; chúng 
tôi nguyện xin Chúa đã thi ơn cho 
chủng tôi sốt sắng tôn kính phép nầy, 
thì cũng cho chúng tôi đặng ăn năn 
đền tội cho cân xứng với nữa. Vì công 
nghiệp Chúa Giêsu Kirixitô là Con 
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Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúalàm Í' 


một với Ð. Œ. T. Thần đời đời chẳng 
cùng. Amen. 


Bài thơ' ông thánh Phaolồ 

gởi eho bồn đạo Ephêsô 
Đoạn thứ 3. Câu thứ 8 ñ 
Ớ anh em : Thầy là kể rốt hết trong ‡ˆ 
các đầy tớ Chúa đã được ơn nầy:là ƒˆ 
giảng cho các dân ngoại biết những sự 
giàu có Chúa Kirixitô quá bội không thể 


thấu suốt được ; và soi sáng cho mọi 
người biết cách thức phân phát sự mầu 
nhiệm các đời trưởc đã giấu đề trong 
Đ.€. Trời, là Đấng dựng nên mọi sự ; 
đề cho các kể làm đầu và các kẻ cầm 
quyền trên trời bối Hội thánh đều biết 
sự khôn ngoan Chúa Trời mọi đàng: 
Cứ như từ trước vô cùng đã chỉ định, 
mà đã ứng nghiệm trong Chúa Giêsu 
Kirixitô là Chúa chúng tôi. Vì Ñgười thì 
chúng ta được cậy trông, và bỡi tin 
kính trông cậy Người thì tới đến cùng 


h 
ì --iM8 — 
Người. Nhơn vì sự ấy ta quì gối trước 
¡mặt Ð, C, Cha của Chúa Giêsu Kirixitô- 
-W là Chúa chúng ta ; bởi Người mà ra các 
Ý danh phận làm Cha trên trời dưới đất; 
xin cứ sự hiền vinh thừa thải Người, 
bỡi Chúa Thánh Thần Người thêm sức 
“mạnh cho anh'em nên người thiêng 
liêng, mà bối đức tin thì Chúa Kirixitô 
ở trong lòng anh em, làm cho anh em 
châm rễ sâu và lập nền vững vàng trong 
đứe mến, hầu anh em được biệp cùng 


các thánh mà hiểu biết sự rộng, sự dài, 
sự cao, sự sâu là thể nào : Mà lại nhìn 
biết lòng Ð. C. Giêsu Kirixitô thương 
yêu quá trí khôn lường, ngõ anh em 
được no đầy phỉ dạ trong Ð. €. Trời 
mọi đàng mà chớ. 


Gpaduel. — Chúa ngọt ngào và chính 
trực bổi đó Người ban]ề luật cho những 
kể sai lỗi lạc đường. . — Chúa dẫn 
những kẻ hiền lành trong đàng công 
chánh, chỉ dạy những kẻ hòa nhã hết 
các nẻo Người. (Ps. 24). 
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Alleluia, Älleluia. — #. — Bay hãy 
chịu gánh Tao trên mình bay, và hãy. 
học cùng Tao, vì Tao hiền lành và 
khiêm nhượng trong lòng, thì bay sẽ 1: 
gặp sự nghỉ an cho linh hồn bay: {: 
Alleluia. | 


(Từ Chủa nhựt Bảu mươi oà mùa' |! 


Chay). 


Traet: Chúa lòng lành hay thương 
xót, hay nín nhịn và rất nhơn từ. ÿ. 
Chúa chẳng hay giận liên liên, cũng Ƒ 
chẳng đe phạt đời đời. — . — Chúa |' 


chẳng xử với chúng tôi theo đòi tội lỗi |: 


chúng tôi, cũng không oán trả chúng 


tôi theo những sự gian ác chúng tôi. ‡. 


(Ps. 102) 
Theo lời Êvang ông thánh Gioan. !: 
Đoạn thứ 19. Câu thứ 31. : 

Thuở ấy : Nhơn nhằm ngày áp lễ J' 
Phanxiea, thì quàn Giudêu chẳng muốn 


đề xác những kể chịu đóng đỉnh treo |; 
trên thập tự trong ngày thứ bầy (vì ngày ‡: 


Ú 


, llsy và cất xác di. Ấy vậy, khi quân lính 
đến thì đã đập ống chơn hai người phải 
"cbju đóng dinh một trật cùng Chúa. -- 
P khi nó tới gần Đ. ứ. _Giêsn, bỡi nó. 


b "Nhưng có một tên linh lấy lưỡi đòng 
_ mà mở cạnh nương long Chúa ra, tức 


_ đã thấy thì làm chứng, mà chứng kẻ ấy 
(| là hẳn hòi thật thà. 


Offartoire. — Lòog tôi đã đợi chờ 
“sĩ nhục và gian nan. Tôi trông mong 
có kể cảm tình sầu thẩm với tôi, mà 

u[ chẳng thấy người nào ; tôi đã kiếm tìm 


| Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
chúng tôi nguyện xin Chúa nhìn xem. 
“Trái Tim Con Chúa, hằng thương yêu 
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khôn xiết kề, mà nhậm lấy của chúng Ÿ' 
tôi dang dưng cho Chúa làm lễ bạc 
lòng thành, và được đền vì tội lôi chúng 
tôi, vì Chúa chúng tôi là Chúa Giêsu. 
Kirixitô, Con Chúa là Đấng hằng sống. 
hằng trị cùng Ð. C. Cha và Ð, €. T. Thần. 
đời đời chẳng cùng. Amen 


Préfaee. — ... Thật là sự xứng đáng. 
phải lẽ, công chánh và sanh phần rỗi. 
cho ta cám tạ đội ơn Chúa luôn và khắp |‹ 
mọi nơi. Lạy Chúa chí thánh, lạy Cha } 
phép tắc vô cùng, lạy Ð. C. Trời hằng. 
có đời đời, là Đấng đã đề cho quân lính {' 
lấy dòng đâm thấu nương long ConÏˆ 
một Chúa đang phải treo dựng trên cây. 
thánh giá, hầu mở khai Trái tim là|' 


cho chúng tôi đượmnhuần lòng làn mẫn Ÿ“ 
thương xót và ơn phước, cùng hằng"' 
cháy lửa yêu dấu chúng tôi liên liên 
đặng mà cho những kẻ nhơn đức an 
_ ồn nghỉ ngơi, và những kẻ thống hối} 
được trú ngụ mà nhờ phần siêu rỗi 
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[ Bði đó cho nên chúng tôi hiệp cùng các 
thánh Thiên thần và các thánh Tồng 
lãnh Thiên thần, với phầm thần Ngai. 

1J thần Cai cùng cả và đạo binh thiên 

l[ quốc mà hát mừng khong khen sự 

| vinh hiền Chủa chẳng bay cùng rẵng : 

-_ Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai.... 


Rước lễ rồi. — Có một tên lính lấy 
lưỡi đòng khai bách cạnh nương long 
f{ Người, tức thì mảu cùng nước chảy ra. 


4jj Lòi nguyện sau hết. — Lạy Chúa 
{ Giêsu, xin ban ơn làm cho những của 
thánh chúng tôi mới rước lấy, đốt lòng 
chúng tôi sốt sắng cháy lửa mến, cho 
(J đặng học biết chê bỏ những sự dưới 

“đất nầy và ái mộ những sự trên trời. 
lÍ ¡ Chúa là Đấng Song ng hằng trị cùng 
Thần đời đời 


có 8 


Lễ về rất thánh Đức Bả 


Introït. — Lạy mừng thánh Mẫu, dãŸ: 
sản sanh vì để Vương cai quản trời đất |; 
mọi đời. (Ps. 44) Bði lòng tôi tuôn rai; 
lời ca tốt ; tôi đặt thi thơ bái tặng dưng. 
Vua. — Sáng danh Ð. C. Cha và ChủaŸ, 
Đức Con và Ð. C.T. Thần. Như đã có Ệ. 
trước vô cùng..... (Lập lại đầu) 


(Kyrie... Gloria... 


Lời nguyện. — Kính lạy Chúa là|. 
Chúa trời, xin Chúa ban cho chúng tôi 
là tôi tớ Chúa được sức khoẻ về phần |' 
hồn và phần xáe luôn ; lại nhờ Đứe|' 
Nữ Đồng trinh Maria hằng chuyền 
cầu, mà xin cho chúng tôi khỏi âu lo, 
buồn bực dời nay, và đặng hưởng} 
phước vui vẻ đời đời. Vì Chúa chúng 
tôi là Ð. C. Giêsu Kirixitô, Con Chúa. \ 
hằng sống hằng trị cùng Chúa s8 h 
Đ.C. T. Thần đời đời. Amen. ụ 
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Bài sách khôn ngoan. 
Đoạn thứ 34. Câu thứ 1. 


Từ đầu tiên và trước các đời, Tao 


trước mặt Chúa trong nhà thánh. Vì 
cl[ vậy Tao bền đỗ vững vàng trên núi 
#lÍ Sion, và nghỉ ngơi trong thành thánh 
một thể ấy, và quyền cai trị Tao trong 
thành Giêrusalem. Tao lại chăm rễ sâu 
JÁ[ trong dân đanh giá, và phần gia tài 
“trong địa nghiệp Người, là trong phần 
Chúa, Chúa trời Tao và trong cả và 


d[ Graduel.— Ớ Đức Nữ Đồng trỉnh 
J Maria, Mẹ đáng tâng trọng, đáng kính 
(ƒ tôn, vì Mẹ được làm Mẹ Chúa Cứu 
s|J_chuộc mà chẳng đúng bợn nhơ.— Ỳ. ớỚ 
| Nữ trình Mẹ Chúa trời; Đấng cả và 


| con người ta, chịu cưu mang trong 
-J lòng Mẹ. 18 
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Alleluia, Alleluia. Dầu sau khi Ƒ 
sanh, Mẹ cũng hằng đồng trinh mãi ;. 
kính lạy Mẹ Ð. € Trời, xin Mẹ chuyền ƒ° 
cầu cho chúng tôi. Alleluia. v 


Theo lời Evangiêlô 
ông thánh Luuea. 


Đoạn thứ 11. Câu thứ 27. 
Thuở ấy : Ð. C. Giêsu đang phản {( 
những đều ấy, thì có một đàng bà cất. 


tiếng giữa thiên hạ, mà thưa Người Ƒ 
rằng: Phước cho bụng đã cưu mang |: 
Thầy, và vú Thầy đã bú! Ð.C. Giêsu [ 


liền rằng: Các kể nghe cùng giữ lời ‡¿ 
Đ. €. Trời thì càng có phước hơn nữa. ƒ° 


CREDO - 
Offertoire. — Kính mầng Maria đầy |“ 
ơn phước, Chúa ở cùng Bà, Bà có | 
phước lạ trong hết mọi người nữ ; và 
Con lòng Bà gồm phước lạ. 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa xin . 
vì lòng thương xót Chúa, và nhờ lời |; 


: C/N7E 2 
kš b4 


lý rất thánh Nữ Maria hằng đồng trính 


t" 


vẹn vẻ, nhậm lấy của lễ nầy mà ban 


kỆ eho chúng tôi được thạnh lợi cùng 
Ệ bằng an luôn, và đang bây giờ mãi. 


Vì Ð. C. Giêsu Kirixitô, Con một Chúa, 
là Đấng hằng sống hằng trị... 


Préface. —... Thật và xứng đáng, 
phải lễ, công chánh và sanh phần rỗi 

s{ cho ta cám tạ đội ơn Chúa luôn khắp 
ú[ mọi nơi. Lạy Chúa chí thánh, lạy Cha 


“phép tắc vô cùng, lạy Ð. C. Trời 
“hằng có đời đời, đang khi tôn kính 


Đức Bà Maria hằng đồng trình, thì 
0J cững khong khen, tung hô tán tạ Chúa. 
‹Jj| Vì chưng Đức Nữ chịu thai Con một 


Chúa bỡi phép Ð. C. T. Thầo, và cứ 
iữ' đức trinh tiết hiền vang cho chiến 
lọi thế gian sự cả sáng dời đời, là 

-Đ.C. Giêsu Kirixitô. Bði nhờ Chúa 

__Ñirixitô mà các thánh thiên thần khong 


Í khen oai quờn sang trọng Chúa, các 


_ thần Cai thờ lạy, các thần Quyền phép 


| run sợ, các Đấng, các Phép tắc trên trời 
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và phầm thần Sêraphim đều hòa hiệp ƒ 

cùng các đấng ấy mà chúc tụng. Thì {ˆ 
chúng tôi cầu xin Chúa truyền cho tiếng ' 
chúng tôi khần nguyện được hiệp với Ƒ 


rằng : 
Thành Ki) "Thánh tai, Thánh tai,.... 


Chúa Cha phố có đời đời. 


Lời nguyện sau hết. — Lạy Chúa, - | 
chúng tôi mới lãnh ơn giúp về phần rỗi, |. 
thì chúng tôi nguyện xin nhờ Đức Nữ. § 
Đồng trinh Maria, là đấng chúng tôi ñ l 
đem lòng tôn kinh mà dưng của lễ cho . 
Chúa cả oal quờn, đặng nhờ ơn Người. 


Chủa Giêsu Kirixitô Con Chúa hàng | 
sống, hằng trị.. 


—>®>—>—~ 
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Lễ ông thánh Giuse là Bạn thanh 


sạch Đức Nữ Đồng tinh Maria 
và là Đấng bàu chủ 
Hội thánh. 


Introïit. — Đấng giúp đổ bảo hộ 
chúng tôi là Chúa : lòng trí chủng tôi 


| vui mừng trong Chúa, và chúng tôi trông 


cậy trong đanh thánh Người. — Chúa 
là Đấng cai quản dân Isarae, xin hãy 
lặng tai nghe cho : Chúa dẫn đưa Ginse 
như con chiên. 

Ÿ.— Sáng danh Ð. €. Cha và Ð. ©. Con 
và Ð. C. T. Thần. Như đã có trước... 
(Lặp lại đầu). Kyrie. — Gloria... 

.Lời nguyện. — Kính lạy Ð. €. Trời 
là Đấng lo liệu lưỡi khen khôn xiết, đã 
khấng chọn ông thánh Giuse làm bạn rất 
thánh Đức Mẹ Chúa : chúng tôi nguyện 
xin Chúa ban cho chúng tôi là kể cung 
kính Ñgười như đấng bàu chủ ở dưới 
thế nầy thì đáng nhờ Người chuyển 
cầu phù hộ ở trên trời. Chúa là Đấng 


Kw 
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hằng sống hằng trị cùng Ð. C. Cha và. 
Đ.C. T. Thần đời đời chẳng cùng. 
Amen. 


Theo bài sách Génèse 
(là sách kề lại mọi sự từ đầu ) 
Đoạn thứ 49. Câu thứ 92 
Ông Giuse là trai tấn phát, và có hình [ 
dong đẹp để. Các nữ nhỉ qua lại trên |\ 
vách tường. Song le anh em người,. 


khuấy khuất dức mắng, hiềm ghét |; 
người đến đổi bắn tên hại người. |; 


Người thì trông cậy Chúa trời như |, 


đứng chóng vào cung tên mạnh, và ‡; 


nhờ Chúa của Giacob phép tắc, đã bẻ ` 


rớt xiềng tỏa trói cánh tay và bó buộc }. 


bàn tay mình ; bỡi đó ra làm kẻ chăn, j : 
nên dân lsarae nương dựa. Ð. C. Trời {, 
của cha nhà ngươi sẽ phù hộ ngươi, |, 


và Đấng phép tắc vô cùng sẽ xuống ‡ 


phước cho ngươi từ trên trời xuống, -ˆ Ị 
từ dưới lên, lại cho ngươi được phước .. 
dưỡng nuôi và sanh sản. Phước cha . 
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__#IJ tủa ngươi chúc cho còn hơn phước tồ 
"##4[ phụ chúc cho cha nhà ngươi : cho đến 

hỉ đấng núi non đời đời trông đợi sẽ 
Ï Jđến : Những ơn phước nầy phải đến 


-J Chúa đã chọn trong anh em người... 
T1 Đội ơn Chúa ! 


ft Í  Graduel. — Lạy Chúa, Chúa đã tự 
k Fòng ra ơn SH người đặng phước 


„Ĩ _ Người xin sự "hệ cùng Chúa, thì Chúa 
LH l ban cho người sống miên trường đời 
La _ nầy và đời sau. 

„j_ AHeluia, Alleluia. Lạy ông thánh 


n Ệ vô tội khỏi sai ngoa, và xin thánh bảo 
“Í bọc cho vững vàng chắc chắn luôn. 
“|  Alleluia. 

- (Từ Ghúa nhựt Bảy mươi 0à trong Mùa chau) 


" Traet: Phước cho kẻ kính sợ Chúa, 
„Jj_ và chí dốc mến yêu các điều Người 


; 
đà» 
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răn dạy. — Ỳ. Dòng giống kẻ ấy sẻ có 
quyền thế trên đất. Dòng dõi các kể 
ngay lành sẽ đặng phước. ÿ,— Vinh 
hoa của cải sẽ có trong nhà người, và 
sự công chính người ấy cứ một trực 
đời đời. 
Theo lời Êvang ông thánh Luea. 
Đoạn thứ 3. Câu thứ 31. 


Thuở ấy : Đang khi cả và dân đến 


chịu ông thánh Gioan rửa, thì Đức 
Chúa Giêsu cũng đến chịu người rửa 


nữa, và khi Chúa cầu nguyện, thì trời. J,, 
mở ra. Có Ð. C. T. Thần lấy hình bề . 


ngoài như chim bò câu bay xuống trên 


mình Người, lại có tiếng trên trời phán ! “ 


rằng : Con là Con Tao yêu dấu, Tao lấy 
làm đẹp lòng Tao mà ở trong Con Vậy 
khi Ð. €. Giêsu mới ra giảng, thì Ñgười 


ước chừng được ba mươi tuôi, mà thiên _ƒ '¿ 
hạ tưởng Người là Con ông Giuse. — |‹: 


Ngợi khen Chúa Kirixitô. 


⁄ 
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Offertoire. — Ớ Giêrusalem, mầy 
hãy ngợi khen Chúa: hỡi Sion, hãy ca 
tụng Chúa mầy, bồi vì Chúa làm cho 
các cữa mầy đặng kiên cố, xuống phước 
cho các con cái ở trong mầy. 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
chúng tôi cậy nhờ có Bạn rất thánh 
Đức Mẹ Chúa, mà xin Chúa lấy lòng 
khoan dong mở lòng cho chúng tôi biết 
“Í khinh chê những sự dưởi đất nầy, và 


kính mến Chúa là Chúa Trời thật cho 


"| trọn. Chúa hằng sống hằng trị cùng 


ÐĐ.C. Cha và Ð. C, T. Thần đời đời. . 


Préface. —.. Thật là xứng dáng, 
phải lề, công chánh và sanh phần rỗi 
cho ta cảm tạ đội ơn Chủa luôn và 
khắp mọi nơi. Lạy Chúa chí thánh, lạy 
Cha phép tắc vô cùng, lạy Ð. C. Trời 
hằng cỏ đời đời. Và được tung hô tắn 
tạ khong khen ca ngợi Chúa cho xứng 
trong lễ ông thánh Giuse là Ñgười nhơn 
lành Chúa đã cho gá bạn cùng Đức Nữ 
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đồng trỉnh mà sanh Chúa chí tôn, cũng 
là kể trung thần khôn khéo đặng Chúa 
đặt lên gìn giữ Con một Chúa Giáng 
sinh bởi phép Ð. C. Thánh Thần, là 
Đ.C. Giêsu Kirixitô, mà các thánh thiên 
thần khong khen oai quờn sang trọng 
Chúa, các thần Cai thờ lạy, các thần 
Quyền phép run sợ. Các Đấng và các 
Phép lắc trên trời và phầm thần Sêra- 
phim đều hòa hiệp cùng các đứng ấy 
mà chúc tụng. 


Thì chúng tôi cầu xin Chúa truyền 
cho tiếng chúng tôi khần nguyện được 
biệp với tiếng phô đấng ấy mà đồng 
thanh lên rằng : 

Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 


Rướe lễ pồi. — Thánh tồ Giacob 
sinh thánh nhơn Giuse là bạn Đức bà 
Maria, vì nữ trỉnh sinh Ð. €, Giêsu 
cũng gọi là Kirixitô, 


Lời nguyện sau hết. — Lạy Chúa 
là Chúa trời chúng tôi, chủng tôi được 
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lấy sức nơi mạch ơn Chúa, thì chúng 
_ tôi nguyện xin Chúa như đã cho ông 
thánh Giuse phù hộ chúng tôi thề nào, 
nay cũng ban cho chúng tôi nhờ lời 
_ eầu và công nghiệp người, mà đặng 
phần vinh hiền trên trời như vậy nữa. 
Vì Đ.C. Giêsu Kirixitô là Chủa chúng 


'". ôi... 


Lễ thánh Tông đồ. 


Introït. — Kính lạy Chúa trời, tôi, 
| qui trọng quá thề những kể có nghĩa 
| với Chúa ; quyền thế phô kẻ ấy rất dôi 
_ kiên cố lắm.— Lạy Chúa, Chúa thử 
__ nghiệm tôi và nhận biết tôi nữa ; Chúa 
- biết tôi khi ngồi, khi chỗi dậy. 

—_ #.— Sáng danh Đức Chúa Cha và 
—Đ.C. Con và Ð C. Thánh Thần. Như 
đã có trước vô cùng và bây giờ.... 
( Lặp lại đầu: ) 

( Kyrie. — Gloria...) 


— 180 — 


Lời nguyện. — Lạy Ð. €. Trời, 
Chúa đã dùng các thánh Tông đồ Chúa 
mà ban cho chúng tôi nghe biết danh 
Chúa : Chúa ban cho chúng tôi phước 
được mừng sự vang hiền phô thánh ấy 
nưởng đời đời, thì xin cïng cho chúng 
tôi nhờ phước lộc trong lễ nầy. ÿ. — 
Sáng danh Ð. C. Cha, và Ð. C. Con và . 
Đ. C. Thánh Thần. Như đã có trước 
vô cùng... ( Lặp lại đầu. ) 


Theo bài thơ' ông thánh 
Phaolồ gởi eho bồn đạo Êphesô. 


Đoạn thứ bốn. Câu thứ ö.. 


Ớ anh em; ai nấy trong ta đã được : 
ơn tùy lượng Chúa Kirixitô ban cho. 
Vì vậy cỏ lời rằng: Người lên cao thì 
đem kẻ bị bắt làm tôi đi theo; Người 
ban ơn cho người ta. Mà nói Người đã - 
lên cao là gì, chẳng phải là vì trước . 
đã xuống tận đáy dưới đất sao? Đấng 
đã xuống cũng là chính Đấng đã lên... 
rên các tầng trời mà làm cho trọn mọi... 
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_ sự. Lại Ñgười đã phân đẳng cấp, kẻ thì 
- làm tông đồ, kể thì làm tiên tri, còn 
- người khác làm kẻ giảng lời Êvang, lại 
người khác làm kẻ chăn chiên và tấn 
sĩ dạy dỗ bồn đạo nên trọn hảo mà 
làm việc chức bậc mình, mà gầy dựng 
nên thân thể Chúa Kirixitô; cho đến 
-khi hết thấy mọi người chúng ta đều 
hiệp làm một đức tin, mà nhìn biết 
_ Con Đ.C. Tròi nên bực thánh nhon, 
vừa theo đủ tuôi Chúa Kirixitô. — Đội 
on Chúa l 


__ Graduel. — Người sẽ đặt phô kẻ ấy 
| làm tua trên khắp hết trái đất ; phô kẻ 
__ ấy sẽ nhớ danh Chúa. — . — Kế nối 
cho tô tiên Chúa, thì có sinh các con 
- trai cho Chúa ; bỡi đó cho nên các dân 
sẽ ngợi khen Chúa... 


ÄIIleluia, AIleluia. Lạy Chúa, những 
kẻ có nghĩa với Chúa được trọng 
kính quá bội; quyền thế phô kể ấy 
rất đỗi kiên cố lắm. Alleluia. 
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Từ Chúa nhựt bảu mươi nà trong 
mùa chaỤ : 


Traet: — Những kể khi gieo ai6nÃ 
mà chẩy nước mắt thì trong khi gặt sẽ 
vui mừng. ở. - Vừa đi vừa khóc lúc ƒ 
gieo hột giống. ở. — Mà khi trở về ƒ' 
gảnh lúa bó thì hớn hở mừng vui. ; 


Theo lời Êvang ông thánh Matthêo. ễ 


Đoạn thứ 19. Câu thứ 27. 
Thuở ấy: Ông thánh Phêrô thưa Đức 


Chúa Giêsu rằng: Nầy chúng tôi đã bổ ƒ' 


hết mọi sự mà theo Thầy, vậy mà chúng '‡: 
tôi sẽ đặng sự gì ? Thì Ð. C. Giêsu phán «4 
cùng phô ông ấy rằng: Thật Tao phán + 


cho bay biết, bay đã theo Tao, thì đến .. 

chừng huờn sinh, khi Con Người ngự |}: 

trên tòa oai nghỉ Người, thì bay cũng †: 
4 


sẽ ngồi trên mười hai dòng lsarae. — 


Và hễ ai bỏ nhà cữa, hay là anh em, ` 


hay là chị em, hay là cha, hay là mẹ, 


hay là vợ, hay là con cái, hay là ruộng ˆ' _ 
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ương vì danh Tao, thì nó sẽ lãnh 
ằng một trăm, và sẽ đặng sống đời đời. 
— Ngợi khen Chúa Kirixitô... 
| Offerctoire. — Tiếng phô kẻ ấy vang 
“cùng khắp đất; và lời những kẻ ấy 
rao truyền cả thế gian. 
Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
“chúng tôi kính mừng các thánh Tông 
_ đồ Chúa, hưởng phước vang hiền đời 
“Í đời, thì chúng tôi nguyện xin Chủa ban 
_cho chúng tôi đặng đền tội bỡi nhờ 
| những phép nhiệm mầu nầy, mà xứng 
“đáng vui mừng ca ngợi phước vinh 
| vang ấy hơn nữa, vì Chúa chúng tôi 
J là Ð. CC. Giêsu Kirixitô, Con Chúa hằng 
| sống hằng trị... 
 Préface.— ...Thật là xứng đáng, 
{ phải lễ, công chánh và sanh phần rỗi, 
'{ nài xin khần nguyện Chúa là Đấng chăn 
| giữ đời đời chớ nỡ bỏ đoàn chiên 
Í Chúa, song xin Chúa cứ nhờ các thánh 
_ Tông đồ mà gìn giữ phù trì bảo hộ 
| chúng tôi luôn, Ngõ được phô kẻ ấy 


JNỊÐ 


quản xuất, là những đấng Chúa đặt lên ‡ 
nối tiếp việc Chúa mà cầm đầu đoàn 
chiên Chúa. Bỡi đó cho nên chúng tôi 


hiệp cùng các thánh thiên thần và các Í, 


Tồng lãnh thiên thần, cùng các thần 
Ngai, các thần Cai. làm một với cả và 
đạo binh thiên quốc, mà hòa hát ca. 


vinh hiền Chúa chẳng hay cùng rằng: {, 


Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 

Rướe lễ rồi. - Chúng bay lànhững f 
kẻ đã theo Tao, sẽ ngồi trên tòa mà 
phán xét mười hai dòng Isarae. 

Lời nguyện sau hết. — Kinh lạy 
Chúa, chúng tôi mới chịu phép bí tích - 
Thánh thê, đang sắp mình khần nguyện, | 
xin Chúa vì lời các thánh Tông đồ 
Chúa cầu bàu, mà làm cho những của... 


chúng tôi chịu trổ nên dịu dược sanh |¡ 
lợi cho cho chúng tôi, bỡi sự tôn kính !!‹ 


phước các thánh tử đạo ấy. Vì Chúa | 
chúng tôi là Ð.C. Giêsu Kirixitô, Con... 
Chúa hằng sống hằng trị... 
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Lễ thánh Tử đạo. 
( Không có chức Giám mục ) 


| Introït. — Lạy Chúa, Vua sẽ vui 
“mừng vì có sức mạnh Chúa ; và sẽ 
khoải lạc quá bội bỡi được phần rỗi 
TÍ Chúa ban ; sự người ước ao thì Chúa 
'{ đã cho có. Vì chưng Chúa tự lòng ban 
“| ra cho người phước lộc ngọt ngào ; 
Chúa đã đặt trên đầu người mũ triều 
thiên bằng đá ngọc quí bán. . — Sáng 


([ danh Ð. C. Cha và Ð. C. Con, và Đức 


Chúa Thánh Thần. Như đã có trước 
vô cùng... (Lặp lại đầu). 


Lời nguyện. — Kính lạy Ð. €. Tròi 
phép tắc vô cùng, chúng tôi nguyện xin 
Chúa ban cho chúng tôi là kể kính 
mầng ngày sanh nhựt thánh tử đạo 
¿| Chúa, đặng nhờ lời người chuyền cầu 
cbo vững vàng trong sự yêu mến danh 
thánh Chúa. Vì Chúa chủng tôi là Đức 
| Chúa Giêsu Kirixitô, Con Chúa bằng 
| sống hằng trị.... l4 
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Bài sách khôn ngoan 
Đoạn thứ 10. Câu thứ 10 
Chúa đã dìu dắc người lành đi đàng . 


ngay và đã cho kẻ ấy thấy nước Đức 
Chúa Trời, và cho kể ấy thông biết các 


sự thánh : Người đã cho những kẻ ấy : 


đặng nên giàu có bổi chịu khó làm 
việc, và Người đã làm cho mọi sự khó 
nhọc kẻ ấy đặng nên sung mãn. Khi 
quân quÏ quái bày mưu gian, thì Chủa 
đã giúp kể lành, và cho kể ấy đặng nên 

phú túc. — Người đã gìn giữ kể ấy - 
cho khỏi kẻ nghịch thù và chữa kể ấy 


cho khỏi quân quÏ trá, và Người đã cho 4 ũ 
kể ấy giao công mạnh mể cho đặng Ƒ“ 
thắng trận, và cho đặng biết sự khôn |+ 


ngoan thì cao phép hơn mọi sự. — Sự - 
khôn ngoan nầy chẳng bỏ kẻ lành, khi - 


kẻ ấy bị bán, một cứu kể ấy cho khỏi. |‹. 
tay quân tội lỗi, lại xuống dưới hầm |; 
làm một cùng kẻ ấy, và khi kể ấy phải - _ 


xiềng thì chẳng bỏ kẻ ấy, cho đến khi... 


— 1P: 

mình ban cho kể ấy đặng quờn bỉnh 
-_ trong nước, và phép tắc mà trừng trị 
. những chúng chà xát kẻ ấy ; lại những 
quân đã vu oan cho kẻ lành, thì sự 
khôn ngoan nầy, đã làm chứng rõ ràng 
.|_ nó là quân tà mị, và Ð. G. Trời là Chúa 
-Í chúng ta đã ban cho kẻ ấy đặng sáng 

láng dời đời. 

Gradual. — Phước cho kể kính sợ 
Đ.C, Trời và ái mộ quá bộ các điều 
Chúa răn dạy. — . Dòng giống kẻ ấy 
sẽ có quyền thế trên đất: Dòng đổi 


_ cäce kẻ ngay lành sẽ đặng phước. 


Alleluia Alleluia ở. Lạy Chúa, Chúa 
đã đặt trên đầu người mũ triều thiên 
bằng đá ngọc quí báu. Alleluia. 

Từ Ghúa nhựt bảy mươi, oà trong mùa chay 

Traet: Lòng người ước ao thì Chúa 
đã ban cho: miệng người cầu khẩn, 


ị - Chúa chẳng bát chê.— ở. Vì chưng Chúa 


đủ lòng ban bố người được phước lộc 
_ ngọt ngào ; Chúa đã đặt trên đầu người 
mũ triều thiên bằng đá ngọc quí báu.. 


= 


Theo lời Êvang ông thánh Matthêo. 
Đoạn thứ 10. Câu thứ 31. 


Thuở ấy : Ð. C. Giêsu phán cùng môn 
đệ mình rằng : Bay chớ ngờ là Tao đã 
đến mà đem sự hòa thuận xuống đất : 


Tao chẳng đến mà đem sự hòa thuận, { | 


song đem gươm. — Vi chưng Tao đã 
dến mà phân rẽ người ta ra khỏi cha 
nỏ, phân con gái ra khỏi mẹ nó, 
và nàng dâu ra khỏi bà già nó. — Và 
những kẻ nghịch thù cùng người ta là 
chính những kể ở trong nhà nó. — Ai 
yêu cha hay là mẹ hơn yêu Tao, thì nấy 
chẳng xứng đáng Tao ; và ai yêu con 
trai hay là con gái mình hơn Tao, thì 
chẳng xứng đáng Tao. — Và ai chẳng 
chịu lấy thánh giá mình và chẳng theo 
Tao, thì chẳng xứng đáng Tao. — Ai 
gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất nó; 
và ai sẽ làm mất sự sống mình vì Tao, 
thì sẽ gặp nó lại. — Ai tiếp rước bay, 
thì tiếp rước Tao; và ai tiếp rước Tao 
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thì tiếp rước Đấng đã sai Tao. — Ai 
tiếp rước đấng tiên tri vì người là tiên 
tri, thì nấy sẽ đặng phần thưởng của 
tiên tri; và ai tiếp rước người nhơn 
đức, vì người ấy là người nhơn đức, thì 
nấy đặng phần thưởng của người nhơn 
đức. — Và ai sẽ cho một đứa trong 
những kẻ rất nhỏ mọn nầy uống một 
chén nước lä mà thôi, vì nó là môn 
đệ Tao; thì thật Tao phán cho bay rõ, 


người ấy chẳng mất phần thưởng mình. 


Offertoire. — Chúa ban cho người 
phủ phê vinh hiền tôn sang, và đặt 
người trên hết các việc tay Chúa đã làm. 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
Chúa đã nhậm của lễ và nghe lời 
chúng tôi cầu, thì chúng tôi nguyện 
xin Chủa lấy lòng lân mẫn mà nhậm 
lời vì những sự mầu nhiệm bỡi trời 
ban xuống, hầu rửa chủng tôi cho nên 
trong sạch. Vì Ð. C. Giêsu Kirixitô, 
Con Chúa là Đấng hằng sống... 
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Préface. — ( Préface chung) như 
mấy lễ sau : 

... Thật là xứng đáng, phải lễ, công 
chánh và sanh phần rỗi, là chúng ta 
cám tạ đội ơn Chúa luôn và khắp 
mọi nơi, lạy Chúa chí thánh, lạy 
Chúa phép tắc vô cùng, lạy Ð. C. Trời 
hằng có đời đời, bỡi nhờ Chúa Kiri- 
xitô là Chúa chúng tôi. Bðỡi nhờ Chúa 
Kirixitô mà các thánh thiên thần tán 
tạ khong khen oai quờn Chúa, các 
thần Cai thờ lạy, các thần Quyền phép 
run sợ. Các từng trời và các Phép tắc 
trên trời cùng phầm thần Seraphim 
hiệp hòa cùng nhau mà chúc tụng 
khong khen. Thì chúng tôi cầu xin 
Chúa truyền cho chúng tôi đặng hiệp 
tiếng phàm hèn mà xưng hô lên rằng : 

Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 

Rướe lễ nồi. — Ai muốn theo Tao 


thì hãy bỏ mình và hãy vác thánh giá, 
và hãy theo Tao, 
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Lời nguyện sau hết. — Lạy Chúa 
là Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi 
nguyện xin Chúa ban cho chúng tôi 
như đã đặng mầng lễ nhắc lại các 
thánh Chúa dưới đất nầy thể nào, thì 
sẽ được hưởng mặt Chúa đời dời như 
làm vậy. Vì Chúa chúng tôi là Đức 
Chúa Giêsu Kirixiô, Con Chúa, là 
Đấng hằng sống hằng trị... 


Lễ thánh Tu hành. 


Introïit, — Miệng kẻ lành sẽ xưng 
sự khôn ngoan, và lưỡi kể ấy sẽ nói 
sự công chính : lề luật Chúa Trời của 
người ở tại nơi người. — Mầy chớ 
phân bì với những kẻ dữ ; cũng chớ 


: ghen ghet các kể làm sự gian tà. — 


y. Sáng danh Ð. ŒC. Cha và Ð. €. Con 
và Ð.C.T. Thần. Như dã có trước vô 
cùng. ( Lặp tại đầu ) : 
Lời nguyện. — Kính lạy Ð. €. Trời, 
Chúa cho chúng tôi vui mừng, mà làm 
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lễ hằng năm kinh tôn thánh tu hành 
(M) Chúa, Chúa lấy lượng bao duông 
cho chúng tôi kính ngày sinh nhựt 


Người, thì xin ban ơn bắt chước các 'ˆ 


việc Người nữa. Vì Chúa chúng tôi là. 
ÐĐ. C. Giêsu Kirixitô Con Chúa hằng 
sống hằng trị... 


Bài Sách Khôn ngoan. 
Đoạn thứ 31. Câu thứ S§. 
Phước thật là người chẳng đúng bợn 
nhơ, cùng không đi theo vàng bạc, 
cùng chẳng cậy trông tiền của vào kho '. 
tàng. — Người ấy là ai, và ta sẽ khen 


người ? Vì bao lâu ở đời người đã làm _',. 


những sự lạ lùng. — Người đã chịu 
vàng thử mình và đã nên trọn lành; + 
người sẽ đặng vinh hiển đời đời: người - 

đã phạm luật đặng, mà không phạm; 
làm sự dữ đặng mà không làm. — . 
Nhơn vì lẽ ấy của cải người đã đặng 
vững chắc trong Chúa, và cả và hội các 
thánh sẽ tôn khen của bố thí người. 
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(Ñ nhành lá cây kè; sẽ đơm ra như cây 
(Ệ bá hương Libano trong đền Chúa, — 


Cho đặng rao giảng nhơn từ Chúa sớm 
mai, và ngợi khen sự thật Chúa ban tối. 

AlIleluia. Älleluia.  — Phước cho 
kể chịu đe rèn thử, vì khi đã thử 


Ý nghiệm rồi thì sẽ lãnh mũ triều thiên 


š 


hằng sống. — Alleluia. 

Từ Chúa nhựt Bảu mươi oà Mùa chaụ. 

Traet. : Phước cho kẻ kính sợ Chúa; 
và hay mến ưa quá bội các điều Người 
răn dạy. . Dòng giống kẻ ấy có quyền 
thế trên đất; dòng dối các kẻ ngay 
lành sẽ đặng phước. ở. Vinh hoa của 
cải sẽ có trong nhà người, và sự công 
chỉnh người ấy cứ một mực bền đỗ 
đời đời. 


Theo lời Êvang ông thánh Luea 
Đoạn thứ 12. Câu thứ 35. 


Thuở ấy : Ð.C Giêsu phán cùng môn 


- đệ mình rằng: Bay hãy cột lưng và 
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cầm đèn thắp trong tay. — Và bay Ÿ' 
giống như người đang chờ chủ mình ' 
đi ăn cưới mà về: hầu khi người đến 
và gõ cữa, thì liền mở cho. — Phước 
cho những đầy tở nào mà chủ nhà về “ 
thì gặp đang thức canh; thật Tao nói J° 
cho bay hay, chủ sẽ nịt lưng và biều 
nó ngồi bàn, và bước qua mà dọn ăn 
cho nó. — Nếu chủ tới canh hai hay là 
canh ba, mà gặp như vậy, thì phước. 
cho những đầy tớ ấy. — Mà bay cũng. 
phải biết đều nầy, chủ nhà hay đặng. 
kể trộm đến giờ nữa, ắt là mình thức ' 
mà canh và không đề cho khoét nhà ƒ 
mình. — Vậy bay cũng phải ở cho sẵn. 
sàng, vì giờ bay chẳng dè, thì Con. 
người sẽ đến. | 


Offertoire. -- Sự chơn thật và lòng . 
nhơn lành Tao thương xót ở cùng. 
người, và nhơn danh Tao sức lực nó : 
sể nồi lên. ề 


7 


l 2 ly 


, 


Í Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
(húng tôi tế dưng của lễ thờ phượng 
@6húa mà nhớ đến các thánh Chúa, thì 
(phúng tôi đem lòng trông cậy mình 
0ÑlJược cứu khỏi những sự dữ gay trở 
dlbây giờ và sau nầy nữa. Vì Chúa chúng 
4đlôi là Ð. CC Giêsu Kirixitô... 


l{Â Préfaee. — (Coi Préface chung, 
4Wrang 190.) 


- Ruớc lễ nồi — Phước cho đầy tớ 
nào khi Chúa đến gặp đang thức canh 
Jlgiữ. Tao phán thật cho bay hẳn, chủ 
: sẽ đặt đầy tở ấy cai quản hết mọi của 
j cải mình. 
d[. Lời nguyện sau hết. — Kính lạy 
Đ.C. Trời, chúng tôi mới được bồ 
“TỔưỡng bằng của ăn của uống bỡi trời 
[ban xuống, thì chúng tôi hết lòng 
nguyện xin Chúa ban cho chúng tôi, là 
lẻ chịu của trọng nầy mà làm lễ nhắc 
đài thánh tú hành ấy, cũng được nhờ 
(người cầu nguyện giúp nữa. Vì Chúa 
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chúng tôi là Ð, C. Giêsu Kirixitô Co 
Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị.... 


Lễ bà thánh Đồng trinh 


Introït.— Nhà ngươi ái mộ sự eð 
bình và ghét đều gian ác: Bởi đó e 
nên Chúa là Ð. C. Trời của ngươi ‹ 
thoa xức ngươi dầu hoan lạc hơn e 
bạn nhà người. Lòng tôi tuông ra l 
ca tốt; tôi đặt thi thơ bái tặng Vu 
Ỳ. — Sáng danh Ð. €, Cha và Ð. €. Œc 
và Ð. C. Thánh Thần. NÑhư đã có tru 
( Lập lại đầu. ) 


Lời nguyện. — Kinh lạy Ð. Œ. Tr‹ 
là Đấng làm chúng tôi siêu rỗi, x 
nhậm lời chúng tôi nguyện mà ban e 
chúng tôi có lòng ái mộ đàng sốt sắn 
nhơn đức, như chúng tôi mừng lễ 3 
thánh Ñ. là nữ đồng trinh của Chúi 
Vì Chúa chúng tôi là Ð. C. Giês 
Kirixitô Con Chúa hằng sống... F 
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¿j Theo bài thơ: ông thánh Phaolö 
'ông đồ gởi eho bồn đạo Corinthio. 
\ Đoạn thứ 10. Câu thứ T?. 


| : Ai muốn khoe mình thì 

nãy khoe mình trong Chúa. — Vì chưng 
không phải là kẻ khen mình, thì kể ấy 
là toàn hảo tỉnh ròng, song là kẻ đặng 

Đ. C. Tròi chứng cho mà thôi. - Chớ 
chi anh em nhịn một chút sự mê muội 
{thầy, xin anh em hãy nbịn thầy : Vì 


lä gả anh em cho một bạn mà thôi là 
9. C. Giêsu Kirixitô, cho đặng giao anh 
êm cho Người như là nữ đồng trinh 
hanh sạch. — Đội ơn Chúa 


_ Graduel.—NÑgươi hãy tiến lên trong 
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Alleluia, Alleluia. — Các nữ trinh |“ 
đặng dưa đến cùng vua, thì nối theo. 
Người ; các bạn của người sẽ dẫn đưa 
đến vua mà vui mừng. Alleluia. 

Từ Chúa nhựt Bầu mươi oà Mùa Chay. |' 

Traet: Ớ con gái, con hãy nghe, hãy |, 
coi, hãy lặng tai: bỡi vì Vua ước mơ. 
duông nhan của con. — ÿ. — Hết thấy | 
các kẻ phú quới trong dân cần coi mặt [_ 
con : những công chúa làm vinh vang [ˆ 
cho con. . — Các nữ trinh đặng đưa 
đến cùng vua thì nối theo người; các |. 
bạn của người sẽ dẫn đưa đến vua mà | 
vui mừng, — ở. — Những nữ ấy sẽ đưa [. 
đi mà vui mừng phổ lở: sẽ tiến đưa|”ˆ 
lên đền thờ vua. 


Theo lời Evang ông thánh Matthêu. ì 
Đoạn thứ 25. Câu thứ 1 


Thuở ấy : Ð. C, Giêsu phán ví dụ nầy l 
cùng môn đệ mình rằng: Nước trên |° 
trời sể giống như mười người nữ đồng Èt 
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([trinh cầm đèn mình mà đi ra đón chàng 
+J rề và nàng dâu. — Mà trong mấy người 
¡j ấy thì có năm người khờ dại và năm 
Ipgười khôn lanh. — Năm người khờ 
đại thì lấy đèn, mà không đem dầu theo 
mình. — Còn mấy người khôn lanh thì 
lấy dầu đựng trong bình của mình làm 
uJ một với đèn. — Mà bỡi chàng rề chậm 
Í đến, thì mấy người ấy đều buồn ngủ 
c| hết thầy mà ngủ đi. — Song tới nửa 
[ đêm thì có tiếng hô lên rằng : Kìa chàng 
¿| rễ tới : chị em hãy ra rưởc người : — 
Ä{ Bấy giờ mấy người nữ ấy bèn chỗi dậy 
| hết thấy và dọn dẹp đèn mình. — Mà 
| mấy người khờ dại đã nói cùng mấy 
¡_ người khôn lanh rằng: Mấy chị, cho 
chúng tôi một chút dầu của mấy chị, 
[vì đèn chúng tôi tắt hết, — Thì mấy 
Ý người khôn lanh trả lời rằng : Sự rủi 
Ý mà không có đủ cho mới tôi với các 
chị ; thà các chị đi tới mấy người bán, 
“mà mua cho các chị. — Đang khi mấy 
người đi mua thì chàng rễ về tới ; và 
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mấy người nữ đã sẵn thì vào đám cưới | 


với người ; và đã đóng cữa lại. — Sau |. 


hết mấy người nữ kia cũng đến mà nói. f 


rằng : Chường ông, thưa ông, mở cữa |. 


cho chúng tôi với. — Song chàng rễ | 


trả lời rằng: Tao nói thật với bay, | 


tao không biết bay. — Vậy bay hãy tỉnh . 


thức, vì bay không biết ngày, cũng |' 
không biết giờ. — Ngợi khen Chúa |° 


Kirixitô. 
Offertoire. — Các công cbúa làm 
vinh vang cho con; bà hoàng hậu đứng 


bên bữu con, trang hoàn y phục chói {, 
ánh vàng, gián sắc... .. 


Préface. — (Chung như trang 190.) .. 


Lời nguyện thầm. — Lạy Chúa, 
xin Chúa nhậm của lễ dân thánh hiến . 
dưng mà kính tôn các thánh Chúa, vì - 
hiểu biết mình đặng ơn Chúa phù trì 
hộ vực cho khỏi gian nan, vì công. 
nghiệp phô thánh ấy. 
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v|J__ Rướce lễ nồi.— Năm người nữ khôn 
„J lanh đã lấy dầu đựng trong bình đèn 
¿| mình, mà đến nửa đêm có tiếng hô lên 
„0J rằng : Kia chàng rề tới ; hãy đi ra đón 
„| rước Chúa Kirixitô. 

Lời nguyện sau hết — Lạy Chúa, 


thất Chúa phủ phê no đầy, thì chúng 
tôi nguyện xin Chúa ban cho chúng 
tôi nên sốt sắng, vì lời đấng thánh 
chúng tôi làm lễ kính hôm nay bàu 


chữa cầu thay. Vì Chúa chúng tôi là 
Đ. €. Giêsu Kirixitô Con Chúa, là Đấng 
_ hằng sống hằng trị.. 
Lễ cầu cho kể qua đời. 

( Ngàu hàng ) 


Introït. — Lạy Chúa, xin ban cho 

“| những kẻ ấy nghỉ ngơi đời đời, và cho 
“| những kẻ ấy thấy mặt Chúa sáng láng 
_vô cùng. — Lạy Chúa trời, tại trên núi 
| Sion mới ca ngợi Chúa xứng đáng, 
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và trong thành Giêrusalem mới. phỉ 

nguyền trả thảo cho Chúa. — Xin Chúa 

khấng nhậm lời tôi nguyện, thì mọi 

người sẽ đến cùng Chủa. (Lặp lại đầu.) 
Kyrie eleison... 


Lời nguyện — 1° Lạy Chúa trời, là 
Đấng đã làm cho những tôi tớ Chúa 
lên chức phầm Giám mục hay là linh 
mục trong hàng Thầy cả như các thánh 
Tông đồ, chúng tôi nguyện xin Chúa 


ra ơn cho những kể ấy cũng đặng 
nhập vào hưởng phần cùng các đứng 
ấy đời đời. Vì Chúa chúng tôi là Đức 
Chúa Giêsu Kirixitô Con Chúa, là Đấng ˆ 
hằng sống... 

2° Lạy Chúa trời, là Đấng hay ban 


ơn tha thứ và yêu chuộng phần rỗi |“ 


loài người : Chúng tôi nguyện xin lòng 
khoan nhơn từ hậu Chúa, vì lời Đức 
Bà Maria hằng đồng trinh chuyền cầu 
làm một với hết các thánh Chúa, ban. 
cho anh em, những người thân thích, 


'Í các kể làm ơn trong hội chúng tôi, 
J đặng vào hưởng phần phước đời đời. 
3° Lạy Chủa trời, là Đấng sanh dựng 
cùng Cứu chuộc hết các kể tin, xin 
Chúa xuống ơn tha thứ mọi tiền khiên 
cho các linh hồn dầy tở nam nữ Chúa 
đặng nhờ lời cầu xin khần nguyện, mà 
nhờ lượng bao duông như lòng sở ước 
bấy làu. Vì Chúa, Chúa hằng sống 
Í hằng trị đời đời chẳng cùng... 
Theo bài sách Điềm lạ 
ông thánh Gioan Tông đồ. 
Đoạn thứ 12. Câu thứ 13. 
¿| Trong những ngày ấy: Tôi đã nghe 
| tiếng bỡi trời phán cùng tôi rằng: Mầy: 


.‹| hãy biên lấy: Phước cho những kẻ 


chết, là kể qua đời trong Chúa, Chúa 
| Thánh Thần phán rằng: Từ nầy mà đi 
| những kẻ ấy sẽ được nghỉ ngơi, khỏi 
những sự khó nhọc mình; bỡi vì các 
việc những kẻ ấy đã làm sẽ theo đòi 
các kẻ ấy. 
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Graduel. — Lạy Chúa, xin Chúa cho 
những kẻ ấy nghỉ ngơi đời đời, và cho 
những kẻ ấy xem thấy sáng láng vui vẻ 
luôn luôn: — Kẻ ngay lành sẽ di tích 
nhở đời đời, chở không sợ nghe ai nói. 
xấu chút nào đâu. 

( Cầu tiếp: ) Lạy Chúa, xin Chúa mô Ì 
hết giây tiền khiên buộc trói linh hồn 
mọi người giáo hữu ly trần. — Lại cậy +. 
nhờ ơn Chúa cứu giúp cho phô kẻ ấy -. 
đặng qua khỏi án vấn tra. — Cũng 
đặng hưởng phước thanh nhàn sáng |. 
láng đời đời. 

Kinh Dies irze. — Thương ôi! Đến - FỆ 
ngày Chúa nồi.. 


Theo lời Êvang ông thánh Gioan. 
Đoạn thứ 6. Câu thứ ð1. | 
Thuở ấy: Ð. C. Giêsu phán cùng 
đoàn lữ quân Giudêu rằng: Tao là |. 
bánh hằng sống bởi trời mà xuống... 
Nếu ai ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời, .. 
xà bánh Tao sẽ cho là thịt Tao, cho + 


r 
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thế gian đặng sống. Ấy vậy quân Gíu- 
đêu cãi cọ cùng nhau rằng: Lễ nào mà 
ngưtời nầy cho ta ăn thịt mình đặng? 
-Vậy Đ..C, Giêsu phán cùng chúng nó 
rằng: Tao nói thật, Tao nói thật cùng 
chúng bay, nếu bay chẳng ăn thịt Con 
người cùng chẳng uống máu Con 
người, thì bay chẳng đặng giữ sự sống 
trong bay. Hễ ai ăn thịt Tao cùng uống 
máu Tao, thì nó giữ sự sống đời đời ; 
và đến ngày tận thế Tao sẽ cho nó 
sống lại. 

Offertoire. — Lạy Ð. €. Giêsu là 
Vua vang hiền, xin cứu linh hồn các 
kẻ tin đã qua đời cho khỏi hết phần 
phạt Hỏa ngục và khỏi vực thẩm sâu : 
Xin cứu chữa những linh hồn ấy khỏi 
hàm sự tử, kểẻo bị vực ngục lấp vùi, 


| mà nhận vào trong nơi mù mịt u ám. 


Song xin cho Tồng thống thánh thần 
Micae siêu độ những linh hồn ấy vào 
nơi sáng thánh. Là chốn Chúa đã hứa 
cho thánh tồ Abaraham và cho miêu 
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dệ người. ỷ. — Lạy Chúa, chúng tôi 
dưng cho Chúa của lễ và lời ca ngợi. 
Xin Chúa nhậm lấy mà xá thứ các linh 
hồn ấy, là những kể chúng tôi đang 
nhắc nhớ hôm nay : Lạy Chúa, xin hãy 
dạy những linh hồn ấy thoát qua khỏi 
sự chết, mà bước tới sự hằng sống. Là. 
sự Chúa xưa đã hứa cho thánh tồ Aba- 
raham và cho miêu dệ người. 


Lờ'i nguyện thầm.1° - Lạy Chúa 


chúng tôi nguyện xin Chúa nhậm lấy 


những của lễ chúng tôi dưng cho những - 
linh hồn tôi tớ Chúa làm Giám mục hay 
là linh mục, hầu nhờ Chúa dạy các đấng . 
ấy là những kể Chúa đã ban phát công 
trận Giám mục hay là linh mục ở đời 
nầy, được vào hàng cùng các thánh 
Chủa trên nước thiên đàng. Vì Chúa 
chủng tôi là... 

2° — Lạy Chúa Trời, là Đấng hay | 
thương xót vô ngắn, xin Chúa lấy lòng 
bao duông mà nhậm lời chúng tôi hạ 
mình khần nguyện, cùng vì những phép 
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bí tích sanh phần rỗi chúng tôi, xin tha 
hết các tội lỗi cho những linh hồn anh 
em, bà con và những kẻ ơn nghĩa chúng 
tôi mà Chúa đã cho biết xưng ra danh 
Chúa. 

ở° — Lạy Chúa, chúng tôi nguyện xin 
Chúa nhơn từ xem đến những của lễ 
chúng tôi dưng đến Chúa mà chuyền 
cầu cho các linh hồn tôi tở nam nữ 
Chúa, là những linh hồn Chúa đã cho 
lập công theo đức tin đạo thánh, thì 
cũng đặng ân huệ hưởng phần thưởng 
nữa. Vì Chúa chúng tôi là Ð. C, Giêsu.. 


Préface. —.... Thật là xứng đáng, 
phải lề công chánh, và sanh phần rỗi 
cho ta cám tạ đội ơn Chúa luôn và khắp 
mọi nơi. Lạy Chúa chỉ thánh, lạy Cha 
phép tắc vô cùng, lạy Ð. €. Trời hằng 
có đời đời. Vì Chúa thì chúng tôi vững 
bền trông cậy đặng sống lại mà hưởng 
phước: những kẻ âu lo buồn rầu số 
phậu phải chết, thì được an tâm sẽ `" 
lại miên trường. 
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Kinh lạy Chủa, bỡi chưng những kể 
tin Chúa thì đồi mạng sống chở không _. 
mất tuyệt, và khi nào cải nhà lưu giam 
dưởi đất nầy hư nát rồi, thì có sẵn. 


chỗ ở đời đời trên các từng trời. Ì. 


Nhơn vì sự ấy chúng tôi hiệp với các . 
thánh Thiên thần, các Tông lãnh Thiên 
thần, cùng những vì thần Ngai, thần 
Cai, với cả đạo bình thiên quốc, mà 


xưởng ca chúc tụng vinh hiền Chúa 1 


chẳng hay cùng chẳng hay hết... 
Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai... 


Rước lễ rồi. — Lạy Chúa, xin cho - 
sự sáng đời đời chiếu quang những kế - 
ấy, làm một với các thánh Nam nữ 
Chủa kiếp kiếp ; vì Chúa cỏ lòng nhơn 


từ lân mẫn. Lạy Chủa, xin Chúa cho ‡ 


những kẻ ấy đặng nghỉ ngơi đời đời, 
và cho những kẻ ấy đặng xem thấy. 
mặt Ð. C. Trời sáng láng vui vẻ vô 
cùng. Vì Chủa nhơn từ lân mẫn... 
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jJj_ Lời nguyện sau hết. — 1° — Lạy 
_ Chúa, chúng tôi nguyện xin Chúa cứ 


JỆ lòng khoan nhơn thương xót những 


tôi tớ Chúa là các Giám mục hay là 
_ linh mue, hầu cho những kể ấy nhờ 


lòng Chúa thương xót, được thông 
'Í phần phước đời đời của Đấng phô kẻ 
#J ấy cậy trông và kính tin. Vì Chúa là 


“J Đấng hằng sống... 
_— 2'— Lạy Chúa Trời phép tắc và hay 


⁄J thương xót, chủng tôi nguyện xin Chúa 


- cho những lính hồn anh em, bà eon 
_ và những kẻ làm ơn nghĩa, mà chúng 
- tôi dưng lễ tiến quờn cả Chúa hôm 
[| nay, được nhờ ơn sức bí tích nầy mà 
'[- đền tội khiên, cùng hưởng phước cao 


¿J sang vô cùng, vì lòng Chúa đoái thương. 


J | 3°— Lạy Chủa, chúng tôi nguyện 
¡| xin Chúa nhậm lời kêu cầu mà xuống 
-_ phước cho các linh hồn tôi tớ nam nữ 
Chúa ; xin Chúa khấng xá các linh hồn 
ấy hết mọi tội lỗi, và cho nhờ phần 


_ phước Chúa Cứu chuộc. Chúa là Đấng 


hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. 
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Lễ hối tử hay là lễ qui lăng 
Q@ó một lời nguyện riêng, 0à bài tho, 
bài Euang khác, mà thôi. 


Bồn đạo ta hay xem lễ cất xác cùng 
đưa đón cho tới phần mộ, kẻ thì chìu 
theo thửa tình hiếu thảo, người vì đức 
thương yêu quen lớn. Việc ấy không 
phải là xử sanh thủ ngãi mà thôi, cùng. 
là việc lành, việc phải, đáng khen. Cho 
nên tác giả thêm vô đoạn nầy có ý cắt 


nghĩa lễ phép cùng kinh nguyện trong 
lễ, hầu cho kể đến xem châm chỉ cầu 
nguyện hơn và hiều biết ý chỉ đạo mầu 
tốt lành cao trọng thể nào, 

Nhà thờ. — Ngày lễ mồ nhà thờ. 
trần thiết âm tang: trên dưới dọn 
chưng cờ xi màu cách bị ai; chính 
giữa đưới cung thánh sắp đặt chỗ quan . 
là, xung quanh đề bày những dấu 
buồn bực thương khó, mà tổ về tang - 
chế với gia quyến đang sầu não khóc 
than : nhứt là có ý kính xác kẻ có đạo. 


HỆ (- 
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Từ thuở ban đầu Hội thánh kính xác 
bồn đạo lắm, nhìn là nhà là đền thờ 
cho Ð. C.T. Thần ngự mà ban ra các 
việc lành phước đức. — Tuy rày xác 
ấy nằm trơ trơ sấp hư lần, song thuở 
sống nhờ nước Rửa tội cùng phép Giải 
tội đã ra vẹn sạch, nên tòa rước Đức 
Chúa Giêsu hằng sống trong phép 
Thánh thề, lại biết đã mấy lần trong 
đời mình chịu nhiều ơn nhiều phép 
lành của Hội thánh nữa. Vậy đáng 
kính vì, nên đề giữa nhà thờ cùng đặt 
trên linh sàng như trên giường lèo 
sang trọng, có chong đèn đuốc sắng 
lòa tử giăng. 

Đã có nhiều sách làm chứng giáo 
hữu đời xưa hay dùng đèn đuốc, lồng 
đèn, nén sáp khi mai táng cho trọng 
thề. Ông thánh Grêgoriô Nadanxênô 
nói : « thắp đèn mà kính kẻ có đạo qua 
khỏi thế trần cho là việc đạo đức ». 
Ông thánh Hiêrônymô thuật lại khi 
chôn bà thánh Paula thì giám mục, 
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linh mục cầm đèn sáp đèn lồng. Mà 
ông thánh Gioan kim khầu cắt nghĩa 
là mừng đưa kể đấu chiến giao công 
trần thế đã huờn thành rồi. 


Rước xác vô nhà thờ. — Thấy 
trong lễ phép cũ đời xưa, các đấng tiên 
hiền có nói đến sự rước đưa xác, đi có 
hát, than ca vịnh, trương cò thánh 
giá, đèn đuốc, xông hương, rầy nước 
thánh. Ông thánh Grêgôriô :Ñixenô 
thuật lại cuộc táng xác chị mình thì 
nói trước khi đem đi chôn phần mộ, 
chị em trong nhà phước hiệp nhau cầu 
nguyện than khóc rùm thâu đêm. 

Khi đi theo quan tài, khá tua giữ 
phép ; nhứt là biết chạnh lòng buồn 
mà thống tình áo não và dọc kinh cầu 
nguyện cho linh hồn ấy. 

Bằng về Hội thánh là đấng an ủi hữu 
lình hữu lực, phái thầy cả mình đi 
rước xác thay vì các giảo nhơn. | 

Thầy cả tới nơi lấy nước thánh rấy . 
trên quan tài và đọc thầm kinh ở 


Ÿ Chúa tôi, tôi ở: chốn thắm sâu kêu đến 
_ cùng Chúa... Đoạn xướng câu E+sulta- 
bunt Domino... -Xương cốt tôi khô teo 
sẽ chuuền lên... và bắt bài ea vịnh thánh 
vương thống hối ÄMiserere mei Deus... 
và đi trước xác và hát than thở : 


Cúi nguyện Chúa muôn phần thương, 

Như lòng Chúa rất nhơn từ, 

Xin hãy muôn phần thương xót, mà số tội 
lỗi tôi đi. 

Xin Chúa rửa tôi cho tôi đặng trong đặng 


sạch. 

Vì tôi hẳn biết, tội tôi quả báo quả thù. 

'Tôi đã lỗi cùng Chúa lắm, tôi phạm tội trước 
mặt Chúa. 

Xin Chúa-thương tình tha thử, kểo mà nhuốc 
đến từ bi. 

Ấy tôi mắc tội tồ tông, nhẫn thuở đầu thai 
lỏng mẹ. 

Mà Chúa đã nhậm lời hứa, soi cho tôi biết 
lề mầu. 

Chúa hãy rửa tôi, thì tôi liền trắng hơn tuyết, 

Chúa hãy nhơn thử, thì tôi liền đăng an hòa. 

Xin Chứa hãy trở mặt đi, chó nhìn đến tội 
tôi nữa, 
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Xin Chúa xuống lòng thanh tịnh, cho tôi tâm 
chánh thật thà. 

Xin chớ đề tôi phải lia cách xa mặt Chúa, 

Xin chớ cất ơn Ð. C. Thánh Thần làm chỉ. 

Xin Chúa cho tôi nay đặng vui về phần rỗi, 

Đặng ơn bền vững, ăn năn đau đớn cải chừa. 

Sau tôi sẽ dạy kẻ thù, biết đàng trổ lại cùng 
Chúa. 

Xin Chúa chữa tôi khỏi tội đã làm đồ máu 
oan xưa. 

Thì miệng lưỡi tôi sau sẽ khong khen tán tạ 
lòng nhơn nghĩa Chúa. 

Và lười tôi sau mừng rỡ, tặng khen lòng 
Chúa nhơn từ. 

Phải mà Chúa nhậm lễ tế loài vật, 

Lễ nào mà tôi dám tiếc cùng Chúa; song 
chẳng đẹp lòng Chúa đâu. 

Vì lễ rất đẹp lòng Chúa, là lòng ăn năn thẩm 
thiết, 

Hẳn thật thì Chúa chẳng từ. 

Xin Chúa thương đến Xion, cho có thồ tường 
thạch bích. 

Khi ấy Chúa sẽ nhậm hết lễ vật dưng trên 
bàn thờ. 


Chúng tôi cậy 0ì danh Chúa nhơn từ,, 
Gho các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi. 


Khi khiêng quan tài vô nhà thờ-, 
cÍ thì nghe bồn hội xướng lên tiếng bí ai, 
“giọng khoăn khoái mà giục lòng trông 
cÍ cậy kêu cầu các thánh, thần linh, ra 
›¿Jtiếp đưa linh hồn ấy vào chầu tòa 
Chúa Cửu trùng, mà rằng : Suboenife. 
Sancti Dei, oceurrite Angeli Domini... Ớ 
các thánh Ð. C. Trời, xin tới tiếp. Ở 
các thiên thần Chúa, häu bươn tới rước 
| lính hồn người mà đưa ra mắt Đấng 
cao cả chí tôn. Nguyện xỉn Chúa Kirixitô 
| là đẳng gọi nhà ngươi, khấng chịu lấu 
| ngươi, cùng xin các thánh thiên thần 
triệu đưa ngươi dựa ảo cùng lòng 
thánh tồ Abaraham. — (Lặp lại câu xin 
trước).— Chúng tôi cậu øì danh Chúa 
nhơn từ cho linh hồn người nầu đăng 
lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấu 
mặt Ð. €. Trời sáng láng oui pẻ pô cùng. 
— (Lặp lại câu trên) — Đề hòm thì 
day đầu phía ngoài như cho kẻ chết 
_ ngó vô bàn thờ.- Nếu là Thầy cả, thì 
- đề đầu phía trong bàn thờ, vì thuở còn 
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sống môi khi làm lễ người hay trổ _ 
mặt ra chào bồn đạo 


Chính lẽ. — Đời thứ năm có ông . 
thánh Augutinô và sau có các thánh 


thần phụ bên Tây và bên Đông đều {- 


đoán việc dưng lễ tế mà cầu cho các 
giáo hữu qua đời, như thấy giữ khắp. 
bốn phương bây giờ thì bổi các thánh 


Tông đồ truyền ra. Ông thánh Cypriano t 


sống trong thế kỷ thứ ba, và ông Eu- 


._sebio, thế kỷ thứ bốn eó nhắc đến 
việc tế lễ thể ấy. 

Thầy cả trang hoàng y phục chán hã 
tế rồi khoan thai bước lên bàn thờ mà 
tế lễ, Còn giáo hữu chầu lễ phải hiệp 
một lòng một ý, rập nhau cất tiếng hát 
kính Requiem... có nghĩa là : 


Lạu Chúa, xin ban cho những kẻ ấu 


nghĩ ngơi đời đời, oà cho những kẻ ấy Ì. 


thấu mặt Chúa sáng láng 0ô cùng. — _ 
Lạu Chúa Trời, tại trên núi ÄXion mới . 


ca ngợi Chúa xứng đáng, 0à trong |. 
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Qdhảo cho Chúa. — Xin Chúa siỆh 
SÂ nhậm lời tôi cầu nguyện, thì mọi người 
sẽ đến cùng Chúa. (Lặp lại trước.) 

„J_ Ý lời cầu ấy thể nầy: Lạy Chúa, xin 
¿J ban cho linh hồn nầy được nghỉ ngơi 
| tiêu sái vô cùng. Linh hồn nầy đã giao 
đ[ công, đã trải qua nhiều nồi khúc nôi, 
biết là bao nhiêu gian nan khốn khó 
[trong đời mình: đã bị chước cám dỗ 
¿J xông pha như tên đạn chấu vô bia. Xác 
nầy đã chịu kbó nhọc cực khô thì đền 
đặng tội lôi mình phạm bấy lâu trước 
J Xin Chúa cho linh hồn người ấy nghỉ 
HỈ ngơi vô cùng. — Thuở sống người đã 
(lo làm lành, đã dõi theo dàng Chúa 
chỉ. Mà nếu bây giờ còn phải đền tôi 
mới được thấy Chúa quang minh sáng 
lắng, thì cúi xin Chúa khấng bớt kỳ 
luyện tội cho người, ngõ cho mau lên 
J Thiên đàng mà hiệp vầy mừng ngợi 
Chúa cửu trùng trong nơi đất phước 
luôn luôn. 

16 
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Kinh Kurie eleison là lời cầu xin bằng Ễ 
tiếng Grêcô, có nghĩa: Lạg Chúa, xin |“ 


Chúa thương xói chúng lôi. Ba lần |* 
trước Hội thánh kêu đến Ð.€ Cha '° 


phép tắc và lòng lành vô cùng đã yêu 
dấu thế gian, cho đến đỗi đành phú 
Con một mình; ba lần kế kêu đến 
Đ.C. Con ra đời là Chúa Kirixitô đã 
chịu pạn chịu chết và sống lại; ba lần 
sau kêu đến Ð. €. T. Thần là lửa mến 
hằng sống của Ð. C. Trời, cũng là Đấng . 
làm cho linh hồn nên thánh, mà 
nguyện cầu cho người mình đang 
thương khóc. 


Lời nguyện. Hội thánh cứ lặp lại {:: 


một sự là cầu cho linh hồn khỏi phạt 
mà hưởng thải bình chẳng cùng, cho 
nên thầy cả bảo giáo hữu cầu cho kể 
ấy mà rằng: 7a hằu nguyện rằng : 
«Oremus» Lạu Chúa Trời, là Đấng có 
tư bồn tâm tánh hằng thương xót pà 
thứ tha ; chúng tôi khần cầu nguyên xin. 


cho linh hồn tôi tớ Chúa (là mỗ) Chúa _Ì. 


n 


'Í 


' 


“đã dạu sang qua khỏi đời nầu, thì xin 
“Chúa chớ nồ phú giao trong tay kẻ 
} thù, cũng chớ nỡ bỏ quên lâu cho tới 
_sau hết mới tha ra ; song xin Chúa 
_khấng truyền cho các thánh thiên thần 
“rước linh hồn ấy mà đưa cho tới quê 
5| ức thiên đình. hầu khỏi chịu phạt 
ngục hình mà đặng những sự 0ui uẻ 
oô cùng, bởi đã có lòng trông cậu tín 


ẵ kính Chúa. VÌ công nghiệp Chúa chúng 


| l -tôi là Đức Chúa Giêsu Kirixto là (on 


_ Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa 


- đời đời chẳng cùng. Amen. 
Bài thơ: Đang lúc lưu ly thương 


ị Ỉ liếc kẻ dấu yêu, thì chẳng có chỉ an ủi 
- bằng nghe lời ông thánh Phaolồ trong 


| thơ thứ nhứt gởi cho bồn đạo thành 


_ Thessalonia. Thánh cả Tông đồ có lời 


hứa rõ ràng về sự sống lại ngày sau 


hề nầy : 
Ớ anh em, Ta không muốn cho anh em 


_ chẳng hiều biết oề những kẻ ngủ (một 


_ N giấc chết), hầu chẳng buồn rầu như kẻ 
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khác, là những kẻ không trông cậu sẽ - 
sống lại. Bời oì nếu ta tin Đức Chúa 
Giêsu đã chết oà đã sống lại, thì cầng 
phải lin Đức Chúa Trời sẽ đem theo - 


Đức Chúa Giêsu lên trời những kẻ đã Ỷ 


ngủ (mà có lòng tín cậu kính mến 
Người ) như 0ậu nữa. Vì chưng ta nói 
sự nầu cho anh em là bời Chúa dqu, 
chúng ta là kẻ đang sống, là kẻ còn |! 
sống khi (Yhúa ngự đến, mà ta chẳng sề _|' 
tới trước những kẻ đã ngủ rồi đảu. 
Hởi ðì oừa khi Tông lãnh thiên thần 
bững lịnh thồi loa lên thì chính mình 
Chúa Kirixlo bởi trời sẽ ngự xuống, 
oà những kế đã chết còn trong ơn 
nghĩa cùng Người sẽ sống lại ( đón 
rước Người ) trước hết. Đoạn kế chúng 
{a là những kẻ đang sống đâu, những 
kẻ sống khi ấu, sề đặng đem đi theo 
làm một pới những người ấu lên trên 
mâu mà đi đón rước Chúa Kirixitô trên . 
không ; như uậu thì ta sẽ ở cùng Chúa 
luôn. Ấu oậu anh em hãu dùng mấu sự 

chơn thật nầu mà an ủi nhau. 
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— Hát Graduale. Đang khi đọc bài 
thơ thánh Tông đồ rao truyền xác thịt 
mình sẽ sống lại ngày tận thế cách oai 
linh dường ấy, thì bồn đạo nín lặng 
đem vào tai mà đem lòng sợ và trông 
cậy, đoạn jrập tiếng kêu ca hơn nữa 
rằng : Lạu Chúa, xin Chúa cho những 
kẻ ấu nghỉ ngơi đời đời, uà cho những 
kẻ ấu xem thấu sáng láng oui 0é luôn 
luôn. — Kẻ ngau lành sẽ di tích nhớ 


đời đời, chớ không sợ nghe ai nói xấu 
chút nào đâu. 


— Câu tiếp nữa rằng : Lạy Chúa, 
xin Chúa mở hết các giây liền khiên 
buộc trói linh hồn mọi người giáo hữu 
lụ trần. — Lại cậu ơn Chúa giúp cho 
phô kẻ ấu đáng qua khỏi án oán tra. — 
Cũng đăng hưởng phước thanh nhàn 
sáng láng đời đời. 


Kinh Dies irœ. Cầu nguyện đoạn 
Hội thánh nhắc lại ngày thẩm phán 
chung, mà dặn bảo giáo hữu thêm lòng 


BC, va: 


lo sợ hơn, thì hát kinh Đến ngày Chúa 
nồi cơn thạnh nộ. (Dies ire) — Kinh 
nầy là bài văn thi đạo rất hay, của một 
thầy dòng thánh Phanxieô năm dấu, 
tên là Toma de Celano đặt ra trong đời . 
mười ba, tỏa ra tấn kịch ngày phán xét 
chung; phần thì cho ta sợ mà quan 
phòng trước, phần thì an ủi cho thêm 
lòng hân hái cậy nhờ Chúa nhơn từ 
lân mân, và cầu khần nguyện xin cho 
kẻ đã qua đời. 


Thương ôi ! Đến ngày Chúa nồi cơn thạnh 
nộ, Ngọn cờ Vua cả phút trương ra; 1 

Thánh giá nhiệm mầu rực rỡ, bỗng chúc thế - 
gian ra tro mạt. 

Ấy sự rất nên khủng khiếp, Là khi Quan xét 
ngư trường. 

Sẽ tra xét mọi đường, Thật rất nên là nhặt. . 

Loa thần kíp giục, Tiếng lạ nồi rân 

Thấu mồ mả muôn dân, Bắt tựu trường 
phán xét. 

Kinh hoàng thay sự chết. Rúng động bấy ` 
đất trời. 

Loài người khi đã sống lại rồi, Phải tề tựu. 
hầu thưa Quan xét. 


.,... in 


Sồ bộ đà ghi chép, Bây giỏ mới đem ra. 

Trong ấy biên mọi việc chánh tả, Quan cứ 
đó mà tra người thể. 

Ấy vậy Chúa ngự ra giám thị, Sự ần vi thôi 
mới tổ bày, 

Chẳng đề sự gì tây, Mà chẳng gia phần phạt. 

Khốn thân tôi đã nên túng ngặt, Khi ấy hầu 
thưa thốt làm sao ? 


_ Biết cậy ai bỉnh vực chữa bàu ? Người nhơn 


đức cũng chưa đặng vững. 


_ Lạy Vua rất oai nghi kinh khủng, Là Đấng 


hay cứu vớt làm ơn. 

Chủa vốn thật nguồn nhơn, Xin cứu tôi như 
vậy 

Lạy Đức Chúa Giêsu chí đại, Chúa lòng lành 
xin nhớ đến tôi. 

Bỡi vì tôi Chúa mới ra đời, Xin đừng hủy 
hoại tôi ngày ấy. 

Chúa tìm tôi mỗi mệt ngồi khôn dậy, Chúa 
chịu thánh giá khồ hình chuộc tôi. Rất 
trọng công linh, xin đừng uỗồng phí. 

Lạy Quan xét chí công trừng trị, Xin ban ơn 
tha thứ tội khiên. 

Xin Chúa thương xem trước ngày thầm phán, 


Tôi kêu van khác nào tù phạm, Bỡi tôi nên 
hỗ thẹn mặt tôi. 


— QUÁI — 
Muôn trông Chúa nhậm lời, Mà nhiêu dohg 
tôi tớ. 
Kẻ có tội Chúa đà tha thứ, Cùng kế trộm 


Chúa đã nhậm lời. | 
Lại Chủa đã cho tôi đăng nhờ ơn trông cậy. ': 
Lời cầu tôi tuy là vụng dại, Chúa tốt Hạ 

xin hãy duông tình. 

Kẻo phải hỏa hình đời đời thiêu đốt. 
Xin hiệp cùng con thảo làm mội. Rể tôi ra 

khỏi đoàn hung, 3 
Hầu đặng hiệp cùng kẻ bên tay hữu. 

Khi Chúa đã phạt đoàn quân dữ. Chịu thiêu 
đốt ngọn lửa nồng nàn. 

Xin gọi tôi vào hàng, Cùng những người 
hồng phước. 

Tôi cầu xin sấp mình kinh khiếp, Lòng ăn năn 
tan nát đường tro ; 

Xin Chúa khẵng lo chung cùng tôi tớ. 

Ôi! ngày ấy thật nên lo sợ, Phải khóc 'lóe 
ăn năn, 

Khi loài người bỡi đống tro tàn, Xác thịt liền 
sống lại. 

Tội nhơn sẽ kinh hãi, Khi chịu án đoán phân. 

Lạy Chúa tôi Cửu thể khoan nhơn, Xin tha. 

thử chúng tôi ngày ấy. F 
Ấy vậy lại xin cho các đẳng linh hồn, Đặng . 

lên chốn nghỉ ngơi muôn đời tiêu sái. Amen. 
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Bài Êvang. — Nếu bài vịnh trước 


+J nầy làm cho sợ hãi, thì Hội thánh là 


Mẹ lành rao một bài khác thâm trầm 
có sức an ủi hiệu nghiệm quá hơn nữa 
ngàn trùng. Xưa bà thánh Mátta. bà 
{ thánh Madalena nghe lời ấy liền đặng 
Í an ồn hết khóe lại đặng thấy em ruột 
mình là Lazarô chết chôn rồi sống lại. 
— Khi đọc vang thì mọi người đứng 
dậy mà tỏ hết lòng cung kính ái mộ 
vưng nghe lời Chúa ra đời truyền đạy. 

Theo lời Euangiêliô ông thánh Gioan. 
(ĐOẠN XI, 21.) Thuở ấu bà Matta thưa 
cùng Đ. ©. Giêsu rằng : Lạu Chúa, 
phải mà Chúa có ở đâu, thì em tôi 
chẳng có chết. Song bây giờ tôi biết hỗ 
Chúa có xin sự gì cùng Ð. €. Trời, thì 


'| Chúa sẽ cho hết. Ð. C. Giẻsu phán cùng 


- bà ấu rằng : Em ngươi sẽ sống lại. Bà 
Matta thưa cùng Người rằng : Tôi biết ` 


' nó sẽ sống lại khi sống lại ngàu tận thế. 


„JÐ.C. Gisêu phán cùng bà ấu rằng : Tao 
;| là sự sống lại cùng là sự sống : Kẻ nào 
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tin Tao oí dầu có chết rồi cầng sẽ được |! 
sống. Và hết mọi người còn sống mà 
tin Tao thì chẳng sẽ chết đời đời đâu. . 


Ngươi có tin đều ấu chăng ? Bà ấu thưa |: 


rằng : Lạu Chúa, có hẳn thật tôi đã tín 
như 0nậu, bỡi oì Chúa là Chúa Kiriviô 
Con ÐC Trời hằng sống, Chúa là đứng Ì; 
đã đến trong thế gian nầu rồi. 
Ôi, thật là lời Con một Ð. €. Trời 
xuống thế phản dạy rõ ràng minh bạch 
là dường nào ! Ta một bắt chước bà |. 
thánh Matta mà lặp đi lặp lại cùng. 
Chúa và xin tin cho mạnh hơn: Tôi {, 
đã tin Xin Chúa thêm đức tin cho tôi |, 
nữa. — Nếu kể nào đến cùng Đức |, 


Chúa Giêsu mà buồn rầu khóc lóc như. 


bà thánh ấy, thì nước mắt cay đắng { 
chua xót sẽ trở nên nước mắt mát mẽ, }ˆ 
thấm thia ôn nhuần làm cho trí lòng 
an nhàn nhẹ nhề mà chó, 

ưng bánh rượu. Thầy cả mượn Ï. 
tiếng Chúa Kirixitô Cứu thế mà an ủi ', 
cùng dạy bảo bồn đạo còn sống, rồi '. 


(907. 


“St thì trở mặt lại bàn thờ Ìo việc tế lễ 


h cầu cứu linh hồn mới sinh thì. Song. 
“6Ä trước khi dưng bánh rượu dùng làm 


/ðJ của lễ, thì thầy cả và bồn đạo còn hiệp 


lời khần nguyện như sau nầy : 

Lạu Ð. €. Giêsu Kirizilô là Vua oang 
hiền, xin cứu linh hồn các kẻ tin đồ 
qua đời cho khói hết phần phạt Hỏa 


SỈ ngục oà khối uực thẳm sáu : xửn cứu 


chữa những linh hồn ấu khỏi hàm sư 
tử, kẻo bị uực ngục lấp oùi mà nhận 
Đào lrong nơi mù mịt u ám. Song xin 
cho tồng lãnh thiên thần Micae siêu độ 
những lính hồn ấu uào nơi sáng thánh. 
Là chốn Chúa đã hứa cho thánh tồ 


CÍ Abaraham øà cho miều đệ người. — 
S( ý. Lau Chúa, chúng tôi dưng cho Chúa 
“| cña lễ pà lời ca ngợi Xin Chúa nhậm 
Ấ[ lấu mà xá thứ các linh hồn ấu là 


_ những kẻ chúng tôi dang nhắc nhớ 
 hỏm nau : Lạy Chúa, xin hầu dạu 
l[ những lính hồn ấu thoái qua khói sự 
l[- chết mà bước tới sự hằng sóng. Là sự 
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Chúa xưa đã hứa cho thánh tồ Aba- |: 


w@aham pà cho miêu đệ người. (1) 
Khi thầy cả dưng bảnh rượu mà xin 
Chúa nhậm làm của tế lễ đoạn sang . 


qua bên tả bàn thờ rửa tay mà phản | ¡ 


phô mình vẹn sạch giữa đoàn tội 
nhơn, cùng trở mặt ra giữa bàn thờ 
xin giáo hữu giúp lời eầu nguyện cho 
Chúa nhậm của lễ mình dưng, rồi trở 
mặt vô xin thầm cho linh hồn kẻ lìa 
khỏi thế mà rằng : 

Lạu Chúa, chúng tôi nguyện xin 
“Chúa duông thứ cho linh hồn (là Mỗ) 
tôi lá Chúa, chúng tỏi đang dâng cho 
.‹Chúa tế lề khong khen nầu, hầu nài xin 
khần nguyên Chúa cả oai quờn đoái 


(1) Tiếng ngục đây (inferni, tartarus) chỉ là. 
Luyên ngục; cũng chỉ là Hỏa ngục, khi nhớ 
tới hồi chết phải ra trước tòa Chúa phán 
xét. — Nói đến tên ông Abaraham đây, là. 
-đứng tin theo Chúa trời mà lìa bỏ dân cư Í¿ 
ngoại giảo ; chỉ kẻ qua đời nhờ có đức tin '. 
.mởi đặng rỗi linh hồn. : 
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em những 0iệc lành nầu, mà cho kẻ 
ấu đặng nghỉ an đời đời. Vì Chúa 
chúng tôi là Ð. Œ. Giêsu KừixiHtô là Con 
Chúa. Amen. 


W Thầy cả nguyện thầm như vậy đoạn 
{ liền cất tiếng bảo rằng : 
Đời đời chẳng cùng. 
Thưa : men. 
Thầy cả : Chúa ở cùng anh em. 
Bồn đạo : Và ở cùng cha nữa. 


Thầy cả : Hãy nhắc lòng lên. 

Bồn đạo : Ta hằăy đội ơn Chúa là 
Chúa trời tôi. 

Thầy cả: Thứ! là xứng dáng uà 


_ công bình lắm chúc. 


Thầy cả tiếp theo : Thái là sự xứng 
đáng, phải lễ công chánh oà sanh phần 


| - rỗi cho ta cám iạ đội ơn Chúa luôn oà 


_ khắp mọi nơi. Lạu Chúa chí thánh là 
Cha phép 'lắc uô cùng, là Ð. ©. Trời 


hằng có đời đời, nì danh Chúa Kirixttô 


là Chúa chúng tôi, mà chúng tôi uững 


E271, 12c0 


bền trông cậu đặng sống lại hưởng. 
phước : những kế âu lo buồn rầu số 
phận chết thì được an tâm sẽ sống lại 


miên trường. Thân lạu Chúa, bồi chưng Ì. 
kẻ tin Chúa thì đồi mạng sống không T. 
mất tuyệt, oà khi nào cái nhà lưu giam _Í, 
dưới đất nầu hư nát rồi. thì có sẵn Ì, 


chỗ ở đời đời trên các từng trời. Nhơn 
Dì sự ấu chúng tôi hiệp 0ới các thánh - 
thiên thần, các tồng lãnh thiên thần 
cùng những 0ì thần Wgai, thần Cai cùng 
cả đạo bình thiên quốc, mà xướng ca 
chúc tụng pinh hiền Chúa chẳng hau 
cùng chẳng hau hết. 

Đoạn Thầy cả cùng bồn đạo rập 
nhan chúc tụng Chúa cao ngự cửu 
trùng rằng : Thánh lai, Thánh tai, 
Thánh lai, cỗ oà trời đất đầ đầu dâu _ 
sự oai quờn sang trọng Chúa. Kính 
mừng Đấng đã chịu sai xuống thế, |. 
mừng Đấng lấu tên Chúa mù đến. Tán 
tạ Chúa cả cao ngự tôn sang ! ` 
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„Ÿj Ráp vô việc tế lễ (Canon).— Từ 
đây phải cầm lòng cầm trí lo đến 
.v[ những sự mầu nhiệm oai linh trong 
.Â việc tế tự hơn. Thầy cả gần tới chính 
¿| hồi cực thánh chừng nào, thì là vô 
trong sâu cung thánh kín nhiệm hơn 
hết mà tâu thưa với Đức Chúa Trời 
là chừng nấy. Cho nên không còn cất 
tiếng khóc than kêu ca nữa, một ở lặng 
mà gắn vó cầu xin cho hết lòng sốt 
sắng, vì Chúa chẳng nghe tiếng ngoài 
"“Í môi miệng hơn lòng khần ước đâu. — 
Hội thánh chẳng những dùng lời cầu 
nguyện than vẩn cho được an ủi giáo 
nhơn, mà nhứt ìà nhờ của cao trọng 
vô giá trong đạo là việc tế lễ Mình 
1J thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu. Vậy 
anh embồn đạo ta khá an lòng phỉ 
¿j dạ ! Hãy chăm chỉ nhìn xem chính 
“J mình Chúa Kirixitô hòng ngự đến 
| dưng mình làm của tế mà bàu chữa, 
cùng đền tội cho linh hồn đang khóc 
_ thương cầu giúp : Hãy tin, hãy cậy, thì 

đặng an lòng. 
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Vừa nghe tiếng chuông hiệu lịnh 1ˆ 


dưng Mình thánh Chúa lên, thì mọi 


người quì gối kính lạy Đức Chúa Giêsu !? 


Cứu chuộc ngự xuống. 

Chúa Ngôi Hai ra đời đành ẳn tính 
oai linh trong hình bánh Thánh thể, 
hầu cho kẻ sinh thì hưởng sự sảng 
lắng nơi cõi thọ thiên đàng. 

Vì oậu, lạu Chúa, chúng tôi là lôi tớ 
Chúa lại cũng là dân thánh Chúa, ràu 
nhớ lại Chúa KirivcHô là Con Chúa 
cùng là Chúa chúng tôi đã chịu nạn. 
đầ sống lai, đầ lên trời hiền uinh ; 
chúng tôi lấu của Chúa đã ban oà đã 
phú cho chúng tôi mà tiến dựng cho oai 
qguờn sang trọng Chúa của lề thanh 
sạch, của lễ thánh, của lễ iuyền uen, 


Bánh hằng sống oà chén phần rồi đời |: 


đời... 

Đoạn Thầy cả nhớ đến những người 
dã thờ phượng Chúa rày đi tới kiếp 
sau trước ta, mà cầu nguyện rằng : LqJ 
Chúa, xin Chúa cũng khẩng nhớ đến. 


HHÁN, ... GIAN 


tôi tớ nam nữ Chúa (M.M.), là những 
tỆ kể đã mang dấu đức tin mà qua đời 
1À trước chúng lôi bà đang nghỉ. trong 
{ giấc ngủ bằng an... 

Thầy cả cũng nhớ tưởng phận mình 
là kể có tội mà thầm thỉ tiếp rằng : 
Nobis quoqne peccaftoribus.. Cho chúng 
tôi là tôi lớ Chúa, trông cậu lòng lân 

( mẫn Chúa hay thương ; xin Chúa khấng 
d{ bạn cho chúng tôi đặng dự phần bà 
v| thông công, hiệp cùng các thánh Tông 
ðÌ đồ oà các thánh Tử đạo của Chúa 
(| Xin Chúa là Đểng chẳng xét công 
¡| nghiệp, chỉ hau ban on tha thứ, cho 

l{ chúng tôi được ào sồ cùng các thánh 
tấu. Vì công nghiệp Chúa Kừixitô là 
| Chúa chúng tôi. 

-|_ Đọekinh Lạy Cha Nghe thầy chánh 
tế lên tiếng hát kinh Lạy Cha, ắt là kể 
(| qua đời khoái chí vui mừng lắm I 


®Ð. C. Trời cũng là Cha những kẻ chịu 
2Í hình khô trong Luyện ngục nữa : những 
N3 17 


—%8= 


linh hồn nầy từ khi vào nơi ấy về sau Ƒ 
càng ngày càng làm sáng danh Cha cả, _ 


và vưng ý khâm phục Chúa trong nước !: 


Ñgười luôn. Nhưng mà nước Cha trị. 


đến cho các đẳng ấy phải là trời, cho Ï, 


nên nguyện xin Ð., C. Trời là Cha 
thương xem cứu vớt các linh hồn ấy 


ra khỏi lửa Luyện tội mà đem về trời 1: 


thì khi ấy mới huờn tất xong xả. 
Đi Rước lễ. — Chịu lễ là thông [| 
phần cùng Đấng làm của cầm của cố 
cho ta đặng sống đời đời, là Đấng đề | 
truyền Mình Máu: thánh nuôi ta, hầu |“ 
được chỗi dậy chóng vánh ngày sau. 


hết mà sống và xác và hồn đời đời |“ 


kiếp kiếp. — Cho nên đi xem lễ và. 


rước lễ thật mới là trọn việc tế tự, và ‡¿ 


đặng cầu nguyện sốt sắng hiền hích |¿+ 
cho linh hồn mình xin lễ hơn nữa...... 


Song trước khi chịu lễ Thầy cả với |°: 


bồn đạo còn kêu cầu cho kể ly trần 
nữa mà rằng : h 


2. .... tuảA 


Ở Cao dương thiên Chúa, là Đăng 
cất lấu tội lỗi thế gian, xin cho những 
kể ấu nghỉ ngơi, 

Ớ Cao dương thiên Chúa, là Đấng 
cất lấu tội lôi thế gian, xin cho những 
ké ấu nghỉ ngơi. 

Ớ Cao dương thiên Chúa, là Đăng 
cất lấu tội tôi thế gian, xin cho những 
_ kẻ ấu nghỉ ngơi. 


Sau nước lễ. — Bồn hội xưởng kinh 
Luœ œlerna : Lạu Chúa, zin cho sự sáng 
đời đời chiếu quang phô kẻ ấu. Với các 
thánh Nam nữ Chúa kiếp kiếp, oì Chúa 
có làng nhơn từ lân mẫn. — Lạu Chúa, 
xin Chúa cho phô kẻ ấu đăng nghÌ ngơi 
đời đời, pà cho phô kể ấu dặng xem 
thấu mặt Ð. €. Trời sáng láng oui 0u 
bô cùng : Vì Chúa có lòng nhơn từ 
lân mẫn. 

— Thầy cả trở mặt ra xin Chúa ở 
cùng anh em giáo hữu, rồi trở mặt bên 
Í phía tả bàn thờ cầu nguyện. 
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Ta hẩy nguyện rằng: Kính lau Đức 
Chúa Trời phép lắc ouô cùng : xin Chúa. 
ban cho linh hồn tôi tá Chúa (M.) là kẻ 
hôm nay đã qua khỏi đời nầu, đặng 
nhờ những của lễ nầụ mà nên trong 
sạch nà khỏi lội, được ân xá pà nghĩ - 
ngơi đời đời. Vì Chúa chúng tôL là 
Chúa Giêsu Kirizilô. Con Chúa hằng | 
sống hằng trị đời đời chẳng cùng. | 
Amen. 

Sau hết Thầy cả hay là thầy phó tế Ƒ 


xướng kinh vắn equiescant ïn pace : 
Xin Chúa cho các linh hồn ấu đặng 
nghĩ ngơi ở chốn bình an, chỉ lễ hoàn - 
tất, bãi dân được về. — Không biết. 
thói ấy có thuở nào, mà hiền nhơn kia 
sống đời thứ 12 nỏi thói ấy đã quen có 
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H. — CHIÊM LỄ RINH 


Khi Thầu đứng dưới bàn thờ mà đọc 
lời kinh thánh cùng kinh Cáo mình thì 
phải lấu dấu thánh Giá cùng đọc kinh 
Cáo mình, đoạn thì phải nguyện rằng : 

Lạy Chúa Ba Ngôi phép tắc vô cùng, 
xin thương đoái chúng tôi, và ban ơn 
lành xuống, thì mới đáng chầu lễ thánh 
_ nầy ; tôi xưng ra trước mặt Chúa, tôi 
đã phạm tội lỗi vô số, dám cậy trông 
ơn rộng Chúa Trời, cho đặng lòng đau 
| đớn ăn năn, cùng dứt bỏ mọi đàng tôi 

__ lỗi, thì mới đặng nên trong sạch. 


Đoạn Thầu bước lên bàn thờ, cùng 
sang bên tã ảnh, thì phải nguyện rằng : 

Lạy Chúa, bởi tội tôi khiến nên xa 
cách Chúa, cùng sa xuống nơi cực 
khốn, xin Chúa nhon từ nhắc tôi lên, 
cùng dắc vào chính' lộ, thì tôi hằng 
ngày hằng tấn tới trong việc nhơn lành. 


— ng. 


Đoạn Thầu đọc chínlần Kurie Eleison, 
nghĩa là xin Chúa thương xót chúng 
tôi, thì phải nguyện rằng : | 

Lạy Chúa, xin cho tôi sốt sắng trong . 
lòng ước ao rước Chúa như Tô tông 
xưa ngóng trông xem thấy Chúa Cứu 
thế ra đời. 


Đoạn Thầu dọc Gloria, ấy là lời các |! 


thánh Thiên thần mầng hát Chúa ra |! 


đời thì phải nguyên rằng : 

Tân tạ khong khen Chúa trên trời, ˆ 
cùng an hòa cho người dưới thế ! Chúa 
là Đấng vô thỉ vô chung, thương các 


con liều mình xuống thế, Chúa là Vua |( 


rất khoan rất hậu, xin nhậm lời cầu 
nguyện chúng tôi. 


Đoạn Thầu trở mặt ra mà rằng: | 
Chúa ở cùng anh em, thì phải nguyện 
rằng : : 

Chúa là căn nguơn mọi ơn mọi 
phước, xin Chúa ngự trong lòng tôi [ 
luôn, thì tôi dặng trọn nghĩa cùng Chúa, . 
là Đấng rất thánh và rất lành. 


sau len 


Đoạn Thầu sang bên tả ảnh dưng lời 
cầu các giáo nhơn, thì phải nguyện 
_ rằng : 

Lạy Chúa, xin nhậm lời Thầy cả cầu 
nguyện cho Hội thánh và chúng tôi: 
nhờ. Xin Chúa ban cho tôi ơn lành, 
hầu cho linh hồn tôi đặng rỗi : thật tôi 
chẳng đáng Chúa thương xem. song tôi 
cậy công nghiệp vô cùng Chúa chuộc 
tội cứu thế mà chớ. 

Đoạn Thầu đọc lời Sấm truyền, thì 
phải nguyện rằng : 

Sấm truyền là sảch Thánh kinh tông 
- lại những bài Ð. C. T. Thần soi sáng 
các thánh Tiên trì truyền lại, nhứt là 
_ những sự hậu lai về Chúa Cứu thế ra 
| đời ; và những lời các thánh Tông đồ 
giảng giải theo ngôn hạnh Ð. C. Giêsu 
Kirixitô xưa. 

Lời các thánh Tiên tri, cùng các 
thánh Tông đồ, dạy chúng ta kính mến 
Chúa luôn và giữ nết na đức hạnh, và 
nhớ lại phần rỗi ta đã gần hơn khi ta 
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mới tin đạo thánh ; vậy ta hãy từ bổ... 


những việc tối tăm, là những tội lỗi, 
cùng mặc lấy những khí giải mà làm 
việc lành phước đức. 


Lạy Chúa chúng tói là dân Chúa |: 


chọn. Đang hiệp vầy vưng theo luật 
Chúa chỉ định. Xin Chúa hãy khấng 
phản dạy luôn, vì đầy tớ Chúa sẵn lòng 
vưng nghe và tích lấy vào lòng. 

Đoạn đem sách sang bên hữu ảnh mà 
Thầu đọc lời Ð. ©. Giêsu đã phán truuầền, 
thì ta phải có lòng tôn kính oà cầu 
nguyên rằng : 


Lạy Chúa, xin giúp tôi sửa tính hãm . 


mình, kẻểo xiêu theo tội lỗi, làm cho 
Chủa cất ơn Chúa lại mà ban cho 


người khác đặng nhờ. Xưa Chúa đã bỏ {. 
nước Giudêu mà truyền đạo cho dân (+. 


nước ngoại, nay xin Chúa giúp tôi trọn 
nghĩa, kẻo mất phần phước trọng trên 
trời. Tôi đứng dậy vưng nghe lời Chúa, 
sẵn lòng xưng đạo thánh Chúa ra trước 
mặt thiên hạ. Ai chẳng tin thì phải 


` . 
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đoán phạt đã rồi. Bằng ai tin mà chẳng 
giữ, thì càng phải phạt nặng hơn mà 
chớ. Xin Chúa giúp tôi đi đàng hẹp, và 
từ bố mọi sự sung sướng bội nghịch 

„ cùng lời Chúa răn dạy. Trời đất qua, 
mà lời Chúa chẳng sai. 


Đoạn Thầu đọc mười hai điều kinh 
Tìn kính, thì ta phát đọc theo, hay tà 
nguyện rằng : 

Tôi cám đội ơn Chúa nhơn từ, ngày 
tôi đã chịn phép Rửa tội, Chúa dã ban 
đức tin cho tôi, nay tôi tin vững vàng 
mọi sự Chúa đã dạy và Hội thánh 
truyền ; song đức tín hiệp cùng việc 
phước, mới làm cho ta đẹp lòng Đức 
Chúa Trời. Bỡi những kẻ kêu cả tiếng 

-_ rằng: « Lạy Chúa, lạy Chúa » thì chẳng 
đặng rỗi, một kẻ tin cùng vưng giữ cho 
bền thật thì đặng nhờ phần thưởng Chúa. 


Đoạn. Thầu trở ¡mặt ra mà rùng : 
Chúa ở cùng anh em, cùng trở mặt lại 
mà dưng của lễ thì phải nguyện rằng 
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Lạy Chúa, lòng tôi như đất kbô khan, 
xin Chúa rưởi ơn nhuần nhã, lời Chúa 
như hột giống châu báu, sẽ trỗ ra hoa 
quả tốt lành. 

— Lạy Ð.C. Giêsu, nếu chúng tôi 
chẳng dưng mình Chúa, thì chẳng đẹp 
lòng Ð. C. Cha, vì có một Ð €. Giêsu 
cứu đặng chúng tôi trước mặt Người. 
Vậy chúng tôi hiệp một ý cùng Thầy, 
mà dưng mình Chúa làm của lễ là của 
Đ C. Cha yêu mến. 

Lạy Chủa, xin Chúa đoái Xem và 
nhậm lễ nầy cho Hội thánh càng ngày 
cảnz thạnh, cho thiên hạ khỏi vòng tội 
khiên., cho mọi người đặng nhờ ơn thốn 
thiếu, lại xin Ð. C.T. Thần xuống 
phước lành hầu của lễ nầy đặng làm ‡ 
cho danh Cha cả sáng. cÍ 

- Chúng tôi lại ước ao dưng linh . 
hồn và xác cùng thân hậu, cữa nhà làm 
một với của Thầy đang tiến dưng mà 

:làm lễ bạc lòng thành tôi trung con 
thảo ; quyết lòng sống chết thờ phượng 


CHẾ, VIANG: 

một Chúa, như Chúa đä phú mình làm: 
của lễ hi sinh trên núi Calavariô xưa và 
trên bàn thờ bây giờ. 

Đoạn Thầu rửa tau, thì phải nguụệm 
rằng : 

Ở dưởi thế gian nầy mà giữ linh hồn 
cho vẹn sạch thì rất khó. Lạy Chúa xin 
xuống ơn vững vàng, cho tôi khỏi phạm 
chưng tội lỗi, và rửa linh hồn tôi cho 
sạch, vì kế muốn rước Mình thánh 
Chúa, thì phải giữ xác hồn thanh tịnh. 

Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các giáo 
nhơn giúp lời cầu nguuện, xin Chúa 
nhậm của lề Thầy dưng, thì phải 
nguyện rằng : 

Có lời Ð. Ö. Giêsu phán hứa ; Chúa 
nhậm lời kẻ hiệp nhau, xin Chủa nhậm 
lời cầu nguyện cả và Hội thánh, hiệp 
làm một mà dưng lễ cực trọng nầy. 

Đoạn Thầu đọc lớn tiếng thì phải 
S ý J4 rằng : 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng hằng có đời 
đời, xin giúp tôi bỏ chưng sự thế, cho- 
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đặng tưởng nhờ sự trên trời. Chúa lòng 
lành phép tắc vô cùng, là Đấng đáng 
chúng tôi ngợi khen luôn, mà bỡi vì 1. 
chúng tôi chẳng làm nên việc ấy, xin 4, 
hiệp cùng các thánh thiên thần, mà tán 
tạ tung hô Chúa trời, kính lạy Chúa Ba 
ngôi mầng rằng : « Thánh tai, Thánh tai 
Thánh tai, cả và trời đất đã đầy dẫy sự 
-oai quờn sang trọng Chúa. Kính mầng 
Đấng đã chịu sai xuống thế, mầng Đấng 
lấy tên Chúa mà đến. » 

Lạy Chúa, xin thương đến chúng tôi, 
sự tế lễ thuộc về một Chúa, là Đấng 
sanh thần thánh, loài người ; xin dưng 
linh hồn và xác tôi hiệp cùng Chúa, vào 
phần tế lễ, cùng bằng đọn mình chịu 
khó, và sẵn lòng chịu chết vì Chúa, 
theo ý Chủa phân định mà chớ. 

Đoạn Thầu chấp tau oà cầu nguyện 
cho cả oà Hội thánh thì phải nguyện 
rằng : Í 
Lạy Chúa, xin Chúa hằng phù hộ 
- xuống ơn cho các người giáo nhơn đặng . 
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nhờ, nhứt là cha mẹ anh em tôi, kế đã 
làm ơn nghĩa cùng tôi, và những kẻ 
nghịch thù cùng tôi. Vậy tôi thương mến 
hết người thế, cùng sẵn lòng nông công 
-_ liều mình cho linh hồn mọi người đặng 
rỗi, như Chúa đã chịu chết thuở xưa. 
Xin Chúa nhậm của lễ nầy, là lễ các 
giáo nhơn dưng tiến, cho chúng tôi 
bình an ở thế. và ngày sau hưởng 
phước đời đời. 
Đoạn Thầu dưng Minh thánh cùng 


“| Máu thánh Chúa lên, thì ta phải thờ 


lạu oà nguyện rằng : 

Kính lạy Mình thánh Chúa Cứu thế, 
thật là Con Ð. C. Cha, xưa sinh bỡi 
Đức Nữ Đồng trinh, cho đặng chuộc 


: _ loài người thế, chịu chết trên cây 


- thánh giá, chịu đảm cạnh nương long, 
và chảy hết Máu mình ra mà làm của , 
lễ tế. Lạy Chủa, tôi tin vững vàng và 
tôi kinh lạy Chúa là Chúa tôi cùng là 
Chủa trời tôi ngự thật trên bàn thờ 
- nầy, song Chúa ần tính oai linh trong 
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Hình bánh rượu, vì lòng yêu mến 
chúng tôi vô ngăn. Xin Chủa đoái 
thương mà tha tội lỗi chúng tôi, hầu 
khi chúng tôi la khỏi đời nầy đặng 
lên nơi vui vẻ. 

Đoạn Thầu chấp tay lên mà cầu . 
nguyện cho các linh hồn nơi Luyện 
ngục, thì phải nguyện rằng : 

Lạy Chúa, dám xin Chúa nhơn từ 
vô cùng, thương xói tha thứ các giảo 
nhơn là kẻ đã lia khói thế nầy, nhứt 
là kẻ đã làm ơa nghĩa, bỡi chưa đặng 
vẹn sạch tội lôi, thì phải chịu khốn 
khó nặng nề, rày chẳng đặng làm việc 
phước gì mà cứu giúp mình cho đặng 
khỏi. Xin vì công nghiệp Chúa Cứu 
thế, ban ơn cho các Đẳng linh hồn, - 
đặng khỏi nơi khốn khó tối tắm, và 
xem thấy mặt vang hiền Chúa. 


Đoạn Thầu nói lớn tiếng cùng đánh |' 


ngực thì phải nguyện rằng : 
Ví bằng tôi xem đến mình tôi, ắt sẽ 1ˆ 
nỏi như thánh Phêrô xưa : «Xin Chúa Íˆ 
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vn Tnhờ Chúa Cứu thế, Xung: mình phạt tạ 
ĐC Cha cho kẻ có tội đặng nghĩa lại, 
nên tôi hết lòng khiêm nhượng rằng : 
Xin Chúa thương xem người có tội. 


Đoạn Thầu đọc kinh Lạu Cha, thì ta 


¿[| phải đọc riêng hau là nguyện rằng : 


Lạy Chúa cả, cao ngự trên trời, thật 
thì Chúa là Cha chúng tôi, vì trong lễ 
mầu nhiệm nầy, Chúa lấy Mình mà 
nuôi chúng tôi, xin Chúa xuống ơn 
phù hộ, kẻo chúng tôi sa phạm tội sì, 
mà chẳng đặng làm con cái Chúa ; lại 
tôi nguyện xin sự bình yên quá khỏi 
trí loài người thế, là lộc thưởng việc 
lành phước đức bỡi lòng rộng rãi 
Chủa mà ra, và xin Chúa ban ơn giúp 
- tôi cho đặng thuận hoà cùng mọi người. 
Đoạn Thầu cúi đầu xuống oà đánh 
- ngực ba lần thì phải nguyện rằng : 

Lạy Ð. C. Giêsu, xin Chúa đoái xem 
| linh hồn tôi. Lạy Ð. €. Giêsu, xin Chúa 
| cứu lấy linh hồn tôi. Lạy Ð. C. Giêsu, 
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xin Chúa xuống ơn trong linh hồn tôi. 
Kính lạy Chúa chuộc tội Cứu thế, Chúa 
thật là Con chiên vẹn sạch đã dưng 
mình tế lễ Chúa Cha, bỡi Chúa đã gánh 
lấy tội lôi chúng tôi. thì chủng tôi mới 


khối phạt vô cùng. Xin Chúa tha muôn {¡ 


vàn tôi lỗi, cho chúng tôi sống lại 
phần hồn. 


Đoan Thầu cầm Mìnlí Chúa lên uà 
nói pà đánh ngực ba lần, thì phải 


nguụên rằng : 

Lạy Chủa chúng tôi chịu ơn mọn 
Chúa còn chẳng đáng thay, huống là 
on rước Minh thánh Chúa : linh hồn 
chúng tôi nhuốm bịnh lâu ngày yếu 
đuối, vì tội chúng lôi sa phạm đã đầy, 


xin Chúa phản một lời thì linh hồn | 


tôi liền đã. 

Đoạn Thầu chịu Mình Chúa thì ta 
phải có lòng ước ao chịu ơn cực trọng 
ấu, là chịu lề cách thiêng liêng oậy ta 
phải nguyên rằng : 


— 249 — 


Ớ Mình thánh Chúa cực thanh cực 
(Vinh, ó Máu rất châu báu Chúa tôi, 
lđáng kính thờ trên trời dưới đất, ở 
Lương thực ngon ngọt mĩ vì, hay nuôi 
dưỡng linh hồn chúng tôi! Chớ chỉ 
linh hồn tôi đặng sạch, thì tôi đặng 
nhờ phước rất lành ! Chớ chỉ bây giờ 
Chúa Cứn thế thật xuống ngự trong 
đinh hồn tôi, thì tôi sẽ hết lòng kính 


ð[lạy cám tạ Chúa tôi là dường nào, 


cùng bày tổ những sự thốn thiếu tôi 
Lòng tôi ngóng trông và khao khát 
hiệp làm một cùng Chủa tôi lắm ; mà 
bỡi tôi dọn mình chưa sẵn, lẽ thì chưa 
đáng ơn trọng ấy. Xin Chúa nhơn từ 
ghẻ mắt lại, thì tôi mỏi đặng dọn mình 
"ðJ nên. Xin Chúa hãy phán một lời, thì 
1Í linh bồn liền thanh bạch. Rày tôi đám 
nguyện xin cùng Chúa, cho tôi đặng 
thông công phần lành Thầy cả cùng 


| các giáo hữu Hội thánh. 
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Đoạn Thầu hòng cho chịu lễ thì phải È 
đọc kinh Cáo mình mà ăn năn, xưng 
lội chung cùng rất thánh Đức Bà nà 
các thánh, hau là than thổ rằng : 

Lạy Chúa tôi, hôm nay tôi được ơn 
cực trọng là rước Mình thánh Chúa; ÏY 
mà tôi đầy dãy tội lỗi, đã làm mất lòng Ít 
Chúa vô vàn, thì tôi Đo, buồn ăn năn 
đau đớn lắm. 

Tôi ăn năn vì đã đáng sa hỏa ngục 
và mất nước thiên đàng đời đời. — Song 
tôi càng ăn năn thẩm thiết hơn, vì đã |¿ 
lỗi nghĩa cùng Chúa là Cha tốt lành. 
và cao trọng. đáng kính mến trên 
hết mọi sự. Ôi, chở chỉ tôi chết. 
trước khi sa phạm tội nào. Tôi dốc 
lòng chừa, từ nầy về sau chẳng hề |, 
phạm tội nữa, và xa lánh những dịp Ì¿ 


hay làm cho tôi sa ngã. Xin Chúa ban |, 


ơn giúp sức cho tôi luôn. Amen. 

Đoạn đọc thầm 3 lần rằng : Lạy 
Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào |, 
nhà linh hồn tôi, song nếu Chúa phán Í.. 


— 1i. — 
(một lời, thì mọi tật trong linh hồn tôi 
liền đã. 
l - Lời bảo : (Rước Minh thánh Chúa 


“ha Giêsu chúc đang ngự trong mình. 

Nên hết lòng hiệp với các thánh Thiên 

l thần mà thờ lạy Chúa, và kính mến 
úi Chúa cho sốt sắng.) 


Đoạn Thầu trở mặt ra mà nhắc lỏng 
0l các giáo hữu, cùng trở mặt lại mà đọc 

“những kinh cầu nguyện cám ơn, thì 

| phải nguyên rằng : 

_ Lạy Chúa, nếu không ơn Chúa thì 
4J chúng tôi chầu lễ chẳng nên, xin Chúa 
: lễ hương tôi ban ơn thánh hằng ngày 
t{ rưới đượm, vì tôi hằng thiếu thốn ơn 

iúp. Xin thêm lòng ái mộ lời cần, 
ñ[ kẻo lạt lòng không chí ân cần, thiệt ơn 

( thánh khôn phương tìm kiếm. 

-_ Đoạn Thầu trở mặt ra mà làm dấu 
úJ_ lành cho các giáo hữn, cùng trở mặt lại 

| mà đọc bài Sấm truyền ông thánh Gioan 
¿| Tông đồ thì phải nguyện rằng : 
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Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước 
lành cho tôi ; nay ở dời giữ đạo cho 1; 
trọn, đặng dấu lành tôi ngay con tháo, ‡ 
sau khỏi thế đặng phước vô cùng. †‡¿ 
Kinh thờ phép Mầu nhiệm ra đời thật †; 
là phép rất cao rất trọng, vì Con một .. 
Đ. C. Trời ra đời làm Người, đã ở. 
trong chúng tôi ; Người là Đấng sang |. 
trọng phép tắc cùng đầy dãy mọi on |. 
phước thật. Xin Chúa giúp tôi kẻo tôi 
bội nghĩa, mà đặng mến, cậy, tin, hết 
dạ hết lòng, bữa hằng sốt sắng ước ao 
rước Chúa vào lòng chí thiết, giữ 
nghĩa kinh thờ cho trọn, ngửa trông 
lượng cả bao duông. Amen. 


Xem lễ theo bốn ý. 


Đ. C, Giêsu đã lập lễ Misa vì bốn ý |- 
nầy: Một là: cho đặng nhìn biết Đức |. 
Chúa Trời là Chúa cao trọng trên hết 
mọi sự. Hai là, cho đặng cám tạ Chúa |. 
vì mọi ơn lành Chúa đã xuống cho ta. 
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xưa nay. Ba là, cho đặng tha hết mọi 
tội lôi ta. Bốn là, xin cho ta đặng mọi 
sự lành. Nên ví bằng con xem lễ theo 
bốn ý ấy, thật thì rất đẹp lòng Chúa 
cùng đặng nhiều ơn ích. 

I. Thờ: lạy. — ?ừ khỉ sự cho tới khi 
đọc Êuang, con hầu thờ lạu Ð. C.- Trời, 
nhìn là Chúa cao trọng trên hết mọi sự, 
mọi loài mọi oật phải yêu mến kính 
chuộng 0uô cùng. — Vậu con hiệp một 
lòng một ú cùng Ð. C. Giêsu mà hạ 
mình xuống, xưng mình là không 
trước mặt Chúa oai quuền sang trọng 
thề ấu. Đặng mượn lời than thở cùng 
Đ.C. Trời rằng : 

Lạy Chúa tôi, tôi thờ lạy và nhìn hiết 
Chúa là Chúa tôi, cùng là Đấng dựng 
nên tôi ; tôi xưng ra trước mặt Chúa : 
hễ sự gì tôi có thì đều là của Chúa ban 
cho mà chớ. Vậy thật Chúa đáng cho 
tôi khâm sùng và thờ lạy vô lượng vô 
biên, song tôi là ai cho đáng thờ 
phượng Chúa tôi thể ấy. Vậy tôi xin 
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hiệp làm một cùng Ð. €. Giêsu đang tế 
lễ trên bàn thờ nầy mà dưng cho Đức 
Chúa Cha mọi lời tán tạ khong khen và 
lòng khiêm nhượng Ð. C. Giêsu ; hễ sự 
gì Ð. €. Giêsu làm thì tôi xin làm sự }¡ 
ấy, tôi hạ mình xuống ra không ở trước 
mặt Chúa oai quờn sang trọng vô cùng, |( 
Ð. €, Giêsu lấy lòng khiêm nhượng mà 
kinh thờ Chúa tôi thể nào, thì tôi cũng 
thờ phượng Chúa tôi như làm vậy. Ôi ! 
tôi vui mầng quả bội vì thấy Ð. €. Giêsu 
đã muốn hạ mình xuống đặng thờ 
phượng Chúa thay vì tôi là thể nào. 

Đoạn con thầm thĩ cứ khong khen | 
Chúa như 0uậu. Hau là đọc những lòi |' 
san nầu : 1 

Lạy Chúa tôi, thật tôi rất phỉ lòng ‡ 
mầng rỡ, vì thấy lễ Misa nầy đặng thờ Ƒ 
phượng khong khen Chúa một cách 
xửng đáng oai quyền sang trọng Chúa, . 
hơn muôn lời thần thánh xướng ca là 
dường nào. 
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lv. __ Sáng danh Ð. C. Trời ngự trên chốn 
J sao vọi thượng thiên, cùng chúc an 
hòa cho các người có lòng ngay lành 
"⁄4J dưới đất. Chúng tôi ngợi khen Chúa. 
'#tJ Chúng tôi tán tạ Chúa. Chúng tôi đôi 
¿6# ơn Chúa vì sự vinh hiền cực trọng 
/%4[ Chúa. Lạy Chúa là Ð. C. Trời, là Vua 
'4“| thiên quấc, là Ð. C. Cha phép tắc vô 
4[ cùng. Lạy Ð. €. Giêsu Kirixitô là Con 
+“J một Ð. C. Cha. Lạy Chúa là Ð. €. Trời, 
"J là Con chiên Thiên Chúa cùng là Con 
©2| Đ.C. Cha, Chúa là Đấng gánh hết tội 
ú | lỗi thế gian, xin nhậm lời chủng tôi 
[_ khần nguyện. Chúa là Đấng ngự bên 
dj_ hữu Ð. C. Cha, xin thương xót chúng 
tôi. Vì chưng có một mình Chúa là 
Đấng chí thánh. Có một mình Chúa là 
=—Đ.C Trời. Lạy Ð. C. Giêsu Kirixitô, 
một mình Chúa là Đấng chí tôn ; làm 
một cùng Ð. C. Thánh Thần trong sự 
vinh hiền Ð. C. Cha. Amen. 
II. — Phạt tạ. Từ đọc Epang cho tới 
khi dưng Mình thánh Chúa, con häu 
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nhớ lại các tội đầ phạm ưa nau, mà Ío 
buồn thẳm thiết 0à ăn năn lội mình, 
được mượn lời than thổ cùng Chúa 
sau nầu. 

Lạy Chúa, nầy tôi là đứa loạn thần 
tặc tử ghe phen làm nghịch cùng Chúa. 
Vậy tôi bây giờ ăn năn thẩm thiết, cùng 
chê ghét nó hết lòng hết sức. Tôi xin 
dưng mọi công nghiệp và Máu thánh 
cùng trót cả Minh Ð. C. Giêsu cả gồm 
hai tính, cho đặng phạt tạ Chúa vì 
những tội lỗi tôi đã phạm mất lòng 
Chúa. Ð. C. Giêsu đã ngự trên bàn thờ 
nầy muốn lãnh việc bàu chữa tôi, và 
tiếng Máu thánh Người đã đồ ra kêu 
nài Chúa khấng sồ đi mọi tội lỗi tôi. 
Vậy tôi xin hiệp cùng tiếng Máu cực 
châu báu ấy mà gắn vó nài xin Chúa 
lấy lòng lân mẫn thứ tha mọi tiền khiên 
tôi. Nếu nước mắt tôi chẩy ra chẳng 
làm cho Chúa tôi nguôi ngoai, thì xin 
hãy xem đến mặt thánh Con Chúa đang 


tế lễ trên bàn thờ nầy. Nếu Ð. C. Giêsn Ả. 
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[ ở trên cây thánh Giá đặng xin Chúa làm 
lành cùng cả và*toài người ta, thì lễ nào 
_ trên bàn thờ nầy Người chẳng đặng xin 
-_ Chúa thứ tha tội lỗi tôi sao 3 


Lạy Chúa, hẳn thật tôi trông cậy về 
công nghiệp Máu thánh cực trọng nầy. 
Chúa sẽ sô đi mọi tội lỗi tôi, và tôi còn 
sống bao lâu nữa, thì tôi sẽ kêu hòa 
khóc rên siết cả đêm trường dầm ướt 
nơi giường chiếu tôi nằm. 

Đoạn con cứ thầm thỉ giục lòng ăn 
năn tội. Cùng đặng than thở nữa rằng : 
- Lạy Ð. Œ. Giêsu, là Đấng lòng tôi 
kinh mến, xin Chúa khẩng ban ơn cho 
tôi đặng ăn năn lo buồn tội lỗi tôi như 
ông thánh Phêrô, bà thánh Madalenna 
cùng muôn vàn thánh khác, là những 
kẻ xưa lỗi lầm sa ngã, mà đã đặng tiền 
thảo trừ căn lập công đền tôi, và 
nên thánh vì công nghiệp Máu thánh 
Chúa tôi. 

Tôi kính lạy Ð. €. Cha là Đấng ngự 
trị trên trời dưới đất, nầy tôi là kể tội 


280” 


lôi đáng sa hỏa ngục biết đã mấy lần; 
song Lôi chẳng có vật gì hầu dưng cho 
Chủa mà đền tội; tôi một xin dưng 
nưởc mắt, cùng máu thánh Ð. €. Giêsu, 


là Con một Chúa rất yêu dấu.Xin Chúa |“ 


khấng thứ tha muôn vàn tội lỗi tôi vì 
công nghiệp Người. Ôi, nếu chẳng có 
Đ €. Giêsu mà dưng cho Chúa, thì tôi 


một phải hư mất đời đời. Song Đ.C. Cha {. 


đã ban Con cực trọng ấy cho tôi, đặng 
lôi dưng lại, hầu được trông Chúa 
khỏa lấp mọi tội lỗi tôi. Thật Ð. C. Cha 


đem lòng thương tôi cho đến đổi nào, | - 


vì đã khấng ban cho tôi Con một mình 
làn Đấng Cứu chuộc, và làm của lễ 
cho tôi đặng dưng mà đền vì mọi tội 
tôi đã phạm. 

Lạy Ð. C. Cha, xin vì lòng Chúa 
thương mến Ð. €. Con, khẩng sồ đi 
mọi tội lỗi tôi. Nầy tôi ăn năn đau đớn 
thẩm thiết, vì cả dám làm mất lòng . 
Chủa rất nhơn từ vô cùng. 


Lạy Ð. C. Giêsu, vì tôi mà Chúa 
muốn sinh xuống bé mọn khó khăn 
cùng chết đau thương tất tưởi, xin hãy 
lấy Máu châu báu Chúa đã đồ ra mà 
rửa tội tôi, cùng làm dầu nóng đốt lòng 
tôi kính mến Chúa cho chí thiết. Chớ 
chỉ tôi sống trong Chúa, sống vì Chúa, 
bỡi chí tình kính mến Chúa luôn luôn. 

(Hoặc đọc kinh Cúi nguyện Chúa 
muôn phần thương. Như lòng Chúa: 
rất nhơn từ..... Hay là một bài ca vịnh 
thống hối. ) 

II. Cám ơn. — Từ dưng Minh 
thánh Chúa, cho lới khi chịu lề, con 
hầu nhớ lại mọi ơn Chúa đầ ban cho 
con xưa nau, mà giục lòng biết ơn trả 
thảo. Con dưng Ð. C. Giêsu là của trọng 
bọng châu báu đề mà cám tạ đội ơn 
Đ.C. Giêsu, như thề nầu rằng : 

Lạy Chúa, nầy tôi,đã chịu lấy ơn 
Chúa vô số vô ngẵn, những ơn sanh 
thành cứu chuộc, ơn chung ơn riêng 
cùng muôn vàn ơn khác khôn kề xiết, 


Thật Chúa tỏ ra lòng thương tôi ai 
hầu suy đặng : Vậy tôi phải cám tạ đội 
ơn Chúa vì bấy nhiêu sự ấy. Song tôi 
là kể tứ cố vò thân chẳng có vật gì, 
hầu đền ơn Chúa. Tôi xin dưng cho 
Chúa Mình cùng Máu thánh Ð. €. Giêsu 
là của rất trọng vọng và đẹp lòng Chúa 
lắm. Tôi tin thật một của lễ nầy thì 
đặng đền ơn trả nghĩa Chúa, quá hơn 
mọi ơn Chúa đã xuống cho tôi xưa nay. 
Ớ các thánh Thiên thần cùng cả và 
triều thần thánh hãy giúp tôi mà cám 
tạ đội ơn Chúa. Tôi xin dưng lễ nầy 
cùng các lễ làm khắp bốn phương thiên 
hạ, đặng cám tạ đội ơn Chúa vì những 
ơn Chúa đã ban cùng những ơn Chúa 
sẽ ban cbo tôi nữa, 

Lạy Chúa, thật tôi chẳng đáng cho 
Chúa đoái lại mà ban một ơn nào nữa, 
vì bấy lâu nay tôi hằng chịu ơn Chúa . 
như mưa dào sa xuống, song tôi lại phi . 
nhơn bội ngãi, chẳng dùng các ơn ấy 
cho nên thì chớ, lại đem lòng bội 
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¿Ÿj nghịch trái lề, vì dùng những ơn Chúa 

 j mà ăn ở phong lưu thì chống nghịch 

‹| thánh ý Chúa. Thương ôi, khi tôi liệt 

[lào mà ai thăm viếng thì tôi chạnh lòng 
cắm đội; khi tôi đói rách mà ai cho bát 
cơm đổ bụng, tấm áo che thân, thì tôi 
nhớ ơn ấy ngạy ngạy, lại lo đền lo 
bảo; bao giờ đền đặng báo đặng, thì 
mới an tâm; bằng chưa đền đặng báo 
đặng ơn người, thì lòng hằng áy náy 
lo âu. 

Ấy tôi chịu chút ơn người ta, thì tôi 
ăn ở có hậu làm vậy. Mà tôi cbịu ơn 
Chúa nhiều như núi như non, lại 
những là ơn trọng vọng châu báu vô 
lường; ôi tôi biết lấy đi gì mà đền ơn 
Chúa dường ấy. 

Lạy Chúa Cha, tôi nay nhìn biết 
mình mang ơn Chúa quá bội. Tôi 
muốn cám ơn trả thảo cho Chúa lắm. 
Nhưng phận tôi khó hèn đơn bạc 
chẳng có vật gì, một cậy nhờ công 
nghiệp vô cùng Ð. €. Con, hằng dưng 
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dì dưng lại trên bàn thờ làm của lễ tạ 
‹œn Chúa cho tôi cùng cho cả và thiên 
hạ. Củi xin Chúa lòng lành khấng 
nhậm theo lòng con chiếu cố ước ao: 
tôi rõ biết của lễ ấy đẹp lòng Chúa 
mọi đàng. 

Đoạn con cứ thầm thĩ dội ơn Chúa 
øoà mời lhần thánh cùng muôn 0uật 
khong khen cám tạ Chúa 0uới mình. 

Hau là dọc kinh Linh hồn tôi ngợi 
Chúa chí tôn. 

IV. — Xin ơn. Từ khi Thầu cả 
chịu lễ oề sau, nếu chẳng đăng rước lễ 
thật, thì con hãy lo rước lễ thiêng liêng ; 
tưởng dường như Ð. C. Giêsu ngự giữa 
lòng con: on sắp mình dưới chơn ' 
Chúa mà thờ lạu, kính mến Người 
cùng xin mọi sự mình thiếu thốn như 
(hề nầu. 

_ Lạy Chúa, thật tôi xưng ngay tỏ 
tường, tôi chẳng đáng chịu ơn mọn 
Chúa, vì đã ghe phen làm mất lòng 
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)húa. Song bày giờ tôi thấy Đức Chúa 
Giêsu đang sấp mình trước tòa Chúa, 

$ [Người dưng Mình cùng Máu thánh rất 
“lchâu báu cho Chúa mà xin ban cho tôi 

6 mọi sự lành phần hồn phần xác, vây 
có lề nào mà Chúa chẳng nhậm lời 
Người sao ? Nhơn vì sự ấy tôi xin hiệp 

dÍ tiếng phàm hèn tôi làm một cùng tiếng 
-J Máu Thánh Ð. C. Giêsu mà xin Chúa 
| khấng ban cho tôi mọi ơn lành, hầu 
?'J đặng nên thánh và làm nên việc bồn 
- phận tôi. Nhứt là xin Chúa thêm đức 
#'j tin, đức cậy và lòng sốt mến trên hết 
mọi sự, xin cho tôi đặng ở khiêm 


chọn đứng bực nào: xin cho tôi đặng 
giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời. 

- Tôi lại xin Chúa ban ơn cho cha mẹ anh 

_ _em bạn hữu và những kẻ tôi phải cầu 
_ nguyện, và kẻ xin tôi cầu nguyện, cùng 
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những kẻ nghịch thù cùng tôi, cho cả 
và Hội thánh, cho kể có tội ăn năn trở 
lại, sau nữa cho các đẳng linh hồn đặng . 
lên chốn nghỉ ngơi đời đời. 

(Con phải lo thầm thỉ và nài xin mọi 
sự con (hiếu thốn.) 


Kinh xin mọi ơn. 


1. — Xin Chúa ban ơn kính mến cho 
tôi đặng hiệp làm một cùng Chúa. 

2.— Xin Chúa ban ơn vui vẻ, cho 
lòng tôi đầy dãy sự vui về thánh. 

3. — Xin Chúa ban ơn bình an, cho 
.tôi đăng an nhàn trong lòng tôi luôn. 

4. — Xin Chúa ban ơn chịu khó, cho 
tôi đặng lòng vững và mà chịu sự 
khuấy rối linh hồn tôi. 

ð. — Xin Chúa ban ơn lòng lành, cho 
lôi đặng giúp đỡ anh em thiếu thốn 
hồn xác. 

6, — Xin Chúa ban ơn nhơn từ, cho - 
tôi đặng sẵn lòng làm việc lành mọi đàng. - . 


SÔNG 
7.— Xin Chúa ban ơn bền đễ, cho 
tôi hay nhịn mọi sự. 
§. — Xin Chúa ban ơn hiền lành, cho 
tôi đặng lòng dịu dàng mà chịu mọi sự 
khô sở anh em làm cho tôi. 


9. — Xin Chúa ban ơn tỉn vững, cho 
tôi bền giữ những sự Chúa đã truyền 
đạy tôi. 

10. — Xin Chúa ban ơn nết na, cho 
_ tôi đặng giữ mọi nết na bề ngoàieho nên. 


11. — Xin Chúa ban ơn hầm mình, 
cho tôi đặng giữ cho vẹn sạch linh hồn 
và xác tôi. 

12.— Xin Chúa ban ơn đi đàng lành 
cho đến cùng, cho tôi ngày sau dặng 

#xem thấy mặt Chúa đời đời kiếp kiếp 
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CÁCH XEM LỄ THEO SỰ 
THƯƠNG KHÓ CHÚA 


l.— Suy theo cách thề Thầy 
cả hành lễ. : 


Nếu chẳng dùng sách mà xem lễ 
được, thì còn nhìn xem y phục đồ lễ 
như đã giảng trong đoạn thứ hai trước 
nầy ; hoặc theo lễ nhạc cùng bộ điệu 
Thầy cả, mà nhắc nhở lòng mình suy 
đến sự thương khó Chúa, như thể nầy : 

1° — Khi thấy Thầy cả cúi xuống 
dưới bàn thờ, và đọc kinh xưng tội 
mình và đánh ngực, thì hãy nhìn dường 
như ngó thấy Ð. €. Giêsu đang ở trong 
vườn Giếtsêmani miệt lủi chúi xiều 
xuống đất. Ấy là bỡi gánh lấy tội lôi 
chồng chập nặng nề... Thì giục lòng 
thương Chúa cho thắm thiết cùng ghét 
tội mình, tội kẻ khác, cho nảo nồng ; 
và cầu nguyện cho mình, cùng cho 
người ta biết lôi mình mà thủ tội với 


_ 907 


2° — Khi thấy Thầy cả bước lẻn Bàn 
thờ, sang bên tả ảnh đọc những lời 

cầu nguyện, Bài thơ ; đoạn trở ra giữa 
_ mà qua bên hữu đọc lời Èvang, cùng 
khi qua bên tả mà rửa tay... Con hãy 
nhìn là Ð. C. Giêsu bị quân dữ dẫn lôi 
đi tòa nọ, giải nạp tòa khác... mà di 
tới đâu cũng đều bị nhiết nhóc nhạo 
bảng khi chê; rồi điệu về dinh quan 
Philatồ lại cho đặng nghe án tử hình 
trên thập giá... — Suy nhớ Chúa chịu 
làm vậy vì mình thì sao chẳng học đòi 
gương sống rắn rõi đức nhịn nhục của 
Chúa ? Sao lại sợ tiếng phong vân cho 
nao lòng rủn chí ? 

3° — Khi thấy Thầy cả dứng giữa 
Bàn thờ giăng tay ra, nhứt là từ khi 
dưng Mình thánh Chúa. Hãy xem như 
làÐ. €. Giêsu đang treo dựng giắng tay 
trên thánh giá, đầy dây vít tích, thầm 
thï than thở cùng Ð. C. Cha... Lấy đức 
tin suy nhở như vậy, sao còn chặc dạ 
mà chẳng kính mến Người cho hết sức, 
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đến đôi đành lòng chịu đóng đỉnh tính . 
xác thịt mình vào thánh giá Chúa. 

4° — Khi thấy hình bánh lễ nhỏ mồng ` 
chẳng bằng miếng bánh thường, mà 


hẳn lòng tin chắc có Ð. C. Giêsu ngự ƒˆ 


thật trong ấy, dùng lấy mà làm cái 
màn mỏng che tính oai linh, Ấy cũng. 
là Chúa muốn chịu lột hết ; nào là của,... 


nào là thân, nào là tính tình, vì bỡi !' 


thương con, và dạy dỗ con đứt tình 
yêu sự thế, bổ ý riêng. Thì con phải 
cầu xin cho được ơn ấy. 


5" — Khi thấy Thầy eẩ cúi đầu, bái |: 


gối sâu nhiều lần trong mùa lễ. Con 
hãy nhìn đó là Ð. C. Giêsu hạ mình 
khiêm nhượng thầm sâu, chẳng những 
trước mặt Ð. C. Cha mà bàu chữa đổ... 
vớt loài người ta; mà lại trước mặt 


gia nô, quân lính hồ đồ. Là bỡi con |! 


cùng các thứ dân lê hèn hạ trêu chọc - 
Chúa chí tôn, không chịu thờ phượng, . 
chỉ mọp lạy thần tiền, sắc dục, quờn - 
chức thế gian màtthôi, | 
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6° — Khi thấy Thầy cả phân chia hình 
bảnh lễ ra... Hãy nhớ tới xương cật 
Ð. €. Giêsn bị kéo trì mà trặc lọi nhức 
nhối đau đớn khôn kề xiết. — Con suy 
lấy đó thì bắt muốn chịu đau thương 
với Chúa, cùng xin cho mình ơn biết 
hấm mình đừng mê đấm sa đà. 

7° — Khi thấy Thầy cả chịu lễ, rước 
hình bánh hình rượu... Hãy nhớ đến 
Đ.C. Giêsu chịu tần liệm cùng mai táng 
trong mồ. Ôi ! suy nhớ tới đó, lễ nào 
chẳng muốn quì bên mồ thánh mà 
nhìn xem Chúa vỏ vàng khí sắc, đầy 
vít tích xề xài. Thấy vậy sao chẳng 
khóc thương Chúa như bà thánh Ma- 
dalenna, và than phận mình, phận 
riêng cha mẹ bà con, phận mấy kẻ 
quen biết phải thế ngặt hồn xác là 
thê nào ? 


270 —= 
CÁCH THỨ II 


Khi Thầu cả bưng chén thánh ra bàn 
thờ mà lế lề. Thì con hãy tưởng nhớ 
Đ.€, Giêsu đi với các môn đệ đến 
vườn Giếtsêmani mà cầu nguyện cùng 
Đ. C. Cha. Vậy con hãy lấy lòng sốt 
sắng theo dấu chơn Chúa với các thánh 
Tông đồ, mà suy cùng lặng tai nghe 
ÐĐ. C. Giêsu còn phán đạy con rằng : 
Bay hãy ngồi đây, đợi Tao đi cầu 
nguyện. Bay hãy cầu nguyện kểo sa 


chước cảm dỗ, linh hồn thì chóng vánh - 


song xác thịt yếu đuối. — Linh hồn . 


Tao buồn rầu cho đến chết. Lạy Chúa 
Giêsu rất đáng mến, rất đáng thương. 
Hôm nay con tới đây mà cầu nguyện 
với Chúa cùng an ủi Chúa đang cơn 
hấp hối. 


Khi Thầu cả đứng dưới bàn thờ làm Ì° 


dấn thánh giá mà đọc kinh thánh. Thì 
con hãy nhớ lúc Đức Chúa Giêsu vào 


vườn Giếtsêmani cất tiếng cùng Đức . 


1 


= 
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mình phải uống đầy tràn. nên quá cực 
tâm thần phải mổ lời kêu xin cho 
khỏi, nhưng mà cũng xin dưng theo ý 
ÐĐ.C. Cha; đề nên gương cho ta phải 
vưng ý Cha dưới đất bằng trên trời 
trong hết mọi sự. 

Khi Thầu cả cúi đầu đọc kinh Cáo 


- mình. Thì con hãy tưởng nhớ Đức 


“Chúa Giêsu phải buồn sầu đau đớn 
thống thiết ăn năn vì tội lôi thiên hạ 
mà xỉu xuống. khi ấy cả mình Chúa 
xuất mồ hôi máu dầm dề tới nhỏ giọt 
Con hãy hiệp với Chúa khoan nhơn từ 
hậu dường ấy mà ăn năn đấm ngực 
khóc tội mình rằng : Xin Chúa lòng 
lành thương xem tôi là đứa có tội. 
Khi Thầu cả bước lên, hôn bàn thờ 


- trước hết. Thì con hãy tưởng nhở khi 


Đ.C. Giêsn cầu nguyện đoạn, vừa ra 
khỏi vườn liền gặp Giudà đến giả 
chước thiết nghĩa hôn mặt Chúa cho 


SN Sài 


quân dữ bắt kểo lầm. Ôi! nhơn sao 
Giudà lấy dấu lành mà nộp Thầy nhơn 
từ rất thánh làm vậy ? 

Khi Thầu cả sang bên tả ảnh. Thì 
con hãy tưởng nhớ khi quân dữ bắt 
trỏi Ð. C. Giêsu đoạn trước hết: chúng 
nỏ điệu dẫn Người cho thầy Anát tra 
vấn như tội nhơn và bị một đầy tớ về 
mặt như đứa hồn hào lỗ mô. 


Khi Thầu cả lại giữa mà đọc 9 lần 


Kurie eleison, nghĩa là xin Chúa thương 
xót chúng tôi. Thì con hãy tưởng nhớ 
khi quân dữ dẫn Ð C. Giêsu đến nhà 
thầy cả Caipha, phải ông thánh Phêrô 
chối đi chối lại ba lần. Rày Hội thánh 
đọc mỗi câu xin Chúa thương xót ba 
lần, vì đã ghe phen ta đã bỏ Chúa mà 
sa mê đàng lrái. 


Khi Thầu cả dọc Gloria. Thì con hãy - 
nhớ Ð. €. Giêsu khi ra tòa Caipha 
được làm sáng danh Ð. C. Cha, xưng 
mình là Con Ð. CC. Trời, ngày sau sẽ 
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xuống thế oai nghỉ giữa án mây sáng 
có các thánh thiên thần chầu chực ea 
xướng trên không. Nay khỉ sự tế lễ 
cũng một Chúa đã giáng sanh, thầy cả 
còn xướng bài thiên thần bảo xưa mà 
kêu mời giáo nhơn :lến kính lạy đội ơn 
Chúa cả Ba Ngôi đời đời vinh phước. 

Khi Thầu cả trổ lại bên tả ảnh mà 
dâng lời cầu nguyện. Thì con hãy 
tưởng nhớ lúc quân dữ dân Đức Chúa 
Giêsu về lại cho quan Philatồ làm án. 
Quan trấn nầy tra xét hết các khoản 
mà thấy Chúa vô tội chứng cớ gian dối 
hết, song chẳng dam tha bỡi sợ dân 
“| vu cáo mà phải mất chức. Ôi l lạy 
“| Chủa, người ta là loài tội lỗi từ trong 
lòng mẹ mà dám xử tới Con Ð. €. Trời 


- | là Đấng vẹn toàn chí thánh mọi đàng ! 


Khi Thầu cả dọc bài thơ các thánh 
‹|_ Tông đồ. Thì con hãy tin tưởng Chúa 
| xưa dùng các thánh tiên tri mà phán 
truyền cho các Tồ phụ nhiều lần nhiều 
| cách; đến đời nay còn dùng Cou một 


Bố... 


Chúa và các thánh Tông đồ Người làm . 
nên đạo lành cùng bày cách thức thờ 
phượng cho nên, và chỉ phương tiện - 
lo phần rồi cho chắc chắn thật. Dám: 
xin Chúa mở lượng bao duông mà ban 
ơn cho cắc giáo nhơn biết bằng lòng 
chịu khó hiết chịu xấn hồ vì đạo thánh 
theo gương Chúa Cứu thế bia truyền, 
mà đền vì thửa tội khiên. 

khi Thầu cả cúi sát giữa bàn thờ mà 


cầu nguyện dọn mình đọc lời Enang. 


Thì con hãy tưởng nhớ khi quan Phi- 
latồ dạy dần Ð.C Giêsu cho vua Erode 


tra xét. Vaa ấy tọc mạch muốn biết tợ - 


mặt những sự người ta đồn về Người, 
mà Chúa chẳng khấng trả lời, nên vua 
cùng đình thần chê cười dạy lấy áo 
trắng mặc cho mà nhạo là kẻ dại đột, 
và gởi trả lại cho quan trấn. 

Khi Thầu cả qua bền hữu ảnh mà _ 
đọc lời Êoang. Thì con bãy tưởng tới 


hồi Ð.C Giêsu ở đền vua Herode mà °ˆ 
trổ lại dinh quan Philatồ. Quan trấn + 


¡Í tiếng giết người vô tội. Ñhưng mà tránh 
'không khỏi; lại thấy vua ấy chẳng bắt 

u[ được tội nào, không biết xử đoán làm 
sao, thì cực chẳng đã phải xử. Quan 
bèn hồi qua khoản Chúa có xưng mình 
là đế vương khi nào chăng? Ð €. Giêsu 
quả quyết mà rằng : Min là Vua, vì vậy 
Min đã sinh ra cùng đã xuống thế mà 
làm chứng sự thật. Philatồ lại hổi sự 
thật là đi gì, song chẳng đợi nghe Chúa 
phân giải, một lo đi ra ngoài với dân. 
| Hãy suy; tính nhút nhác lo theo lòng 
-đân, bo bo việc đời tạm, thì bỏ đàng 
-| chơn thật, chẳng thìn lòng nghe Chúa 

- Cứu thế dạy bảo sự tốt lành được. 

¿| Khi Thầu cả ra giữa mà đọc kinh 
| Từn kính. Thì con hãy tưởng nhớ khi 
_ quan Philatồ đem Ð. €. Giêsn so sánh 

| với thằng Baraba, mà hồi chúng dân 
l muốn tha ai, thì chúng nó liền kêu cả 
“tiếng: Xin tha Baraba mà đóng đỉnh 
_ Giêsu Kirixitô. Quân ấy biết Baraba ăn. 
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cướp giết người, và đã nghe Ð, €. Giêsu 
giảng dạy chơn chất cùng thấy làm 
nhiều phép lạ chữa đời, mà nó còn 
cứng lòng chấp nê theo tà nịnh thì thật 
là mù quáng tối tắm khốn nạn. Phần 
chúng tôi là con nhà giảo hữu, xin hãy 
một lòng tin kính Con Ð. €. Trời phép 
tắc vô cùng. đã xuống thế ra dời chịu 
nạn chịu chết vì phần rỗi cả và thế 
gian cùng phần rỗi riêng chúng tôi. 

Khi Thầu cả cất khăn đậu chén. Thì 
con hãy tưởng nhớ hồi quân dữ lột áo 
Đ.C. Giêsu ra ; khi ấy Chúa phải đau 
đớn thiết tha quá đỗi vì áo đã dính 
vào các chỗ thịt nát da trầy, nên khi 
lột chẳng khác nào lột da đau đớn. 
Thẩm thương thân quới trọng Chúa tôi 
là ngăn nào ! 

Khi Thầu cả cầm dĩa thánh ngữa 
mặt lên thánh giá mà dưng của lễ. Thì 
con hãy suy tưởng nhớ Ð. €. Giêsu chịu 
quân dữ trói vào cột đá mà đánh dữ. 
tợn hơn ngàn đòn cho đến nát cả và. 
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mình. Nhưng mà Người chẳng thổ than. 


%[ một ngữa mặt lên dưng các sự dau 
đớn cho Ð.C. Cha có ý đền tội chúng tôi. 


b: Khi Thầu cả rói rượu nước nào chén 

-_ thánh cùng dưng lên. Thì con hãy tưởng 
1 nhở máu thánh Ð. €. Giêsu đã chảy ra 
đầm dề pha lộn với mồ hôi, bởi chịu 
0{ đánh đòn, dữ tợn quá lẽ, bởi quân dữ 
_ nhận mũ gai xuống thấu vào đầu, làm 

cho Người đau đớn nhức nhối quá lẽ. 

Song Chúa rán chịu bằng lòng và thầm 

thĩ kêu Ð.C. Cha mà đền tội thiên hạ, 
_ nhứt là tội ngầng đầu cứng cô, chấp 
¿J_ nê theo tư tưởng xuyên hoa. 

Khi Thầu cả rửa tau. Thì con hãy 
tưởng nhớ quan Pbhilatồ có lòng muốn 
| tha ĐÐ.C. Giêsu, mà bỡi thấy dân “sôi 
nổi hồn hào, thì sợ, bèn dạy đem nước 


‹j rửa tay trước mặt nó cho đặng phân 


_ phô mình vô can trong việc đồ máu 
djJ oan Người. Quan trấn tưởng làm như 
¡| vậy cho khỏi tiếng lương tâm kêu trách. 
JJj- cho người thế làm chứng mình là vô. 


_— 
tôi. Song còn Quan xét chí đại chí công,  . 
.sẽ chẳng tây vị phầm trật nào. Ta một £ˆ 
phải sửa lương tâm cho chơn chính - 
mới bằng an thật mà chớ. _ 

Khi Thầu cả trở mặt ra bảo các giáo |. 
nhơn giúp lời cầu nguyện. Thì con hãy 


tưởng nhớ hồi quan Philatồ đem Đ.C.6. J¿ 


ra nơi cao cho dân thấy hoặc có động - 
lòng thương hại thương xót thì chỉ - 
Chúa mà rằng: Nầy là Người. Song. 
thương ôi ! quân bất nhơn cứ lòng bạc 
ác kêu la : Hãy đóng đỉnh nó trên thập 
giá. Ð. C. Giêsu mở miệng quan lớn |. 
thế gian khai giữa nha môn. Nầy là [, 
Người, chỉ là Người Ð C. Trời đã hứa. 
cho lỗ tông mà cứu dòng đối miêu duệ _{, 
cho khỏi khốn đời đời. Vậy ta phải |. 
đem lòng tin mà nhìn nhận Người ấy |; 
là Chúa Cứu chuộc ta và kính lạy thờ |: 
phượng. 


Khi ki SẺ cả trồ Ũ giọng mà đọc bài. { 
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lặng, thì đọc án lên giữa tòa,đoán Chúa 
hải xử tử đóng đinh thập giá. Mà Chúa 
ng cứ một lòng nhịn nhục. Ôi Chúa 
ất nhơn từ chịu tử hình thế cho chúng 
ôi, thì chúng tôi phải chạnh lòng cám 
ạ kính mến, và hiệp cùng các thánh 
Imà chúc tụng khong khen Chúa và hiệp 
[tiếng phàm hèn ta cùng tiếng thiên thần 
1 [mà tung hô Chúa là Đấng thánh, rất 
'8[thánh, chí thánh vô lượng vô biên và 
\Í hằng có đời đời. 

Ý| Khi Thầu cả cầu nguyện cho kẻ sống. 
[Thì con hãy tưởng nhớ khi Ð. Œ. Giêsu 
ì nghe quan trấn lên án luận xử tử mình, 
thì chẳng tỏ vẻ xao xiến giận hờn, một 
" đứng chăm chỉ làm thỉnh, vâng nghe 
n ấy như bỡi Ð. C. Cha truvền ra, và 
úi đầu phục lịnh cho cả và thiên hạ 
L đặng nhờ. Con hãy soi gương Chúa Cứu 
thế mà đứng vững vàng giữa cơn gian 
nan tân khồ, và hiệp cùng thầy tế lễ 
mà nguyện cho mình, cho cha mẹ họ 
hàng, thân nghĩa ; cùng cho kể nọ người 
khác cần nhờ lời nguyện giúp. 


Khi Thầu cả đặt tau trên chén thánh. Ị 
Thì eon hãy tưởng nhớ quân dữ đặt ) 
thánh giá trên vai Ð. C. Giêsu và bắt }, 
vác đi tới chỗ chịu tử hình. Chúa đã J 
phải đánh đòn đội mũ gai, bây giờ phải 
chồng chập thánh giá nặng và sắc cạnh |ˆ 
cày thêm cho đau đớn nhức nhối hơn. 
nữa, là bỡi tội riêng mỗi một người |. 
chất chồng chập đè trên mình Chúa tôi. 'ˆ 

Khi Thầu cả dưng Minh Chúa cùng |. 
Máu thánh Chúa. Thì con hãy tưởng |. 
nhớ khi quân dữ đóng đỉnh Ð. €. G êsu | 
đoạn thì nó dựng cây thánh giá lên |. 
mạnh lắm, làm rủng động cả mình |. 
Chúa mà thêm khồ hình máu tuông |, 
ra. Con hãy nhắc trí hiệp tình với|: 
Đức Mẹ, ông thánh Gioan, bà thánh. 
Madalenna mà nhìn xem Chúa dang. 
ngự trên bàn thờ như trên núi Cala- 
variô, mà kính lạy Ð. €. Giêsu thật. 
tìn trong Hình bánh rượu. ` 


| 
( 
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khó Chúa, nhứt là những dấu tích đỉnh 
óng chơn tay và cạnh nương long 
Chủa phải lưỡi đòng, vì con hay di 
¿| đàng trái, hay làm đều tội lỗi Chớ chỉ 
2| trí con năng nhở năm dấu định thương 
-| Chúa mà động tình cám mến. 
- Khi Thầu cả chấp tay cầu nguyện cho 
kể chết. Thì con hãy tưởng nhớ Đức 
“| Chúa Giêsu đã cầu cùng Ð C. Cha xin 
tha tội cho quân dữ vì nó lầm chẳng 
JJ biết. Bây giờ Chúa ở trên bàn thờ cũng 
3 quên sự cực mình. cbỉ lo cho phần 
| rỗi con cùng đem lòng thương xót mà 
cầu cho những kể làm khốn mình cùng 
bắt bớ Hội thánh. Con hãy soi gương 
cao trọng ấy và hiệp với Thầy cả cầu 
Ý nguyên cho các đẳng linh hồn. cho ông 
bà cha mẹ, cho những linh bồn mình 
{yêu dấu cách riêng. Lạy Chúa chúng 
¡ là kể có tội, cbẳng có công linh gì 
đáng cho Chúa đoái lại mà duông thứ 
hay là cứu ai. Một xin vì công nghiệp, 
` 20 - 
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vì lòng nhơn từ Cứu thế mà tha tội tha 
vạ cho con, cùng cứu lấy các linh hồn 
ấy, cho mau ra khỏi chốn tối tăm mà 
lên nơi tiêu soái. 

Nhi Thầu cả cầm Mình thánh mà làm 
hình thánh giá trên chén. Thì con hãy 
tưởng nhớ hồi xác Ð.C. Giêsu đang 
còn trên cây thánh giá, quân dữ đi 
qua đi lại trước mặt Chúa mà nhạo 
cười cùng thách thức : biểu Chúa có 
tài sao chẳng giỏi xuống khỏi đó. Lạy 
Chúa, phải chỉ Chúa chẳng nhịn nhục 
chịu xấu hồ và chịu chết mà cứu 
chuộc, thì rày loài người ta đang phải 
ản dữ vô cùng. ” 

Khi Thầu đọc kinh Lạu Cha. Thì con 
hãy tưởng hồi Ð. €. Giêsu còn trên cây 
"thành giá, những than thổ cùng Đức 
Chúa Cha, và dâng mình làm của tế lễ, 
mà xin cho danh Ð. €. Cha cả sáng 
luôn, cho nước Chúa càng ngày càng 
mở mang thạnh trị, cho các nước đâu . 
đó đều biết vưng phục thánh ý Chúa 
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Cha. Chúa lại xin cho mỗi người đặng 
khỏi những sự dữ đã qua những sự 
khốn khó đang hành cùng những sự 
tai nạn đến sau. 

Khi Thầu cả phân rễ hình bánh làm 
hai. Thì con hẩy nhớ tưởng linh hồn 
Ð. €. Giêsu lìa ra khỏi xác, xuống ngục 
Tồ tông, viếng thăm an ủi các thánh ấy 
cùng cho hay ngày hồng phước đợi 
trông bấy lâu đã tới rồi. Các thánh Tồ 
tông vui mừng biết là chừng nào. Lạy 
Chúa, ngày nào linh hồn tôi gần lìa ra 
khỏi xác, xin Chúa khấng đến cùng tôi 
như vậy. 

Khi Thầu cả cúi đầu đắm ngực cùng 
đọc kinh dọn mình rước lễ. Thì con 
hãy tưởng nhớ Ð. €. Giêsu làm Con 
chiên rất vẹn sạch mà tế lễ mình cho 
đặng cứu chuộc thế gian, nên hãy hiệp 
với Thầy mà kêu xin ba lần rằng : Con 
chiên Ð. C. Trời gánh lấy tội lỗi thế 
gian, xin thương xót chúng tôi : Chúa 
thật là Con chiên hiền lành sạch sẽ dã 
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chịu quân dữ khảo lược hành hình mà 
chẳng hề mở miệng than van, một đem: 
lòng ngoan ngùy tha thứ cho kẻ làu: 
khốn mình, thì tôi hết lòng trông cậy 
mến yêu mà xin lãnh Chúa vào lòng - 
cùng hết dạ kinh tôn 

Khi Thầu cả cầm Mình Thánh Chúa 
bà đấm ngực øà nói : Lạy Chúa, tôi 
chẳng dáng rước Chúa vào nhà linh 
hồn tôi, song nếu Chúa phán một lời thì 
mọi tật trong linh hồn tôi liền đã. Thì 
con hãy tướng nhở hồi Ð. C. Giêsu trút 
linh hồn đoạn, thì thiên sầu địa thẩm. 
đất động, núi lở, đá tan, mà có nhiều 
người Giudêu mở con mắt nhìn biết 
Đ.€. Giêsu là Con thật Ð. €. Trời và 
đấm ngực trách mình cùng ăn nặn trở 
lại. Con cũng phải tỏ lòng ăn năn trách 
tội lỗi mình, hầu Chúa khấng đam 
lòng thương mà ngự vào lòng mình. 

Khi Thầu cá chịu lề. Thì con hãy 
tưởng nhở về sự Ð. €. Giêsu chịu táng 
xác vào huyệt đá mới. Vậy hai môn đệ 
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hạ xác Cbủa xuống,:trao cho Đức Mẹ 
ằm kính, rồi lấy thuốc thơm tho mà 
xức, lấy vãi trắng mà vấn lấy cùng đặt 
vào trong huyệt. Còn một giây nữa 
Chúa ngôi Hai ra đời sẽ ngự vào lòng 
con là huyệt đá sống, Chúa ưng nằm 
nghỉ đó hơn huyệt đá, con hãy mừng, 
hãy ước ao cho được như vậy và ra 
sức gìn giữ Chúa trong mình cả và ngày 
hôm nay nữa. 

Khi Thầu cả trán chén oà rửa taụ. 
Thì'eon hãy nhớ tưởng khi môn đệ 
tảng xác Ð. C. Giêsu đoạn, thì lau rửa 
những giọt máu Chúa nhỏ xung quanh 
đỏ cách cung kính, rồi rửa tay mình: 
cho sạch, kổo còn dính máu thánh 
Chúa. Ấy là dạy con phải đóng cữa 
lòng mình kẻo đề trí lẳng xao dàng 
khác, và giữ xác hồn mình cho sạch 
sẽ xứng đáng phần phước trọng đã 
đặng rước Mình thánh Chúa. 

Khi Thầu cả chịu lấy nước đã rửa. 
iau. Thì con hãy nhớ Đức Mẹ cùng các 
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môn đệ, khi đã táng xác Ð. €. Giêsu 
hoàn tất rồi về sau, thì những ngậm 
ngủi nhớ tưởng những sự thương khó 
cùng những thương tích Chúa chịu . 
khắp cả châu thân mà sa nước mắt 
cùng thương tiếc. Con hãy bắt chước |” 
phô thánh ấy mà gầm suy sự thương |” 
khó Chúa, thì cũng như là hút hết cặn 


trong chén thánh mà theo dấu Chúa |' 


chuộc tội cho đến cùng. 

Khi Thầu cả trở mặt ra chúc cầu xin 
Chúa ở cùng anh em bồn đạo. Thì con 
hãy tưởng nhở Ð. C. Giêsu chết chẳng 
đủ ba ngày, đoạn sống lại hiện đến 
cùng các thánh Tông đồ và chúc 1“. 
Bình an cho chúng bay. 

Khi Thầu cá đọc mấu lời nguyện sau 
hết. Thì con hãy nhớ đến khoản Đức 
Chúa Giêsu sống lại còn ở thế gian 40 
ngày mà dạy dỗ thêm các thánh Tông 
đồ, hầu mà giảng đạo cho thiên bạ, 
cùng lập cho đủ các phép Bí tích để 
_ lại cho con cái mình nhờ cho tới tận 


với Hội thánh mà cám tạ Chúa đã hết 
| sức hết hơi lo cho con là thể nào. 

Khi Thầu cả trở mặt ra chúc cầu cho 
các giáo hữu đặng Chúa ở cùng, oà thêm 
rằng : Lễ tất, anh em hầu uề. Thì con 
khá tưởng nhớ Chúa đã hiện ra cùng 
các thánh Tông đồ nhiều lần sau khi 
sống lại và dạy phải phân nhau đi khắp 
thể mà giảng đạo thiên Chủa. 

Khi Thầu cả trở mặt ra ban phép lành 
cho các giáo nhơn. Thì con hãy nhớ 
tưởng hồi Ð. C. Giêsu trối phủ căn đặn 
các thánh Tông đồ đi giảng đạo, rửa tội 
_ €ho các dân thiên hạ. Nhơn danh Cha 
| và Con và Thánh Thần, đoạn giơ tay 

- làm phép lành cho hết thấy rồi thăng 
thiên ngự về trời tỏ tường. 

—— Khi Thầy cả đọc Êoang sau hết. Thì 
._eon hãy tưởng nhớ Ð C. Giêsu lên trời 
hgự bên hữu Ð. C. Cha, hưởng phước 
_ vô cùng vì đã thắng trận ma quỉ thế 
"gian mà mổ cữa nước thiên đàng cho 
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ai nấy được vào, cùng hằng bàu chữa 
phù hộ cho Hội thánh giao công Vậy 
anh em bồn đạo ta hãy mừng rỡ, hãy 
hết dạ cậy tin mà cầu nguyện cho mình 
bền lòng thờ phượng Ð. €. Trời, cho 
lời Êvang các thánh Tông đồ giảng 
truyền thấm vào lòng muôn dân trăm 
họ khắp thế gian. Amen. 


CÁCH THỨ II. 


1. — Khi Thầu bước xuống bàn thờ 
mà làm lễ älisa : 

Nghĩa là : Khi Ð. C. Giêsu vào vườn 
Giếtsêmani mà cầu nguyện cùng Đức 
Chúa Cha. : 

2.-~ Đoạn Thầu cúi đầu xuống trước 
bàn thờ mà đọc kinh Cáo mình. 

Nghĩa là : Khi Ð. C. Giêsu sấp mình 


_ xuống đất mà cầu nguyện cùng Đức % 


Chúa Cha ba lần; khi ấy Chúa thấy 
các thứ tội dữ thế gian cùng những tội Ẳ 


i  '2MGg nề hòng phải chịu, thì Diồm: sầu 
6ì sấp xuống mồ hôi máu tuôn rơi nhỏ 


uJ giọt. Nên mới than thở xin Ð. C- Cha 
ú/[ cho khỏi uống chén đắng, nhưng mà an 
Í lòng thửa phận chẳng dám theo ý riệng. 
3.— Đoạn Thầu bước lên bàn thờ 
nà hôn đá thánh : 
Nghĩa là : Khi Giudà giả tình Minh 
đến hôn mặt Ð. €. Giêsu mà làm dấu 


Í cho quân dữ bắt kẻo lầm. 

% — Đoạn Thầu sang bên tả. ảnh mù 
đọc sách. 

Nghĩa là: Khi quân dữ bắtĐ.C. Giêsu 
đem đến nhà Anát. 


5. — Đoạn Thầu đứng giữa bàn thờ 
-_ mà đọc 9 lần Kụrie eleison. 

Nghĩa là : Khi ông thánh Phêrô chối 
Đ. C. Giêsn ba lần ở nhà Anát. Rày 
¿J- Hội thánh cứ lặp lại lời ấy mà kêu van 
Jj xin Chúa thương xót tha thứ tội:lỗi 
chúng tôi sa phạm chẳng biết là mấy lần. 


- Đon” 


6. — Đoạn Thầu đọc Gloria. 

Nghĩa là : Khi thiên thần vưng lịnh 
Ð. C Cha mà hiện ra an ủi Ð. C. Giêsu 
trong vườn Giếtsêmani hầu đặng cho 
có sức màuống chén đắng cho đến cùng. 

7.— Đoạn Thầu trở mặt ra mà rằng : lL' 
Chúa ở cùng anh em. :\. 

Nghĩa là : Khi Ð. C. Giêsu trở mặt 
ra xem ông thánh Phêrô. Bấy giờ ông. 
thánh ấy lui ra ăn năn khóc lóc tội lỗi 
mình €ho đến trọn đời. 


8. — Đoạn Thầu trở mặt lại mà đọc 
lời nguuện bên tả ảnh. 

Nghĩa là : Khi Ð.C. Giêsu thưa chiều 
thầy cả Caipha về sự đạo thiên Chúa, 
thì chẳng chối mình là Con Ð. €. Trời, 
lại nói rõ mình sẽ ngự bên hữu Chúa 
Cha phép tắc vô cùng, và sẽ đến trong {¿ 
ang mây sáng. Lạy Chúa, chúng tôi tin. 
thật Chúa là Con Ð. C. Trời hằng có 
đời đời, đã xuống thế gian nầy dạy dỗ 


chúng tồi ; xin Chúa banơn cho chúng - _ 


tôi. bền lòng theo chơn Chúa luôn. - 
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9. — Đoạn Thầu cầm sách mà đọc : 

_ Nghĩa là: Khi quân dữ đem Đức 
“Chúa Giêsu mà nộp cho quan trấn thủ 
#tên là Philatồ. Khi quân gian ác, dựng 
đủ thứ chứng, quyết một bề sát hại 
Chủa cho bỏ ghét. Quan trấn chẳng 

thấy cỏ lỗi đều nào, thì chúng nó càng 
¿hầm hô vu thêm nhiều đều cho nặng, 
4lJsong Chúa cứ một bề làm thỉnh nhịn 
“nhục, chẳng cải trả lời gì. Ấy là nên 

gương sắng đức cao cho ta soi, lại eòn 
nguyện thầm xin cho ta biết chịu bằng 
lòng những đều thiên hạ hay đàm tiếu 
vu oan cho mình. 

- Các thảnh Tông đồ giảng truyền 
¿| đạo thánh, hằng trưng gương Chúa 
J| Cứu chuộc chịu nạn chịu thương khó, 
ýJ cùng giục bảo ta coi lấy đó mà bắt 
¡J chước. Ta khá giữ theo như vậy, thì 
¿| sẽ bằng an và sẽ đặng nhờ phần phước 
Ộ .ở đời mà chớ. 

#0. — Đoạn dem sách sang bên hữu 

Am 


Nghĩa là: Khì quân dữ trỏi Đúc | 
Chúa Giêsu mà dẫn nộp cho vua Erode. |'“ 

- #1. — Đoạn Thầu đứng giữa bàn thờ H3 
mà nguuện. | 

Nghĩa là : Khi Ð. C. Giêsn ở trướe 
mặt vua Erode, thì vua ấy dạy lấy áo | 
trắng mặc cho Người mà nhạo cười và |: 
chê rằng : Dại đột. lù 

12.— Đoạn Thầu dọc sách bên le 
ảnh. 


thấy vua nầy chẳng biết xử đoán làm Í\ 
sao, phần thì nhát sợ mất lòng dân, |¿ 


Chúa có phải là vua chăng ? Song vừa 
nghe Chúa nói hẳn mình là Vua, sanh 


xuống thế gian mà chứng sự thật, thì , 
lại lo ra đàng khác chẳng kịp nghe 
Chúa. Lạy Chúa, chính Chúa sinh '“ 
xuống cho đặng rao truyền lời lành 


Êvang. Vốn có đông nhơn số nghe biết. | 


Philatồ, mê theo việc đời tạm của phừ 
sdvân mà thôi, 
` 13. — Đoạn dụch đọc kinh Tôi tím 
n .“ 


ð( Nghĩa là: Khi quân Giudêu nghe 
ÍĐ. C. Giêsu xưng ra Minh là Con Đức 
Chúa Trời, xuống thế dạy đàng chơn 
(([ thật, thì nó rộ lên la lối hỗn độn rằng' 
“là phạm thượng. Chúng tôi thì tin thật 
ý vững vàng Ð. C. Giêsu Kirixitô là Con 
d[ một Ð. C. Cha hằng có đời đời, đã 
ñJ giảng sanh bỡi Đức Nữ đồng trình 
'Maria mà dạy dỗ cùng chuộc tội cứu 
6| thế gian cho rồi. Chúng tôi quyết lòng 
/[ theo Chúa. vì Chúa có lời hằng sống. 
ì ' 1%.— Đoạn Thầu trổ mặt ra mà rằng: 
J| Chúa ở cùng anh em. 
„_ Nghĩa là: Khi quan Philatồ phủ Đức 
| Chúa Giêsu cho quân dữ đánh. 
| 1õ. — Đoạn Thầụ cất khăn trên chén 
úl thánh. 
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Nghĩa là: Khi quản dữ lột áo Đức 


16. — Đoạn Thầu đề bánh lễ oào dĩa |. 
thánh mà dưng : 

Nghĩa là: Khi quân dữ trói Đứe|, 
Chúa Giêsu vào cột đá mà đánh đư|i. 
năm ngàn đòn, thì cả mình Chúa xề|. 
xài rách nát. Ôi! Chúa phải rát raol* 
đau đớn thấu khắp châu thân, cho tới|. 
rắt rao lòng dạ thể nào. 

17. — Đoạn Thầu đồ rượu 0ảo chén |, 
thánh mà dưng lên. 

Nghĩa là: Khi quân dữ gia hình| 
khảo lượt cách dữ tợn hung băngcho 
đến đỗi máu trong mình Chúa chảy |. 
tuôn rơi nhỏ giọt. 

18. — Ấy rõ thấy Chúa Kirixitô muốtf 
mặc lấy xác con người hầu làm của 
lễ hi sanh đề dưng thượng tiến cho 
Ð. C. Cha mà đền tội ta là thể My 


kuên lau. 
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mặt dân mà rằng : Người nầy chẳng có 
dội gì: mặc ý bay muốn giết thì giết. 
Hãy coi án bất công và độc dữ là thề 

b nào ! Chúa là Chúa tôi vô tội, sao còn 
nộp cho quân Giudêu hành hình xử tử. 

30. — Đoạn Thầu trở mặt ra bảo các 
giáo nhơn giúp lời cầu nguyện. 

Nghĩa là : Khi Philatồ đem Đức 
Chúa Giêsu lên nơi cao cho dân xem 
thấy, hoặc nó động lòng thương mà 
tha chăng. 

| 21.— Đoạn Thầu trở mặt lại mà đọc 
"| nhỏ tiếng. 

Nghĩa là : Khi quân dữ phung nước 
giò trên mặt mũi, bốp vả và lấy khăn 
bịt mặt Chúa mà đánh cùng thách thức 
nhạo cười. 

99. — Đoạn Thầu đọc lớn tiếng. 

Nghĩa là : Khi quân Giudêu kêu cả 
“tiếng cùng Philatồ xin chớ tha Đức 

| Chủa Giêsu, một phải bắt mà. đóng 
_ trên cây thập giá. 
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— Ø3. — Đoạn Thầu đọc Sangltô ba lần. | ˆ 

Nghĩa là : Khi quân Giudêu hô lên |ˆ 
kêu nải quan Philatồ xin tha cho thằng | ` 
trộm cướp Baraba mà phải bắt -giết , 
Đ. €. Giêsu trên thánh giá. _m. 


24. — Đoạn Thầy chấp tau lên mà. hụ 
cầu nguyện cho Đức Giáo Tông cùng |. 
cỗ nà Hội thánh. NÓ 


Nghĩa là : Khi Ð. €. Giêsu đang vác | - 


cây thánh giá mà cũng cầu nguyện cùng |. 


ÐĐ. C. Cha tha tội cho quân dữ. Khi ấy |. 
có nhiều người nữ theo. thấy thân thê. 
Chúa loạn bì đau đớn khốn cực, thì. 
thương hại thương xót mà than khóc. 

Ớ Thiên thần, ở các thánh, sao chẳng |. 


đánh quân đữ, mà chữa Chúa mình |- 
cho khỏi nạn ? Song Đức Chúa Giêsu |. 
trở mặt lại mà phán cùng các phụ nữ {. 


ấy rằng : Ớ con thành Giêrnsalem, ehớ 
khóe thương Tao, hãy thương bay và - 
con cháu bay ngày sau phải ma : 
mà chở. si: 


TT! a0 


95. — Đoạn Thầuche tau lên chén 
_dhánh, 

Ề _Nghĩa là: Khi Đức Mẹ đi dọc A62; 
"thấy đấu máu Con nhỏ rơi xuống đất, 

thì thẩm thiết, như bị dao sắt thâu Loện 

Ễ „Mj XÄ 

_- 96,~—- Đoạn Thầu làm đấu thánh giđ 
-ba lần trên chén. 

Nghĩa là: Khi Ð. C. Giêsu chịu quản 
dữ đóng ba cái đỉnh sắt chơn tay vào 
thánh giả. 

27. — Đoạn Thầu dưng Minh thánh 
cùng Máu thánh ( húa lên mà các giáo 
_ hữu thờ. lạu. 
| Nghĩa là: Khi quân dữ dựng cây 
JÍ thánh giá lên giữa trời, thì làm: cho 
xác nặng phải rủn động xé lỗ thương 
-chơn tay ra hơn, mà máu đồ tuôn dầm 
hết cả châu thân Chúa. 

-8. — Đoạn Thầu đọc nhỏ tiếng. 

Nghĩa là : Khi Đức Mẹ đứng gần 
thánh giá nhìn xem Con chịu nạn chịu 
21 
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chết, thì đau đớn thẩm thương như bảy 
lưỡi đòng đâm vào lòng ruột. 

99. — Đoạn Thầu chấp tau lên mà 
cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi 
luyện ngục. 

Nghĩa là : Khi Ð. C. Giêsu còn dứng 
trên thánh giá thì cầu nguyện cùng 
Đ.C Cha, xin tha tội cho quân dữ là 
những kẻ làm khốn mình, vì nói chúng 
nó lầm chẳng biết. 

30. — Đoạn Thầu nói lớn tiếng 0à 
đánh ngực một lần. 

Nghĩa là : Khi người kể trộm bên 
hữu thống hối xin Chúa khi về nước 
thiên đàng nhớ đến mình, thì Ð. ©€. G. 
tha tội cho mà rằng: Hôm nay, mầy 
sẽ đặng lên nơi vui về cùng Tao. 

31. — Đoạn Thầu làm dấu thánh giá 
trên chén thánh. 

Nghĩa là: Nhắc lại những sự thương 1ˆ 
khó Đ.€. Giêsu đã chịu trên thánh giá 
xưa, mà rày còn muốn chịu lại trên 
bàn thờ vì chúng tôi nữa. 
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32. — Đoạn Thầu đọc kinh Lạu Cha. 

Nghĩa là. Khi Ð. C. Giêsu kêu đến 
Ð. C. Cha mà phú linh hồn mình cùng 
trối lời từ giã Đức Mẹ mà sinh thì. 

33. — Đoạn Thầu phân hình bánh ra 
làm hai. 

Nghĩa là. Khi linh hồn Ð. C. Giêsu 
la ra khỏi xác. 

34. — Đoạn Thầu bẻ một chút hình 
bánh mà bỏ 0ào chén thánh. 

Nghĩa là : Khi linh hồn Ð. C. Giêsu 
lìa ra khỏi xác xuống Lâm bô đem tin 
cho các thánh Tô tông hay, gần lên 
Thiên đàng. 

35. — Đoạn Thầu cúi đầu xuống 0à 
nói nà đánh ngực ba lần. 

Nghĩa là : Khi quan tướng quân xem 
thấy trời đất u ám run động, thì xưng 
ngay ra rằng : Người nầy thật là Con 
Đ.,G. Trời: 

_30.— Đoạn Thầu đọc nhỏ tiếng. 

Nghĩa là : Khi quân lính đâm cạnh 
nương long Ð. C. Giêsu máu cùng nước 


chảy xuống. — Thương ôi! lòng ngửời 
ta cứng cỏi độc ác lắm bấy, đã thấy 
Chủa chết tất tưổi, thấy thiên sầu địa 
thảm, làm:chứng thật là vì thiên Chúa 
vô tội phải chịu chết oan, mà chẳng 
biết nghĩ tới, còn tra đòng đâm thấu 
cạnh nương long cho đến khai bách 
Trái tím Chúa ra. Chúng tôi ước ao 
hứng máu huyết châu báu ấy mà nhờ 
lòng thương mến khoan hồng Chúa 
Cửu thế. 

37. — Đoạn Thầu cầm Mình thánh 
Chúa lên 0à nói pà đánh ngực ba lần. 

Nghĩa là : Khi các môn đệ sắm sửa 
cất xác Ð. €. Giêsu vào huyệt đá mới. 
Lạy Chủa, chúng tôi hết lòng mơ ước 
cho đặng rước Chúa, và đặt Chúa vào. 
lòng mình như trong huyệt đá, ngõ cho 
Chúa sống trong tôi và tôi sống trong 
Chúa luôn. Vậy, xin Chúa hãy đến, xin 
hãy khấng đến ngự. vào lòng tôi 
ôm sớm. 
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- (Lời bảo.) Con giục lòng ăn năn tội 
chung và kính mến Chúa mà đến rước 
lễ, ít là rước lễ thiêng liêng theo 
Thầy cả.) 
‹- đồ. — Đoạn Thầu sang bên tả ẳnh mà 
'đoc sách. 

Nghĩa là : Khi Ð €. Giêsu sống lại, 
trước hết đi viếng Đức Mẹ. 

39. — Đoạn Thầu trở mặt ra mà 

rằng : Chúa ở cùng anh em. 
-_ Nghĩa là : Khi Ð. €. Giêsu sống lại 
hiện ra cho các thánh tông đồ xem thấy, 
_ #0.— Đoạn Thầu trở mặt lại mà đọc 
lời nguyên. 

Nghĩa là : Khi Ð. €. Giêsu cho ông 
thánh Tôma xem năm dấu ở trong 
mình trước mặt các thánh Tông đồ 
khác, ngõ đặng hẳn Người đã sống lại 
thật cùng một xác trước, mựa khá hồ 
nghỉ. Chúng tôi giữ đạo thì hãy tin 
kính Chúa truyền cho Hội thánh, đdàu 
dám đòi thấy Chúa tường tận như 
thánh Tôma thuở trước ; một cứ lòng 
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tin mà xưng ra :Ð. C. Giêsu Kirixitô 
thật là Chúa chúng tôi. 

41. — Đoạn 1hầu trổ mặt ra mà làm 
phép lành cho các giáo hữu. 

Nghĩa là : Khi Ð. C. Giêsu giã các 
thánh Tông đồ đoạn giơ tay chúc phước 
lành rồi ngự về trời. 

42.— Sau hết Thầu đọc bài bảng ồng 
thánh Gioan. 

Nghĩa là : Khi các thánh Tông đồ 
chịu Ð. C.T. Thần hiện xuống trong 
lòng rồi, thì phân nhau mà đi giảng đạo 
đạy đàng ngay lẽ chánh mình đã nghe, 
đã học bởi miệng Chúa Cứu thế ra đời, 
mà dắc diều thiên hạ vào đàng chánh . 
lộ đặng biết lẽ mầu nhiệm chơn chính 
mà thờ phượng một Ð. Œ€, Trời là Chúa 
cả thiên địa, cho đặng phần phước lộc 
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CÁCH THỨ IV 


Lần hột theo sự Thương khó 
khi xem lễ 


Thứ nhứt : Ð.C. Giêsu chịu tư lự 


- phiền muộn trong oườn Giếtsêmani. 


Ta hãy tỉn vững vàng Ð. C. Giêsu 
xưa lo buồn sầu não trong vườn Giết- 
sêmani, cho đến đỗi mồ hôi cùng máu 
chảy xuống đất ; đoạn thằng Giudà đến 
nộp Người cho quân dữ ; và các thánh 
Tông đồ bỏ Người mà trốn đì. Nay 
Chúa cũng còn cứ chịu bấy nhiêu sự 
ấy trong phép Thánh Thềê, bỡi người ta 
hằng ở vong ân bội ngãi, khinh mạn dễ 
đuôi Người đang ngự trong nhà tạm, 
cùng nộp Người cho ma quỉ, và bỏ 
Người hiu quạnh một mình. Ta hãy 
lặng tai mà nghe lời Ð € Giêsu phán 
cùng ta rằng : Ớ con, hãy lo buồn thẩm 
thiết vì những tội lỗi con. là căn cớ 
mọi sự khốn khó Tao chịu, lại khi gia 


nhơn, đệ tử, cùng anh em, bạn hữu trở 
lòng phản nghịch cùng con, thì hãy 
bắt chước Tao, mà cầm lòng nhịn 
nhục, khiêm nhượng cho lắm. 

Lạy Ð. ©. Giêsu xin ban ơn cho tôi 
đặng lòng chê ghét mọi tội lôi cho thật, 
vì lời Đức Mẹ chuyền cầu cho tôi.... 
Amen. 


Lần hột một chục 
Thứ hai : Ð. ©. Giêsa chịu đánh đòn 


núi cả oà mình. 

Ta hãy tin vững vàng Ð. C. Giêsu 
xưa chịu đánh đòn nát cả và mình, mà 
đền vì những tội xấu xa ô uế ta phạm ; 
nay trong phép Thánh Thể, Chúa còn 
cứ chịu kể có tội dẫn vật hất hưởng 
mình, cùng giày đạp dưới chơn, hay 
là bổ trong nơi dơ nhớp. — Ta hãy 
lặng tai mà nghe lời Ð. €. Giêsu phán 
cùng ta rằng: Ớ con, hãy học cùng 
Tao, mà chê ghét xác thịt con, là giống 
hư hèn tội lỗi, đang khi con thấy Tao 


phú xác thánh vinh hiền Tao, mà chịu Ì+ 


: s. là 


mọi sự đau đớn, vì lòng thương ‹ 

— Lạy Ð. C. Giêsu, xin ban ơn cho tôi 
| - đăng hãm mình đền tội, vì lời Đức Mẹ 
-chuyền cầu cho tôi. Amen. 


Lần hôi một chục 


ì 


Thứ ba : Ð. C. Giösu chịu đội mũ gai 


cùng chu chê cười nhạo báng. 


"Ta hãy tin vững vàng Ð. C. Giêsu, 
rày ngự trong phép Thánh Thẻ, hằng 
chịu đủ các giống sỉ nhục. Kẻ ngoại 
.chẳng tin có Người ngự trong hình 
bánh, thì cầm Người như giống rốt hèn 


. vậy ; những kẻ có dạo tin Người là Vua 


trên hết các vua, đang ngự trên bàn 


- thờ cùng trong nhà tạm, lại làm sỉ nhục 
_ cho Người hơn nữa : khi ở trong nhà 
__ thờ mà dám truyện trò, dám ngủ gục, lo 
_ ra, dám tưởng đến những sự trái lẽ, 


ấy chẳng phải như mắng nhiếc Người, 
vả mặt Người, cho Người đội mũ gai 


_ cùng lấy gậy nứa mà đánh. trên đầu 


Người sao ? 


— SG 


Ôi ! ta phải lo buồn đau đớn cùng 
xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi ta, và lặng “+ 
tai mà nghe Ñgười phán cùng ta rằng: 


Ớ co, hãy học cùng Tao là kể hiền |¿ 


lành và khiêm nhượng thật trong lòng, 
mà vui lòng chịu người ta khinh dễ Ƒ 


con, cùng cầm con như không vậy. — |: 


Lạy Ð. €. Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho : 

tôi đặng yêu mến những sự xấu hồ sĩ 
nhục, như hai Đấng. Amen. 
Lần hột một chục 

Thứ bốn : Ð. C. Giêsu ác câu thánh ` 

Giá cho đến trên núi Calauariô. š 

Ôi ! ai kề cho cùng những sự khốn . 


Thánh Thẻ, vì lòng yêu đấu ta! Chúa {ï 
chịu giam cầm trong nhà tạm như ở }: 
trong tù vậy ; nhiều lần phải xuống ở. 
trong nhà thờ thơ rơ lủng đột, đầy. 
những sự dơ vi ủ loạn, như trong. 
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thánh giá rất nặng đè trên vai Đức: 
J Chúa Giêsu là thề nào ! Nhưng mà 
Người một làm thỉnh, nín nhịn, chơ- 
đặng dạy ta cam lòng chịu mọi sự gian 
({ truân khốn khó vì Người. — Lạy Đức 
LÍ Chúa Giêsu, xin thêm sức cho tôi đặng. 
lòng nhịn nhục mà vác thánh giá nầy 
'_ cùng nhiều thánh giá khác Chúa sẽ gởi 
Í cho tôi, vì lời Đức Mẹ chuyền cần 
.cho tôi. Amen. 
Lần hột một chục. 
Thứ năm : Ð. €. Giêsu chịu chết trên 
câu thánh Giá. 
Thương ôi ! biết là mấy kẻ còn mắc 
.Jj_ tội trọng mà dám đến rước Mình 
- Thánh Chúa, nên nó đóng đỉnh Người 
¿j lại trên cây thánh giá một lần nữa, 
¡| chính nơi Người tỏ lòng thương nó vô 
‹J lượng vô biên! Ôi ! Đức Mẹ hằng đứng. 
4l kề thánh Giá mà xem Con mình chịu 
__ chết làm vậy, thì lòng Người đau đớn 
xót xa là dường nào ! Ta hãy lặng tai 
mà nghe lời Ð € Giêsu và Ð. Mẹ phán. 


-cùng ta rằng : Hði con, là kẻ đến xem . 
đa chịu đóng dinh bỡi tay kẻ có tội, |- 
dhẩy gầm mà coi, có sự đau đớn nào . r 
bằng sự đau đớn hai Mẹ Con Ta chịu . 
chăng ?— Lạy Ð C. Giêsu cùng Ð. Mẹ, 
xin cứu tôi cùng kẻ khác cho khỏi tội ˆ 
phạm sự thánh, cùng mở: lòng cho kể. F 
rước lễ chẳng nên, đặng ăn năn trở lại |, 
cùng Chúa cho thật. Amen.: " 


Lần hội một chục, 


MỤC LỤC 
PHẦN THỨ HAI 
Chỉ những cách pà những kinh 
giúp xem lễ cho nên. — 98. 
I.— Đọc theo sách LễỄ....... 


Những lễ oề Messes uotipes. 
Lễ về Ð. C. Trời Ba Ngôi 
Lễ Mình thánh Chúa... 
Lễ Rất thánh Trái Tim Ð C€¿¡ Giêsu. 
Lễ về Rất thánh Đức Bà ...... 
Lễ ông thánh Giuse là Bạn thanh 
sạch Đức Nữ Đồng trinh Maria 
và bàu chủ Hội thánh . ,...... 
Lễ thánh Tông đồ . HAY 
Lễ thánh: Tử đạo... 2. sàn 
Lễ thánh Tu hành.....-. “`. 
Lễ bà thánh Đồng trinh . 
Lễ cầu cho kẻ qua đời ( ngày hàng) 
Lễ Hối tử, haỳ là lễ qui lăng. : 
1l. — Chiêm Lễ kinh. rể 42 
1IIL — Xem Lễ theo bốn HE 
IV. — Cách xem lễ theo sự thương khó: : 
Chúa 
¡s Suy theo cách thể Thầy cả hành lễ 
® Cách thứ hai. ... :. na. 
. 8e Cách khác „< +: NUNG SG: 
áo Lần hột Kế sự vn khó khi. 


—*. (ở Ề: Kì . LấY ` 


